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'TễAưctnỸ I. 

VĂN Tự Sự (KỂ CHUYỆN) 


I. THẾ NÀO LÀ VĂN Tự sự (KỂ CHUYỆN) 

\/ăn kể chuyện là lcại văn dùng để kể lại một câu chuyện, rr.ộl sự kiện, 
mộột con người trong dời sống thực tế xã hội hoặc trong trí tưởng tượng qua sự 
sắtp xếp, nhào nặn, hư cấu của người kể, người viết. 

II. Kĩ NĂNG TẠO LẬP MỘT VÃN BẢN Tự sự 

Ổ lớp 6, học sinh tập kể các loại chuyện tử dời sống, người thực, việc thực 
và chuyện tưởng tượng. 

1. Truyền thuyết và truyộn cổ tích: 

- Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có 
liêm quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. 

- Truyện cổ tích: loại truyện dân gian kể về cuôc đời của một số nhân vật 
quten thuộc. 

2. Chuyện về người thực, viộc thực 

- Kể chuyện vé bản thân mình (vế một kỉ niêm, một việc làm tốt, một lần 
lầm lỗi...). 

- Kể chuyện vé người thân của mình (như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, 
emi...), về bạn của mình, vể thầy cô giáo của mình. 

- Kể chuyện danh nhân. 

- Kể chuyện từ dời thường: chuyện có ý nghĩa vể đờl thường. 

«3. Chuyện tưởng tượng 

- Kể chuyện vé tâm tình loài vật, đổ vật, cây cỏ. 

- Kể chuyện đă biết theo kết cục mới. 

- Kể chuyện đã biết theo ngổl kể mới. 

III. DÀN Ý MỘT BÀI VÃN KK CHUYỆN 

1. Mờ bài: Phần mở đấu của câu chuyện. 

Giíới thiệu nhân vật, địa điểm, thời gian và các yếu tố cần thiết khác. 

2. Thân bài: Phẩn phát triển của câu chuyên. 

Dieẻn biến của các sự kiện, hành động, tính cách và mâu thuẵn. Các vấn 
đề dặit ra trong truyện được khơi sâu, mở rông và triển khai đáy đủ. 
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3. Kết bài: Phần kết thúc câu chuyện. 

Giải quyết vấn đề đã được đặt ra, giải quyết các mâu thuẫn, giải tỏa tââm 
chờ đợi của người đọc, người nghe, hình thành ý nghĩa xã hội của truyệni. 

ĐỂ số 1 1 Kề Ịại truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên bằng lời wăn 
của em. 

DÀN BÀI GỘI ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu bối cảnh và nhân vật (đắt Lạc Việt - Lạc Long Quân - Âu Ccơ). 

n. Thân bài 

- Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở trảm con. 

- Lạc Long Quân, Âu Cơ chia tay và hẹn ước. 

- Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, hiệu là Hùng Vươncg. 

III. Kết bài 

Người Việt Nam tự hào là con Rồng cháu Tiên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Thuở xua, trên đất Lạc Việt còn hoang dà, có dủ các loài yôu quáti lộng 
hành. Từ Mộc tinh, Hồ tinh đến Ngư tinh tha hổ quanh nàm quấy nhiíễư. Do 
đó, dán lành khó có thể làm ăn sinh sống. Thấy vậy, Lạc Long Quân - một 
vị thần thuộc giếng Rồng, đã đem hết sức mạnh vô địch và tài phép phi 
thường của minh ra dể diệt trừ các loài yêu quái. Ngoài ra, vị con trai này 
của thần Long Nữ còn dạy dân Lạc Việt cách trống lúa nước, cách thuấn hóa 
các loài thú dữ và cả các cách ở ăn, sinh hoạt sao cho phải đạo. Thuộc giô'ng 
Ráng nên Lạc Long Quân thường sống với mẹ ở dưới nước, chỉ lức nổio cần 
thiết mới lên cạn mà thôi. 

Từ phương Bác, nghe tiêng dồn phương Nam cố nhiều hỏa thơm cỏ lạ, 
phong cảnh hữu tình, Âu Cơ không ngại dường xa, núi non cách trở, tìan đến 
thăm. Nàng tiên xinh dẹp tuyột trần này vốn là con cháu vua Thần Nàng. 
Trên đất Lạc Việt, tình cờ Lạc Long Quân và Ảu Cơ gặp gỡ, yôu nh.au rồi 
kêt đôi vợ chồng, sống đầm âm, hạnh phúc bên nhau ở cung diộn Long 
Trang trên cạn. 

Sau dó, Âu Cơ mang thai, sinh hạ một bọc trứng nở ra một trăm cơn trai 
khỏe mạnh, hổng hào, xinh dẹp, đặc biệt là lớn nhanh như thổi. Chảng nấy 
chốc, họ đả trở thành một trăm chàng trai khôi ngô tuân tú. 

Như đã nói, vì thuộc giống Rồng, Lạc Long Quân quen sông dướá iước 
nên thỉnh thoảng ông lại về với mẹ dưới thủy cung. Có lẩn đợi mái ktòng 
được, Au Cơ mang các con ra tận biển gọi chồng. 
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Lạc Long Quán khi áy trở về, Ảu Cơ ngỏ lời tủi phận: “Sao chàng lại nờ 
wô tám bỏ thiếp đi hoài, không cùng ở bên nhau nuôi đàn con nhỏ”. 

Lạc Long Quân bảo: 

- Nàng hiểu cho ta. Ta thuộc giống Rồng, quen ở miền biển thẳm. Nàng 
t;hiộc nòi Tiên quen sống ở non cao, tính tình, tập quán khác nhau khó mà 
ăin ở với nhau lâu dài được. Nay nàng hây đưa năm mươi con lên núi cao, ta 
đlưa nàm mươi con xuống miền biển thẳm, chia nhau cai quản các vùng, tính 
đlương sinh kế dài lâu. Tuy là kẻ miền núi, người miền biển nhưng khi có 
v iậc thì phải hết lòng giúp đờ lản nhau, nhớ đừng quên lời hẹn. 

Thế là cha mẹ, anh em chia biệt nhau, kẻ lên núi, người xuống biển. 

Người con cả dược phong làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu 
là Văn Lang, dóng đô ở Phong Châu. Trong triều đình, giúp vua trị nước có 
lạc hầu, lạc tướng. Các con trai vua gọi là lang, con gái vua thì gọi là mị 
nương. Nhà vua cung đặt ra tục lệ là vua chết thì con cả được nối ngôi cha. 

Từ đó, các vua Hùng đã nối tiếp nhau làm vua trải tới mười tám đời. 
Người Lạc Việt ngày ấy là người Việt Nam ngày nay vẫn luôn luôn hãnh 
diện về nguổn gốc cao quý của mình, tự hào minh là con Rồng cháu Tiên. 
Tuy kẻ miền biển xa, người miền núi cao nhưng vẫn nhớ mình là anh em, là 
đồng bào nở ra từ một bọc trứng Âu Cơ, là người trong một nước. Họ truyền 
nhau câu hát: 

Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

ĐÊ SÔ 2: Kể lạl truyển thuyết Thảnh Gióng bằng lời văn của em. 

------- ị - 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Sự ra dời của Thánh Gióng. 

II. Thân bài 

- Giỏng đòỉ ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt. 

- Gióng lớn nhanh như thổi. 

- Giống vươn vai thành dũng sĩ, đánh tan giặc. 

- Gióng bay vể trời. 

HI. Kết bài 

Nhớ ơn, vua phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương và lập dổn thờ - vết 
tbh còn lại. 


NBVM6 - 7 




BÀI LÀM THAM KHẢO 

Thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có một đôi vợ chồng hiền làntnh, 
chí thú làm ăn, tuy tuổi đã cao, nhưng trong nhà vẫn vắng tiếng trẻ thơ. . Vì 
vậy, cả hai ông bà đều mong mỏi có được một đứa con cho trong ngoài bbớt 
trống trải, hiu quạnh. 

Một hôm, người vợ ra dồng thấy một vết chân ai to quá khổ thường. r Tò 
mò, bà mới ướm chân mình lên thử, đâu ngờ, vể nhà lại mang thai. 

Mười hai tháng sau, bà mới sinh hạ một cậu con trai. Tuy mặt mùi khhôi 
ngô nhưng đến ba tuổi, cậu bé vẫn nằm một chỗ, chưa biết đi, biết cười, biriết 
nói chi cả. 

Gặp khi giặc Ân từ phương Bắc tràn sang quấy nhiễu làm dân ta vô cùung 
diêu đứng, khổ cực. Tình thế nguy cấp, Hùng Vương phải phái sứ giả đđến 
khắp mọi nơi tìm cho được người hiền tài ra dẹp giặc cứu nước. Khi sứ đđến 
làng Gióng, cậu bé bồng bật lên tiếng nói nhờ mẹ mời sứ giả vào. Người nmẹ 
ngạc nhiên, mừng rỡ làm theo lời con. Gặp sứ, cậu bé bảo: “Nhờ ông về triáều 
tâu lại vua đúc cho ta ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt, ta sẽ dập tan giặc dủừ”, 
sứ giả theo lời trở lại triều. 

Khi ấy, cậu bé lớn nhanh như thổi. Bao nhiêu cơm cùng không dủ làim 
cho cậu no lòng. Dân thấy vậy, rủ nhau gánh thóc, gánh cà tới góp dể nuiôi 
cậu ăn no chóng lớn. 

Kịp lúc sứ vua đem ngựa sắt, áo giáp sắt và roi sắt dến. Cậu bé làing 
Gióng liền vươn vai, phút chốc trở thành một tráng sĩ dũng mãnh cao lớn lạ 
thường. Mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, ngựa phun lửa phóng thẳng vào llũ 
giặc, tráng sĩ vung roi vùn vụt. Quân giặc lớp ngã dưới làn roi, lđp bị liửa 
ngựa thiêu đốt, chết ngổn ngang đầy đồng như rạ. Roi sắt gãy, chàng nlhổ 
ngay bụi tre bêủ dường tiếp tục quật vào lũ giặc. Giặc Ân tháo chạy tán 
loạn, tìm dường thoát thân. Tráng sĩ giục ngựa đuổi theo. Đến tận chân múi 
Ninh Sóc, giặc tan, chàng dừng ngựa, cởi bỏ lại áo giáp sắt, cả người lẵn 
ngựa vút thẳng lên trời. 

ặ 

Nhớ ơn chàng trai làng Gióng, vua phong chàng làm Phù Đổng Thiên 
Vương, cho lập dền thờ. Từ ấy, hàng năm tháng tư hội Gióng mở ra tưng 
bừng, mọi người khắp nơi nô nức tụ về. 

Dân ta cũng tin rằng trong huyện Gia Bình, những cây tre dằng ngà có 
màu vàng óng là do ngựa sắt của Thánh Gióng phun cháy. Còn hàng dây ao 
chuôm quanh đó chính là những vết chân của ngựa sắt còn lưu lại. Cả làng 
Cháy nữa, ngày nay còn dó chính là dấu vết làng xưa từng bị lửa ngựa 
thiêu đốt. 
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ĐE SO 3: Kể lại truyện cổ tích Cóc kiện trời bằng ỉờỉ văn của em. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu hoàn cảnh nảy sinh câu chuyện. 

II- Thân bài 

- Cóc lên Thiên đinh và các loài vảt khác cũnq xin đi cùng. 

- Cuộc xung đột giữa nhóm Cóc và Thiên đình. 

- Ngọc Hoàng làm mưa thỏa mãn yêu cầu của Cóc. 

III. Kết bài 

Từ đó nghe Cóc nghiến răng là trời sắp mưa. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nghe kế rằng: ngày xưa, không nhớ rõ vào thời nào, trời làm hạn hán rất 
lâu, ao hồ sông rạch dều cạn hết nước, ruộng dồng nứt nẻ, cây cỏ chết khô, 
muôn loài vật ngắc ngoải sắp chết khát cả vì không tìm dâu ra nước dổ uống. 

Cóc thây tình hình nguy ngập bèn khăn gói lên Thiên đình kiện trời. Đi 
một quảng dã gặp Cua dang dứng trước cửa hang ngóng mưa. Cua hỏi Cóc đi 
đâu mà vội vàng dến vậy. Cóc bảo ngay là mình kiộn trời sao lâu quá không 
làm mưa. Nghe vậy, Cua liền xin theo. Trên dường di, họ lần lượt gặp Gấu, 
Cọp, Ong, Cáo. Các con vật này cũng đều dang mỏi cổ trông mưa. Nghe 
chuyện, tất cả đều hăng hái xin theo, nhập cùng nhau hăm hở kéo tới 
Thiên đình. 

ở dó lù lù một cái trống thật to. Cóc liền cắt dặt: 

- Anh Cua núp vào chum nước, anh Ong núp sau cánh cửa. Các bác Cáo, 
Gấu, Cọp thì ra phía sau án binh bất dộng mà chờ lệnh tôi. 

Nói xong, Cóc dánh luỏn ba hồi trống làm náo dộng cả Thiên đình. 

Đang lúc mải nghĩ ngợi về một nước cờ (Ngọc Hoàng dang mải mê đánh 
cờ cùng Đế Thích) thì thốt nhiên có tiêng trống dồn dập đổ hồi, Ngọc Hoàng 
giận dữ quát to: 

- Bay dâu? Ra xem dứa nào cả gan dánh trống? 

Lập tức Thiên lôi lưng giắt búa, hầm hầm bước ra. Thấy Cóc, Thiên lôi 
trở vào tâu: 

- Muôn tâu chỉ có một con Cóc ngồi chễm chộ trên mặt trống thôi ạ! 

Nghe xong, Ngọc Hoàng cho ngay Gà ra hung hăng tìm Cóc để mổ. 
Trong nháy mắt, theo lệnh Cóc, Cáo nhảy xổ ra chộp lấy cổ Gà. Ngọc Hoàng 
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tức giận sai Chó ra đánh Cáo. Chó chưa kịp làm gì đà bị Gấui xôngg tớ 
đánh chết. 

Tức thì Thiên lôi vung lười tầm sét ra tay. Kịp lúc đàn Ong từ Sỉau cửaa baj 
vù ra dốt châm túi bụi. Đau quá, Thiên lôi đánh rơi cái búa, hốt htoảng nnhảj 
dại vào chum nước. Đâu ngờ, Cua giăng càng chờ sần, kẹp nghiến rnộbt cá; 
làm cho Thiên lôi thót người, nhảy lộn ra ngoài, ngã sõng soài. C(ỌP gặpp dịp 
lao tới đè chặt lấy lão xé tan xác. 

Biết mình đă thất thế, Ngọc Hoàng dịu giọng mời Cóc và cả bọm vào. 

- Các khanh lên Thiên đình chơi hay có việc gì cho trẫm biết? 

Cóc thưa: 

- Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã ba bốn nãm nay, dưới trần gian khiông cóổ lấy 
một giọt mưa, vạn vật đều khô héo cả. E rồi. không còn một sinih vật nào 
sống nổi nữa. 

Ngọc Hoàng nói: 

- Được rồi, ta sẽ cho làm mưa ngay. Các khanh cứ yên lòng về đi. 

Sợ Cóc còn kéo nhau lên trời nữa, Ngọc Hoàng ân cần căn dặn tthêm: 

- Thôi, từ nay, các khanh khỏi phải nhọc công lên dây làm gì. Cứ bao) giờ 
nắng hạn lâu ngày thì Cóc nghiên răng cho ta nghe tiếng. 

Cả bọn Cóc vui vẻ kéo nhau trỏ về. Lúc này trời dang mưa t»0, nướcc đâ 
xăm xắp mặt ruộng. 

Từ đó vẻ sau ai cũng nể nang Cóc. Hể nghe Cóc nghiến răng lià biết trời 
sắp mưa. Đến như con người khôn ngoan như vậy mà cũng phải dặ.n nhaui: 

Con cóc là cậu ông trời 

Hể ai đánh nó thì trời đánh cho. 

ĐÊ SÔ 4: Kể lại truyện cổ tích Sự tích trầu cau bằng lời vân của em. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mỏ bài 

Giới thiệu hai anh em nhà họ Cao. 

II. Thân bài 

- Hai anh em cùng học ông thầy họ Lưu. 

- Cô gái họ Lưu muốn kén người anh làm chổng. 

- Người em buổn ra đi, chết hoa thành tảng đá. 

- Người anh đi tim em, chết hóa thành một cây thân thẳng, cao, không cành. 

- Người vợ tlm chổng, chết hóa thành một ơây leo. 
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HII. Kết bài 

Câu chuyên đẩy tình nghĩa và vết tích còn lại là tục “ăn trầu”. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ngày ấy, dưới thời vua Hùng Vương, ở một làng nọ, nhà họ Cao có hai 
ingười con trai xáp xi nhau lại giông nhau như hai giọt nước, khó mà phân 
biệt. Khi hai anh em lên mười bảy, mười tám thì song thân đều mất. Họ ở 
wới nhau và rất thương yêu đùm bọc lấy nhau. 

Hai anh em cung dến xin học ông thầy Mọ Lưu. Do nhà xa nên xin ở lại 
mhà thầy. Thầy họ Lưu có một cô con gái xinh dẹp, dịu dàng, nết na, quanh 
vùng đều biết tiếng. 

Thấy anh em họ Cao hiền lành, chăm chỉ, giỏi giang, cô gái họ Lưu đem 
Lòng mến yêu rất mực. Cô có ý muốn kén người anh làm chồng nên nghĩ ra 
unột kế để biết dược ai là người anh. Hôm ấy, cô múc cháo mời hai anh em 
án, nhưng chỉ dọn ra một đôi dũa. Thấy một người nhường người kia ăn 
trước, cô biết ngay đó là người em. Cô xin cha mẹ gả mình cho người anh. 

Người anh từ ngày có vợ rất mực thương yôu vợ. Vì vậy mà tình anh em 
lợt lạt. Người em càng ngày càng buồn tủi cho rằng anh đã hờ hừng với 
mình, nhưng không nói ra. Người anh lại vô tảm không dế ý đến điều này. 
Một hôm, hai anh em cùng lên nương dến mờ tôi mới về. Người em bước vào 
nhà trước, chị dâu cứ ngỡ dó là chồng mình nên ôm chầm lấy. Người em hốt 
hoảng kêu lên. Chị dâu mới biết là mình lầm. Nhưng sau chuyện này, tình 
anh em càng lạnh nhạt hơn. Người em, do đó, càng buồn, càng cô dơn. 

Một buổi, nhân anh và chị dâu di vắng, người em ở nhà một mình, bất 
chợt chạnh nhớ tới thời gia đình còn cha mẹ anh em dông dủ thì tủi thân và 
thấy mình hiện tại quá cô dơn. Buồn quá, người em bỏ nhà ra di. Đi mãi, di 
mài, đến lúc trời tối mịt thì gặp một con suối rộng, người em dừng lại nghỉ 
chân, lòng càng thâm thìa thêm nồi hiu quạnh của tâm hồn. Đâu ngờ dêm 
dó chàng chết rồi hóa thành một tảng đá bên sông. 

Khi về nhà, vợ chồng người anh không thấy em dâu. Biết là cố chuyện, 
người anh không nói gì với vợ và lặng lẽ di tìm em. Anh củng di, di mải đến 
bờ suối nọ mà chẳng gặp em dảu. Vừa mỏi một, vừa xúc dộng cảm thương và 
Ôn hận, anh đã ngồi dựa lưng vào tảng đá em mà anh chẳng hề hay biết. 
Đêm đó, anh cùng chết và hóa thành một cây cao không cành nhánh, thân 
thầng, mọc bên tảng dá. 

Người vợ dợi chồng mải, không thấy về nên củng bỏ nhà đi tìm chồng và 
cô lại gặp cây và dá bôn dòng suối nọ. Cô ngồi tựa lưng vào cây, mỏi mòn 
rồi cũng chết hóa thành một dây leo quấn chặt vào thân cây kia. 

Câu chuyện này sau đó đôn tai mọi người, ai nghe cũng thương xót vô 
cùmg. Một hôm, vua Hùng Vương di ngang qua nơi ấy ghé lại xem. Thấy lạ, 
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nhà vua bảo người thử lấy ỉá của dây leo, quà của câv mọc thẳng nhai vvới 
nhau, thì thấy có mùi thơm thơm và cay nồng. Nhổ nước cùa hai thứ áy vvào 
tảng đá thì nước biến thành sác dỏ thám, dặm đà. Từ dó, dản gian thườờng 
lấy ba thứ này ăn với nhau cho “miệng thơm môi đò” và đặt tên ba thứ áy / là 
trầu-cau-vôi. 

Tinh anh em, nghĩa vợ chồng của ba người dên chết vản gắn bó keo sơơn, 
thắm thiết, nên trong mọi sự gặp gờ sau này người Việt Nam chúng ta đđều 
bắt đầu bằng mời trầu. Tục ăn trầu có từ dó. 


ĐE SO 5: Kể lại một chuyện mà em thích nhất. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu nhân vật và sự kiện: người lái buôn - chịu nhiều tiền chuổỘc 
con chó. 

II. Thân bài 

- Con chó cứu người lái buôn thoát chết khỏi tay bọn cướp. 

- Con chó giúp bắt được bọn cướp. 

III. Kết bài 

Con chó biết trả ơn - bài học cho những kẻ vô liêm sỉ. 

BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

Có một người đi buôn bán bôn đât Vu Hồ dược tiền bạc nhiều, mướn ghe 
trở về xứ sở. Xảy thấy phường làm thịt chó khiêng một con chó đi trên 
đàng, người ấy chịu nhiều tiền chuộc dem xuống ghe nuôi tử tế. 

Chẳng dè ghe mưđn áy là ghe ăn cướp. Thấy bộ hành chở tiổn bạc nhiều, 
chèo ngay vào chỗ hóc hiểm, vác gươm ra toan làm dữ. Người ấy lạy khóc, 
xin cho toàn thây, quân ăn cướp bèn lây mền nỉ gói anh ta lại, cột chặt ném 
xuống sông. Con chó thấy vậy kèu la, nhảy theo cắn lấy gói, hụp lên hụp 
xuống dưới nước, lênh dênh trôi theo dòng nước một dổi xa xa, may tới chổ 
cạn cản ngang lại đó. Con chó lôi gói mền lẽn bờ kiôm chồ nhà người ta, 
chạy tới chạy lui kêu súa tiếng buồn bực. Có kẻ lấy làm sự lạ, chạy theo nó 
tới mép nước, con chó vùng lội xuống nước. Người chạy theo ngó ra thì tháy 
một gói sùm sùm nằm trên mặt nước, liền vội ra vớt lôn bờ, mơ dây ra, thì 
người bộ hành dó hãy còn sống. Tinh lại người lái buôn nói hết sự tình, thuê 
ghe trở lại dất Vu Hồ cho dặng khám ghe ản cướp. Khi người ây bước chân 
xuông ghe mới biết mất con chó, lấy làm thương tiếc quá chừng. Tới cửa Vu 
Hồ ở đó ba bốn ngày, thuyền dậu chật sông mà không thấy chiếc ghe ãa 
cướp. Tình cờ con chó ở đâu chạy tới, ngó thấy chủ liền sủa lên, dường như 
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kêu chủ đi theo. Chu theo nó chạy tới trước. Con chó nhảy lên ghe lạ, cắn 
cứng ông chân người dưới ghc, dánh không nhả. Chủ nỏ lại gần la lên, té ra 
người nó cắn là dứa ăn cướp bừa trước. Nó thay quần áo, dổi lốt, di qua ghe 
khác, cho nôn khó nhìn ra. Bắt tôn ây trói lại, xét trong mình nó, thì vàng 
bạc nó ân cướp hãy còn. 

Ây là chó mà còn biết trá ơn. Những người đen bạc không biêt liêm sỉ 
củng phải hổ cùng nộ dường nào! 

HUỲNH TỊNH CỨA (Trích Chuyện giải buồn) 


ĐÊ SÔ 6: Em đã làm được việc tốt nào chưa? Hãy kể lại một việc tốt 
gây cho em những ấn tượng khó quên. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra cảu chuyện. 

II. Thân bài 

Diễn biến câu chuyện: 

- Một ông cụ nghèo mua thịt VỚI số tiền ít ỎI. 

- Bả-hàng thịt chẳng những không chịu bán mà còn lớn tiếng nặng lời. 

- Em giúp ông cụ có thêm tiền để mua thịt. 

III. Kết bà ỉ 

Cảm nghĩ vé sự việc đã làm. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Chủ nhật rồi, tôi di mua sách. Sẵn dó, mẹ tôi bảo ghé đầu chợ mua 
một ít thịt. 

Vì trước nay ít khi mua thức ồn, nên tôi hưi rụt rè ở chỗ đông người. 
Nhưng cũng may, có một chị bắn thịt vui tính, vừa thây tôi vào dâ don đả 
Iĩừi mua. Trả tiền xong, tôi bước ra, bổng nghe thấy tiếng chửi bới om sòm. 
Tểi quay lại thì nhìn thấy một bà bán thịt mập ú, nước da nhờn nhợt, ngồi 
trỉn sạp, tay cầm con dao to, sáng loáng dang tru tréo, sỉ vả một cụ già. Tôi 
njhe ông cụ lụm cụm nói: 

- Tối già cả, bệnh mới hết nên thèm thịt. Cơn cháu chẳng có ai, làm gì 
cétiền để mua nhiều. Cô không bán thì thôi đừng chửi nữa. 

- Thịt gì mà mua một ngàn dồng. Thịt ế thà tôi đổ, chớ ai bán một ngàn 
thời buổi này. Trời dất, gặp mây người như ông thì buôn với bán nỗi gì! 
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Ỏng cụ lắc dầu và chậm chạp chống gậv bước đi. Mọi người xung quanh cai 
cũng nhìn mụ bán thịt một cách khinh thường nến dây, tôi đá hiểu đầầu 
đuôi sự việc. Dáng thương cho cụ già, nghèo đến độ một tí thịt củng khônng 
có ăn. Tức cho mụ bán thịt, cả sạp như vậy, dù cát cho ông cụ già một mảnhh 
vụn đả nghèo dâu. Chảng biết trái tim mu dế chồ nào. Nhìn cụ già, tôi chịiịu 
không dược, chạy theo móc trong túi ra vừa dung bốn ngàn dồng mẹ dưưa 
mua đồ còn lại: 

- Thưa ông, con có chút ít, phụ với ông cho đú mua thịt. 

Ống cụ quay lại nhướng cặp mắt mỏi mệt nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Tôi phảải 
lặp lại một lần nữa dể cụ ngho rỏ. Chẳng dợi cụ dồng ý hay không, tôi nắnm 
tay cụ di lại chổ chị bán thịt vui tính mà tôi mua lúc nãy. Bốn ngàn của tôi vvà 
một ngàn của cụ mua được miếng thịt năm ngàn. 

Ỏng cụ nở nụ cười trên gương mặt xanh xao, nhăn nheo cám ơn tôi. 

Về nhà, tôi vẫn còn suy nghĩ mải, không biết quảng đời còn lại của tuỗổi 
già cụ rồi sè ra sao. Tôi kể liền cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi sung sướng: “Con ạạ, 
mình tuy nghèo nhưng có người còn khó hơn. Con biết thương người như thiê 
mẹ rất mừng”. Tới bữa trưa, ba tôi về cũng khen tôi như thế. 

2. Cô giáo vừa ra khỏi lớp thì người đầu tiên bay ra khỏi cửa chính là tôii. 
Đói quá! Mệt quá! Chưa phải là muộn, thế mà tôi dang trong tình trạng khiổ 
sỏ. Hai tiết kiểm tra toán đôi với tôi là thật vất vả. Ấy thế mà lũ thằng Sơm, 
thằng Thạch còn ở lại đá bóng mới lạ chứ! Mặt chúng nó, dứa nào cũng tưcơi 
hơn hớn. Đá bóng tôi rất khoái, thế nhưng... nêu tôi chẳng dói... 

Tôi vừa ngúc ngắc bước vừa nhẩm tính vể bài kiểm tra. Có lè mặt tổ)i 
ngày càng rạng rờ, tôi như muốn nhảy múa, bởi vì kết quả thật là đúng. Tẽ)i 
bước tới một hàng giậu râm bụt, sắp về tới nhà rồi, chợt tôi nghe tiếng khó»c 
tấm tức. Ai vậy nhỉ? Bọn trẻ khu tôi, tắm sông từ bé, uống nước sông nhiư 
cơm bữa, có dứa nào biết khóc đâu. Nếu chúng nó mà khóc thì cả khu nghe 
thấy chứ chẳng tâm tức thê này. Tôi lại gần, thì ra là một thằng bé. Mặt nd 
bụ sữa, chân tay mũm mĩm, trắng muốt, nước mát giàn giụa. Không phải trẻ 
ồ dây rổi. Tôi tới bên nó và nói: 

- Em làm sao vậy? 

Đứa bé vẫn cúi xuống khóc rưng rức, cai dầu lác lác liên tục. 

- Em là con ai thế? Em ở đâu? 

vản lác lác liên tục. 

Ái chà! Lắc dầu cơ à ĩ Tôi quyết phải làm cho nó trả lời mới được. 

- Em mới tới đây theo bố mẹ phải không? 

Cái đầu gật gật. 
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A, gật đầu rồi. Dứa bé ngừng khóc, ngẩng lên. Tôi hơi lạ, đứa bé nào 
chảng tò mò, thây người tới phải ngửng lên ngay chứ. Nhìn kĩ thì ra nó bị 
thong manh - nó nhìn rất lờ đờ. 

Tôi thương I1Ó quá, nó thì xinh xán thế này mà hai con mát lại hỏng. Tôi 
hơi sợ, nếu mình bị mù, hắn là sống rất chán nản. Tôi đả từng thấy có đứa 
bé bị mù, anh nó dát nó đi bằng cái ống đu đủ, anh bám một đầu, em bám 
một dầu. Đứa bé đi dò dầm trông rất thương tâm. 

Đứa bé bị thong manh hỏi tôi: 

- Anh đi dâu đây? Dểt om vồ nhà với! 

Tôi chợt thây nó cần tới tôi, nó cần tôi giúp đờ nhiều. 

- Tất nhiên rồi! 

Tôi đáp và dắt nó đi. Chắc chắn nó ở gần khu vực này thôi, bị mù làm 
sao đi xa được. Khu tôi ở đường thảng tuột, cứ di một mạch hẳn gập người 
nhà nó đi tìm. Đứa bé lũn cũn chạy theo tôi. Tới bải bóng, tôi nghe tiếng hò 
hét khàn khàn của bọn thằng Sơn, thằng Thạch ở cuối bải. Chúng nó đá 
bóng vui quá. Hay là mình dá một chút thôi nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ rồi bỏ chiếc 
cặp đang cầm trên tay, tụt dép và chạy ra bài. Được vài bước, tôi quay lại 
định dặn dứa bé. Chợt tôi nhìn thấy đôi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài 
ép xuống, mồm nó há ra hơi ngạc nhiên, tay nó quơ trong không khí. Nước 
mắt tôi muốn trào ra vì thương nó, vì giận mình. Tôi quay lại và tiếp tục dắt 
nó đi. Đứa bé thật vui quá, nó kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện. Rồi nó hát 
nữ£, khe khẽ thôi nhưng rất vui. 

rời cuối khu chúng tôi ở, vẩn chẳng ai nhận ra, chẳng ai biết đứa bé. Hay 
là phái di ra phía bờ sông? Muốn ra phía bờ sông tôi phải đi ngược lại. Tôi 
bổcg thấy mệt mỏi. Đành quay lại thôi. Trên dường quay lại tôi chăm chú 
bư<fc di, không để ý gì cả. Tới sân bóng, tồi bảo đứa bé hát và nhìn vào mắt 
nó iể quên dá bóng. Đứa bé hát thì vui mà tôi thì lại buồn và mệt. 

Vrở lại hàng rào râm bụt khi nãy, tôi gặp mẹ tôi. Mẹ tôi nhác thấy tôi, 
đả chỉ tay mà bảo: 

- Này, Trung! Con di lêu lổng tận dâu mà giờ mới về, lại còn dắt em Chi 
di (hơri mà không bảo ai cả! Làm mẹ tìm suốt! Không còn biết dằng nào mà 
lần nũra! 

?ôii ngớ người ra. 

Tiỉi ra chú thím tôi từ miền Nam ra chơi, đem theo bé Chi. Vậy mà bé 
Chikhìi kể chuyện cho tôi, chẳng kể về bố mẹ, chỉ kể về chúng bạn. Đá vậy 
tôi ỉũmg quên không hỏi bé Chi vào nhà ai... 

T ề chú thím tôi, tôi dã nghe mẹ tôi kể. Chú thím ra dây là lần đầu tiên, 
chúrâít nhớ quê nên dạy con nói tiếng Bắc. Đó cùng là lí do để tôi không 
biếtbíé Chi. Nhưng dù sao tôi cũng làm được một việc tốt, tôi có lí do chính 
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dáng để vui mừng. Khi tôi kể chuyện này cho lũ thằng Sơn, thằng Tháhạch 
nghe, mới dầu chúng nó củng cảm thương bó Chi, nhưng khi tới doạn tỏi 4 dắt 
bé Chi đi loanh quanh, thì chúng L 1 Ó cười rù ra. 

Trưa hôm ây, về dược đến nhíà thi đả một giờ chiều. Tôi mệt rũ ngtgười, 
chân mỏi nhừ, đói vô kể. Chu thím tôi chay từ bờ sông về, nghe chuyện 1 thì 
tíu tít vui mừng, bế con lên hôn rối rít 

(NGUYỄN ĐƯC TRƯNNG) 


ĐE SO 7: Quê hương em đổi mới từng ngày. Em hây tả cảnnh 
quê em. 


BAI LAM THAM KHAO 

Sáng nay, khác với mọi ngày, em dậy sớm hơn thường lệ dể ngắm nhhìn 
cảnh thành phô' quê hương lúc bình minh. Lúc này, mặt trời dang lên chaầm 
chậm sau những đám mây trắng, mảy hồng rực rỡ. Hàng cây xanh và nhủững 
hàng hoa ven nhà dân đứng im lìm như còn say trong giấc ngủ. Phố xá dđẹp 
một vẻ thơ mộng. Thái Nguyên, thành phố qué hương em như dang thay' da 
đổi thịt, dang thay đổi hàng ngày, hảng giờ. 

Con dường Cách mạng tháng Tám trước nhà em giờ đã dược mở rộộng 
thành đường hai chiều to và đẹp, không còn sỏi đá gập ghềnh nhiều ổ gà 
như trước dây nữa. Trên dường, ồ tô, xe rnáy nối đuôi nhau chạy suốt diêm 
ngày. Hai bên dường là có hàng cột điện cao áp đêm đêm luôn tỏa sáng irực 
rỡ. Trên dải phân cách, những cây ngâu lúc nào củng xanh tươi và cát tỉa 
gọn gàng. Cùng với con đường, những tòa nhà san sát đã đua nhau mọc hên. 
Ngă tư gần trung tâm thành phố có đài phun nước, đêm đêm phun nulức 
trong ánh đèn rực rỡ. Nhà máy mọc lên san sát. Đời sống của nhân đlân 
thành phô' cũng có những tiến bộ. Họ không chỉ làm ruộng mà còn iầàm 
nhiều nghề khác nữa như: công nhân, viên chức, giáo viên, kĩ sư, bác sĩ, 
công an,... 

Ngôị trường em học cùng có nhiều thay đổi. Nhừng dây nhà câ'p bốn lụp 
xụp nay không còn nừa. Thay vào đấy là ba dảy nhà khang trang, đàng 
hoàng. Cổng trường dẹp, nổi rõ hàng chữ: Trường THCS Nha Trang. Bao 
quanh trường là hàng cây râm mát. Sản trường dược lát xi măng phảng 
trơn, không còn gập ghềnh, bụi mù như trước đây nữa. Phòng học rộng rầi, 
thoáng mát, dược trang bị dầy đủ tiện Iighi, với bàn ghế mới, điện thắp 
sáng, đầy đủ quạt điện. Trường còn có cả phòng học bộ môn hiện đại với 
máy vi tính, máy chiếu... Dưới những tán cây râm mát, có các hàng ghê đá 
cho học sinh ngồi nghỉ ngơi, ôn bài. Trước dày nhà hai tầng (nhà vãn 
phòng), trên cột cờ lá cờ tung bay phấp phới như đang reo vui cùng với sự 
chuyển mình của nơi đây. 
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INhừng dinh chùa cúng (lược xây dựng lại thật đẹp. Mồi năm, khách thập 
phưíơng đến lồ bái nhộn nhịp, tấp nập. Sang năm, thành phô Thái Nguyên 
trở thành thành phố du lịch. Vì vậy, nhân dân và chính quyền địa phương 
đamg cô gắng xây dựng nhiều cõng trình ván hóa, thế thao đề dón bạn bè 
khắtp nơi. 

TThái Nguyên, thành phô quê hương em đẹp quá. Thành phò đang phát 
triểin mạnh mẽ cùng với thời gian. Em cùng cô gắng học tập tốt hơn để sau 
này có thể góp phần giúp ích xây dựng thành phô qué hương giàu đẹp hơn. 

(VŨ THU QUỲNH, T-ường THCS Nha Trang, TP. Thái Nguyên) 

ị 

ĐE SO 8: Đã có lấn em từ chối không cho tiền một người nghèo 
khiổ. Hãy kể lại chuyện ấy và nói lên sự ân hận của em. 

DÀN BÀI GỢI Ỷ 


I. Mở bài 

Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyên. 


II. Thân bài 

Diễn biến câu chuyện: Một ông lão nghèo khổ dến xin tiền. Tôi không 
những tử chối mà còn nặng lời. Sau đó nghĩ lại, tôi thấy hối hận vô cùng. 

III. Kết bài 

Quyết không kiêu căng, khinh người nữa. 


BAI ĐỌC THAM KHAO 

Trưa hôm qua, tôi dang ngồi học bài bỗng nghe tiếng của ai giọng khàn 
khàn ở ngoài cửa ngõ: “Cô bác ơi! Làm ơn bô thí cho tôi chén gạo, bát cơm”. 

Tôi nhìn ra, thì đó là một ông lão độ sáu mươi tuổi, mình mặc một bộ đồ 
bà ba đen dã rách nát, đầu đội nón lá cũ, vai mang bị, tay chông gậy lần 
bước từ nhà này lê sang nhà khác dề x ; n tiền. 

Tôi ngồi trong nhà nhìn ra, giọng lạnh lùng: 

- Nhà tôi hết gạo rồi ồng ơi, ông di chỗ khác di. 

Ống lão vẩn đứng yên miệng lẩm bẩm: 

- c*ô làm ơn cho tôi chén gạo thôi cô à. 

Tôi hết sức bực mình và liền dùng những từ nặng nề đuổi ông lảo ấy đi: 

- Ciái ông này kì quá, ông có di nơi khác cho tôi học bài không, ai biểu đi 
xin chi cho khổ thân vậy, tối ngày cứ gặp ăn xin măi. 


Tội nghiệp cho ông cụ, tay run run chống gậy bước sang nhà khác, bước di 
có vẻ nặng nhọc lắm. ông đi rồi tôi còn cười lên như chế giễu ông. Tôi lại 

Ị ÍẨ' HỌC QUỐC GIA HA NỎ, 

Ị "RUNG TÂ M TH ÔNG ĨỈN THƯ VẺN ' 

; ị c / 
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bàn lấy quyển sách Giáo dục côníg dâm ĩ*a học. Tỏi đọc được một đoạn rồiồi lí 
qua trang khác, ở trang này tác ígiả có in hình một dứa bé đang bưng gạcạo ] 
cho một ông lão ăn mày Tôi sực nhớ đtến lức náy, tôi đả tỏ ra khinh bỉ “ỉ ôr 
cụ, không cho lấy một chén gạo mà cò n nặng lời xua đuổi ông râ't thậm tệtệ. 

Nghĩ lại tôi rất hôi hận, tôi khòn g xứng đáng là một người có học c chi 
nào cả. Hằng ngày, tôi vản nghe thầy tôa khuyên chúng tôi không nên 1 hẾ 
hủi những người nghèo khổ Vậy mà giờ này tồi làm một việc trái vớiíi ỉl 
thầy tôi thường dặn. Tôi không can đám đọc hết trang ấy, vội vàng dđer 
quyển sách cất đi và càng nghĩ ìương tâm tôi càng day dứt. Rồi ông cụ 1 kh 
năy sẽ ra sao? Nếu chẳng may ông gặp người nào củng như tôi thì tội nghhiệ 
cho ông biêt chừng nào. Đời sống Ciủa ông chỉ nhờ vào lòng từ thiện I củ 
người đời. Thế mà tôi lại bạc đãi ông thì làm sao ông sống cho qua nngà 
tháng được? Rồi đây cơm đâu ông ăn? Chỗ đâu ông ngủ? Quần áo đâu < ôn{ 
mặc? Bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh tô i mãi, không lúc nào dể cho tôi yên. . 

Càng suy nghĩ tôi càng thương ôn.g lảo quá. Tôi vội vàng chạy ra cửaa, h 
vọng ông còn lảng vảng đâu đây để tôi đem tiền ra giúp ông chút nàoo đc 
chút ấy. Nhưng ông lão dã đi mất. Sư hối hận của tôi đã muộn rồi. Tôi tthât 
thểu vào nhà với gương mặt buồn bã, và tôi tự cho tôi là một người xấuu xa 
nhất đời, tôi khồng xứng đáng Sống chung với mọi người chút nào. 

Để chuộc lại những lồi lầm, từ nay về sau tôi sẽ bỏ hẳn cái tính khhinh 
người. Tôi tự nhủ gặp bât cứ người nghèo khỏ nào tôi cũng hết lòng giúp ỉ dỡ, 
mặc dù sự giúp đỡ của tôi không d<em họ ra khỏi được cảnh nghèo túíng, 
nhưng tấm lòng thành thực của tôi cùng an ủi họ bớt được đau khổ một pMiần 
nào vậy. 

MINH VẢN - XƯÂN Ttước 


ĐE SO 9: Kể một ki niệm vổi thấy giáo (hay cô gỉáo) của em. 

DÀN BẦI GỢl ý 

L Mở bài 

Giới thiệu kỉ niệm với thấy chủ nhiệm cũ. 

II. Thân bài 

- Nghịch ngợm được thầy nhắc nhở, em không hài lòng, 

- Lớp đi trổng cây ven sông, không nghe lời thầy, em ra giữa sông tắm bị 
nước cuốn. 

- Thẩy bơi ra cứu. 

- Em thoát chết, nhưng thầy bị ốm. 
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III. Kết bài 

Nhớ mãi tấm gương quên mình cứu trò của thầy. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Em có một kỉ niệm sâu sắc với thầy Thanh, chủ nhiệm của om hồi lớp 
5. Em lchông bao giờ quên kỉ niệm ây, nó nhác em tình thầy nghĩa bạn, 
nhừng tinh cảm đẹp đè của tuổi thơ. 

Hồi Ếấy, em là một học sinh nổi tiếng nghịch ngợm, ít vâng lời thầy. 
Chẳng hạn, giờ ra chơi, em dem vở bạn này bỏ vào cặp bạn kia. Trong một 
lần đi xem văn nghệ ở sân trường, em giấu dép của một cô giáo. Nhà trường 
cấm đôt pháo trong trường (dạo ấy Nhà nước chưa cấm đôt pháo) thì trong 
cặp em vào mấy tháng Tết lúc nào củng có dủ các loại pháo. Thỉnh thoảng, 
em lén niém vào chồ bất ngờ, làm mọi người giật mình. Vì những việc ấy mà 
thầy chủ nhiệm lớp em, thầy Thanh, thường gặp em, nhác em, thậm chí phê 
bình, nêiu tên em, gặp cả bô' mẹ em đê ỉưu ý. Em cảm thấy như thầy thành 
kiến với em, luôn để mắt tới em, khiến em không thoải mái. 

Nhưiiíg một lần lớp em được phân công đi trồng cây ở bãi ven sông xa 
thành phiố, nơi có dòng sông sâu nước chảy xiết. Thầy chủ nhiệm nhắc nhd cả 
lớp: Chỉ dược xuống bến rửa chân tay, chứ không được bơi lội giữa dòng, rất 
nguy hiểm. Hôm ấy, trồng cây buổi sáng xong, em xuống bến rửa chân tay. 
Nhìn dòng nước trôi, em sinh ra tò mò. Trời lại nóng. Em nghĩ: Tắm ven bờ 
chác khôrtig sao, phải thử một cái mới được. Trưa ấy, khi mọi người nằm, ngồi 
dưSi mấy/ gốc cây nghỉ ngơi, em lặng lẽ rủ một bạn ra sông. Bạn ấy không 
dám tám.. Em bảo: “Sợ à? Nhìn tớ đây!". Rồi bị kích thích bởi sự hăng hái của 
chinh mìmh, em bắt dầu cởi áo xuống nước. Lúc đầu ở ven bờ nước chảy không 
xiết, khôing sao. Nhưng lòng sóng dốc. Em bất ngờ trượt chân và lập tức bị 
cuốn ra x:a, càng vùng vảy, càng ra xa bờ. Bạn em vội kêu to: “Có người chết 
đuíi! Có mgười chết đuối!”. Còn em, mới bơi được một lúc đă thấy đuối sức, vừa 
hoing sợ, vừa chới với, rồi thấy mình chìm dần... Sau đó, các bạn em kể lại: 
KH nghe* tiếng kêu, thầy Thanh vội chạy tới. Chung quanh vắng ngát không 
có đờ giaaig gi, chỉ thấy em đang chới với giửa dòng nước. Thầy vội vàng lao 
ra, beri về phía em. Thầy khéo léo túm tóc em rồi dìu vào. Nước trôi nhanh 
qui, phải cách bến cả trăm mét mới dưa em vào bờ dược. Thầy nhanh chóng 
dốt agược em cho nước thoát ra rồi làm hô hấp cho em thở đều. Mọi người lúc 
ấy xúím đến và đưa em về nhà. 

Cãc bíạn nói, may mà thầy Thanh là một người thích thể thao, biết 
bơ) l(ội, nếu không thì việc làm vô kỉ luật của em dã gây ra hậu quả 
ngằièm trọng. 
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Sau lần ây, nhà trường lại phè bình và nhắc nhờ em. Nhưng em thây viéiệc 
nhắc tên ây lại quá nhẹ nhàng. Lồi của em dáng phải xứ nặng hơn irmới 
phải. Nhát là sau dợt áy, tháy Thanh bị ÔĨĨ1 một thời gian. 

Đã mây năm trôi qua, nhưng em không khi nào quên dược tâm gươnng 
quên mình cứu trò cua thầy chù nhiệm Em hiểu ra sự nghịch ngợm cuủa 
chúng em thường gây thêm khó khán cho thầy, cô. Em thấy hối hận và t tự 
nhiên thấy kính trong các thầy cô, tòn trọng các quy định cùa nhà trường. 

2. Năm đó tôi rời khỏi làng què ra phô cồ Hội An để tiếp tục viộc học. 

ở lứa tuổi mười bôn, trình độ văn hóa lớp chín, nhờ sự giới thiệu của maột 
người bạn học, tôi được vào “dạy kèm” cho một gia đình giàu có. Hằng ngàày 
ngoài việc dạy kèm cho bốn cô cậu ấm học từ lớp một cho dến lớp bảy, tlôi 
còn phải vác gạo, khiêng muối, ghi hóa dơn. tính sổ. 

'Những lúc quá nhớ nhà, quá tủi thân, tôi lại tìm đôn căn phòng trọ ctủa 
thầy tôi. ơ đấy, tôi cỏ thê ngồi hàng giờ bên thầy, có thể tìm dọc nhừmg 
sách báo tôi rất mê mà không có tiền đỏ mua. Chỉ những lúc đó, tôi mới tìim 
lại được một chút không khí gia đình, một chút tình thương, một chút an í ủi 
mà tôi sớm bị dánh mất. 

Tôi còn nhớ có một buổi chiều trời se lạnh, sau khi dà một mỏi với nhừing 
trang sách vô tư, thầy trò tỏi bèn rủ nhau di dạo phố. Không khí tưng bừing 
của phô" xá những mgảy cuối năm chuẩn bị dón noel làm cho thầy trò tôi cảim 
thấy cô đơn thêm, vì thế thầy bèn dẫn tôi vào Khổng Miếu đế chơi. 

Sau khi ngồi dưới chân tượng Khống Tử, hai thầy trò tôi dều yên lặrng 
theo đuểi những ý nghĩ riêng tư, Bỗng thầy tôi đưa tay vào tủi áo rút tờ giây 
bạc hai trăm dồng cỏn mới nguyên, chưa có nếp gấp, nhẹ nhằng bỏ vào tiúi 
áo của tôi. Tôi ngước lên nhìn thầy định từ chối vì biết rằng thầy cũng rát 
nghèo. Tôi thây thầy dưa tay chặn nắp túi áo tôi như thầm bảo: “Hãy dừng 
nói gi cả”. Trên rriôit thầy nở nụ cưòì hiền lành với một chiếc răng khểnh 
rất dễ thương. Còn tôi khòng sao ngăn dược hai giọt nước mát cứ lán dài 
xuống má. 

Cuộc dời trớ trệu dần tôi vào trường sư phạm dể rồi trở thành một thầy 
giáo. Mỗi lần trời trở rát, mồi lần lình lương có tờ giây bạc còn mới tôi lại 
nhớ đến thầy, nhd mụ cườỉ thật hiền vdi chiếc răng khểnh dễ thương của 

thầy tôi vào một buổii chiều xa lắc xa lơ trong quá khứ mù sương cùa tôi. 

(LÈ THẾ) 
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ĐE SO 1 0: Hãy kể về thời thơ âu của em. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Hoàn cảnh gia đình thời thơ áu: ngheo, nha tranh vách đất. 

II. Thân bài 

~ Nhà đóng anh em, cha mẹ làm không đủ sông, nghèo khổ. Em phải bắt 
ốc, mò cua giúp cha me. 

- Những buồn tủi của dứa trẻ con nhà nghèo. 

- Em may mắn được môt gla đình khá giả xin về nuôi. 

III. Kết bài 

Nguyên cỏ học để đền đáp công ơn cha mẹ và những người đã nuôi em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Em sinh ra trong một gia đình thật nghèo dưới một mái nhà tranh 

rách nát. 

% 

Nhà em rất đông anh em mà đứa nào cũng còn bé. Ba em ỉàm phư xích 
lô mỗi ngày đóng tiền xe cho chù rồi, còn dư được hơn ba chục bạc. Mẹ em 
vía di bán bánh trong xóm vừa phải trông con, nên cả ngày chỉ kiếm dược 
hen mươi đồng lời. Với bốn chục bạc mà phái nuôi tám miệng ăn, tưởng 
kỉ ông có cánh nào khôn khô cho bằng. 

Mồi ngày để giúp dờ cha mẹ, em phải di mò cua, hái rau, bắt ốc ngoài 
đóng. Em phải ăn cơm với muối là thường. 

Nhìn những đứa tré con nhà giàu hàng xóm, em củng thây tủi thân. 
Nìưng làm sao? Mình sinh ra trong cảnh nghèo, phải chịu sự cơ hàn là 
thường, có than thân trách phận củng chẳng ích gì. 

Buồn tủi nhất là một năm ba em đau nặng, trong nhà khồng còn một 
đồig. Em phải mặc chiếc áo rách, ăn bánh cùa trẻ con hàng xóm. Lần ấy em 
buin quá, vào úp mặt trên chõng tre, khóc nức nờ. 

Nhưng đến năm lên mười thì có một gia đình khá giả xin em về nuỏi. Em 
khing muốn bỏ cha mẹ và các em, nhưng mẹ em dứt khoát, bảo phải vâng 
lời Nhà người ta không con, em may mắn dược xem như con đẻ. Từ đó em 
đưrc ăn no, mặc ấm, lại dược đi học. Em nghĩ cách không ăn bánh, bỏ ống 
đểdành một ít tiền gởi về cho các em. 

ở đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Ngày nay sống trong cảnh khá 
gia em nghĩ lại thương cha mẹ nhiều hơn. Em cùng cảm phục tấm lòng vị 
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tha của người đã nuôi em Kin phải cỏ găng học tập dế sau này dền ơn ddáp 
nghĩa cho người và góp phán bảo trợ cha mẹ mới dược. 

(MINH VAN - XUÂN TƠCỠC) 


ĐE SO 11 ì Em hây kẻ vế ngưòi bà mà em kính yêu. 

DÀN BÀIGỢỈÝ 

I. Mở bài 

Giới thiệu nguyên nhân nhớ tới bà. 

II. Thân bài 

Nói những kỉ niệm vế bà. 

III. Kết bài 

Tỉnh cảm luyến tiếc đối với bà. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tôi bần thần lôi mớ quần áo cũ ra ngắm nghía. Những chiếc áo giờ dã 
ngắn cũn cỡn. Bịch! Một cái gì đó rơi xuông chiêu. Ôi! Con búp bê vải. Kỉ 
niệm chợt ùa về trong tôi. Đó là con búp bỗ hồi còn sống, bà đã mua cho ttôi. 
Chưa lúc nào tôi thấy nhớ bà nội dến thế. Tôi ngồi ngắm nghía búp bê jmà 
lòng nhớ tới bà, nhớ tới nhừng kỉ niệm hồi xưa... Năm nào... 

Hồi dó, tôi mới 6 tuổi, cái tuổi cần dược sự ôm ấp chiều chuộng của mẹ. 
Tôi không có dược diều đó. Lí do là mẹ tôi làm ở công ty liên doanh với nước 
ngoài nên xa nhà cả tháng mới về, tôi ở nhà với bô'. 

Nhưng bàn tay và sự chầm sóc của bô làm sao bằng sự chăm sóc của mẹ. 
BỐ yêu tôi, chăm sóc tôi bằng cách của ông. Đó là sự nghiêm khắc. Biện 
pháp đó hình như không thể áp dụng đôi với tôi, một con bé ưa nịnh, bướng 
bỉnh, hay nùng nịu và thích được chiều chuộng. Vì vậy trong nhà luôn có 
tiêng quát của bô và tiếng khóc ti tỉ của tôi. Bô bèn dón bà nội ở quê lên để 
“quản lf tôi. Bố nói thế cho nên tôi hơi ghét bà nội. Trong thâm tâm tôi, 
người quản lí tôi là người “quá quát”. 

Nhưng không, bà nội dến với tôi không phải bằng nét mặt cau có như tôi 
tưởng mà như một hà tiên hiền hậu. Bà nhìn tôi bằng cặp mắt nâu đen, hóm 
hỉnh. Lúc đầu tôi ngờ ngàng, sau đó thì sung sướng. Có lần tôi nghe dược 
cuộc nói chuyện của bà với bố tôi, tôi thấy yêu quý bà nhiều hơn. 

Trong phòng khách, tiếng bà nhỏ nhẹ: 

- Con bé cần sự dịu dàng chứ không cần roi vọt. 

Bố tôi nói: 

- Vâng, con cung mong thế. Con nhờ mẹ dạy bảo cháu. 
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Tôi ngồi trong buồng, nghe tiếng bô gọi: 

- Lan ơi, ra đây bô báo. 

Tôi chạy ra chờ “lệnh”. Bô dịu dàng: 

- Từ Iiay con sẻ ớ nhà với bà, không dược quây bà. Bô' đi làm việc, con ở 
nhíà phải ngoan, vố bô có thưởng. 

- Váng — Tôi dáp thật to rồi chạy ra vườn. 

Bố đi vắng, tôi ở nhà với bà. Mới có mây tuần mà bà đâ dể lại cho tôi 
bao) nhiêu kỉ niệm. 

Hàng ngày, cứ mỗi buổi sáng, khi tôi còn đang ngủ say bà dã dậy. Bà quờ 
quạng tìm bật lửa rồi nhóm bếp nâu cơm. Chao ôi! Đã lâu lắm tôi mới được 
ăn cơm nếp dậu, với cái thơm của gạo và cái bùi của đậu. Bà ngồi nhìn tôi 
án, đôi mắt ánh lên niềm VUI và miệng cười thật tươi. 

'Tôi không đi chơi nhiều như trước nữa. Tôi ở nhà với bà, bị cuốn hút vào 
những cảu chuyện bà kể. Sau khi kể, bà đều có lời khuyên đối với tôi. Giọng 
bà dịu dàng khiên tôi ghi nhớ mài. 

Bà chàm sóc tôi rât chu dáo, bà tám rửa kì cọ cho tôi. Tối tối, tôi nằm co 
tròn trong lòng bà, nùng nịu: 

- Bà ơi, bà kê chuyện về bô cháu đi! 

Bà gật đầu và kế. Miệng bà nhai trầu dỏ tươi. Mỗi khi đến đoạn vui, bà 
thưdng làm tôi cười như nắc nẻ. Rồi tôi chìm vào giâc ngú trong tiếng ru à ơi 
của bà. Trong mơ, tôi thây mình cùng bà đi trong vườn thượng uyển, tôi thấy 
hạnh phúc vô cùng. Thấm thoát tôi dã lên lớp bốn. 

Tôi thức dậy, trời dă nắng chói chang. Bà di dâu rồi? Tôi ngơ ngác nhìn 
quanh. Không thấy. Chắc là bà di chợ. Tôi chạy một mạch ra xóm, chơi cùng 
các anh, các chị lớp năm. 

- Lan ơi, Lan... 

Tiếng bà gọi làm tôi ngừng chơi, chạy về nhà thấy bà mồ hôi mồ kê nhể 
nhại, lưng còng xuống vì nặng. Bà nhìn tôi và nói: 

- Sao cháu lại di chơi nắng? Khéo sốt đấy. Rồi bà dưa cho tôi bịch kẹo 
cau. Tôi đón lấy, bỏ vào mồm nhai côm côp. 

Trưa, hai bà cháu vẫn ăn cơm binh thường. Đến chiều, tôi tự nhiên đau 
đầu. Suốt dêm ây, tôi sốt liên miên. Mỗi khi thức dậy, tồi thây bà ngồi bên, 
mắt nàhìn tôi lo lắng. Tôi thấy hối hận vô cùng. 

Rồi cơn sốt cũng buông tha tôi nhưng sự mệt nhọc lại đến với bà. Mắt bà 
trùng sâu vì thức nhiều. Nhìn mái tóc bạc, tôi lại thấy thương bà vô hạn. Tôi 
nhìn bà, láp báp: 

- Bà ơi, bà... cho cháu... xin lỗi! 
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Bà nhìn tối mỉm cười. Một nụ cười hiền dịu. Nu cười bà "nghiên# Ị mệ 
vầng trăng khuya khoát bao dung" như ai đo dà viết mà bây giờ tôi mới i cảr 
nhận được. Bà vuốt tóc tôi, dịu dáng nói: 

- Lần sau cháu dừng như thế nữa nhé. 

Tôi gục đầu vào lòng bà, khóc nấc lên. 

Từ hôm đó, mỗi khi đi chợ hà đều đem tôi đi theo. Lần ciầu ra chiỢỢy tô 
thấy cái gì cũng mới lạ. Trong tôi có bao nhiêu IT 1 Ơ ước. Điều làm tôi tlthícl 
nhất là chú búp bê trong tủ kính. Mỗi khi vổ, tồi dều ngoái lại nhìn. Bàà dịi 
dàng kéo tay tôi: 

- Thôi! Về đi cháu! 

Tôi lừng thững theo bà về. Trong lòng nung nâu ước mơ có con búp bê à. 

Suốt mây ngày tôi thây bà không ăn trầu. Tôi có hỏi, bà chỉ mỉm cưcời:i: 

- Bà bỏ trầu rồi cháu ạ. 

Hôm sau, bà đem vé cho tỏi một con búp bé vãi xinh xắn Tôi vui suướng 
reo lên: 

- Ôi! Đẹp quá! Cháu cám ơn bà! 

Trong thâm tâm tôi, tôi biết bà đã nhịn ăn trầu, để dành tiền mua búp 
bê cho mình. 

Tôi càng yêu quý và cảm phục bà. Rồi bô về, nghe bà khen tôi, bố) rất 
mừng, thưởng cho tôi một con búp bê biết khóc, biết cười nhưng tôi vẫn í yêu 
thích con búp bê vải của bà. 

Bà sống với gia đình tôi được ba năm thì mất. Đám tang bà, tôi khóc như 
mưa. Tôi gào to: “Bà ơi! Bà! Sao bà bỏ cháu mà di... bà ơi... hu hu”. 

Mẹ tôi bế tôi, an úi nhưng tôi vắn cứ gào to. Tôi cảm thấy thiếu bíà là 
thiếu tất cả. 

Dần dần, sự thương nhớ bà củng nguôi đi. Tôi, giờ dâ học lớp sáu. Nhiừng 
kỉ niệm về bà vẫn còn in đậm trong tỏi. 

Tôi chợt giật mình như vừa tỉnh cơn mơ bơi tiêng mẹ gọi. 

Trên tay tôi vẫn lá con búp bê vải ngày nào. Tôi ôm chạt con búp bê như 
ôm chặt hình dáng người bà yêu quý Bà ơi...! 

(LÊ HỎNG NGHÍA - Học sinh trường Thọ Xuân - Thinh Hóa) 

BÀI ĐỌC THÊM 

BA TÔI 

Hôm nay tôi đọc lại không biết là lần thứ mấy bức thư của Livngstone 
Larnod. Bức thư mở dầu như thế này: “Con ơi! Con ngu, má dò kề )ên tay, 
tóc mây dính trán". Lần nào dọc lại tôi cùng rưng rưng nước mắt Nhưng 
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hỏn nay dọc lại, tỏi CÒII cảm dộng hơn tât cá các lán trước, tỏi dã sụt sui vì 
‘Chắrg nhừng tôi dã nghi đến con tỏi mà CÒI1 nghĩ tới ba tôi nửa. 

Iạ thật! Bức thư dó chí là lời sám hối cua một người cha mà sao hôm nay 
nỏ Ui gợi cho tôi lòng sám hỏi cua một người con, là tôi? 

l ói đỏ, tôi mới đung năm tuổi, vừa thuộc vần Quốc ngữ. Ba tôi chỉ bài 
<cho <ôi rồi đi thăm một người bạn; trước khi di dặn kì tôi ớ nhà phải học bài 
<cho thuộc dã rồi hãy chơi dố khi về thì trả bài. Nhưng ba tôi vừa mới ra 
ỉkhỏi cùa thì một dứa be bèn hàng xóm qua ru tỏi dánh bi và tỏi dã quên lời 
<dặn của ba tỏi, vui vè đánh bi Vài giờ sau ba tòi về, bài không thuộc VÌ 1 tôi 
Ibị n>c ra dánh. Tôi không còn nhớ trận đòn dó dừ ra sao, chỉ nhớ rằng bà 
rngoậ tôi phái xin giùm cho tôi. 

T)i hỏm đó, ăn cơm xong tôi vần còn len lót, tính mở sách ra học thì ba 
Ibảo ôi: Tôi nay cho con nghỉ học, thay quán áo rồi di chơi với cậu. Tôi mừng 
tquýĩh. Ba tôi thuê xe di đến dường Paul Bort, dắt tôi vào một tiệm rực rỡ 
tánh đèn, mua cho tôi một gói kẹo tây, rồi hai cha con nắm tay nhau thủng 
tthắrg đi lại hồ Hoàn Kiếm, phía dối diện với tháp Bút, ngồi hóng mát và 
mgắn hoa sen bên bờ nước. Ba tôi giấu gói kẹo, báo tôi kiếm, dùa giỡn với 
ttôi trên bãi cò. Chỗ dó vắng người và ít ánh đèn. Bình thường ba tôi rất 
uighiìm khắc mà lúc dó thật âu yếm. 

Ciuyện dó có gì lạ đâu, mà sao gần nửa thó ki, hôm nay tôi vẫn còn nhớ 
rành mạch, nhớ từ nếp khăn ba tôi chít đến nhừng dám sen trôn mặt hồ... 
Sau :ái dêm trên hồ Hoàn Kiểm, ba tỏi chi Sống thỏm dược hai năm. Bây 
giờ tòi biết dối cái gì cho ba tôi sống lại dược, dù chỉ trong mười phút, dể 
nghe lời sám hối của tỏi! 

NGUYÊN HIẾN LÊ (Làm con nên nhớ) 


HỒI ỨC TUỔI THƠ 


Mỗi lần hướng mát quay lui nhìn về quá khứ là tôi thấy bóng dáng của 

ông lác tôi hiện lén, bao trùm cả một quảng dời thơ ấu cúa tôi như cây da cổ 

thụ Ị ẩn dứng bao trùm cả một vùng dất dá hoang vu, tỏa bóng mát hiền 

làrah xuống một tòa cố miếu, một mái chùa rêu phong hay những căn lều chợ 

xơ xtc, quô mùa. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, trí óc ghi nhận được sự hiện 

hừu của một vù trụ nho bé quen thuộc quanh minh thì khuôn mặt tôi ghi 

nhiậndầu tiên là khuôn mặt bác. 

• • 

BỉC không con, vì thỏ, khi tôi vừa dầy tuổi thì bác gái bát tôi về nuôi. Kỉ 
niệ mlùi xa nhất mà tôi còn giừ lại là những buổi chiều tôi theo bác ra vườn 
tắrm. Có lẽ lúc đó tỏi lên năm. Bác mặc quần dùi còn tôi trần truồng. Bác 
thải gìu xuống giêng múc nước, lại dứng trên một tảng dá rộng đặt cạnh bụi 
đinh ăng. Tôi đứng ngang dùi bác và khi bác xôi gàu nước xuống, nước chảy 
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ào luôn từ đầu đến chân tóc tha hồ mà ngợp, mà lật dật lấy hai tay vuô't maiặt 
và đôi chân cứ nhảy cỡn lên. 

Nhừng buổi trưa, bác gọi tôi bỏ chơi để lên võng ngủ. Tôi nằm một đđầu 
võng và bác nằm ở dầu kia. Bác cầm một cuốn thơ Lục Vân Tiên bằng cbhừ 
Nôm bìa đã rách, những tờ đầu đen mướt mồ hôi. Bác ngâm nga tiếng ranng 
rảng như không phải chỉ cốt để tôi nghe. Có lè cả bốn năm nhà lân c&ận 
cũng dang lắng tai nghe câu chuyện đang tới thời kì hồi hộp: 

Trịnh Hâm về tới Hàn Giang 

Sóng thần nổi dậy thuyền chàng chìm ngay 

Trịnh Hâm bị cá nuốt rày... 

Tôi hình dung thấy Trịnh Hâm đi thuyền ở ngay trên khúc sông trưước 
mặt nhà tôi, khúc ,sông rộng, tre mọc rậm hai bên bờ. Bóng hàng tre nggả 
xuống mặt nước và bờ sông lồi ra lõm vào làm cho lòng sông trông như hạẹp 
bớt lại. Sóng nồi cao hơn những buổi trưa có gió. Tôi mơ màng nhìn thấy ccon 
sóng phủ ào vượt lên và theo con sóng lớn, một con cá chép thật to nhảy v*rọt 
lên thuyền ngậm trọn Trịnh Hâm vào miệng. Sau đó con thuyền mờ đi, sóing 
nước lao xao ánh nắng và tâm hồn tôi rung rinh trong một giấc ngủ chẹập 
chờn. Bên tai tôi, văng vẳng tiếng ngâm mỗi lúc một nhỏ, một nhò dần: 

...Thiệt trời báo ứng lẽ nầy rất ưng 
Thấy vầy nên dửng dừng dưng 
Làm người ai nấy thì đừng bất nhân... 

Vỏ HỔNG (Người vể đáu nom) 

ĐE SO 12: Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động nói vể tinh bạm 
mà em dã được chứng kiến trong thời gian học ở trường tiểu học. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Trên khung cảnh quen thuộc khiến Hà nhớ đến Mai. 

II. Thân bài 

- Đôi bạn gặp nhau trong trường hợp dặc biệt: Hà che mưa cho Mai. 

- Hả ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Mai từ chối, muốn tự lực. 

- Đôi bạn gặp lại nhau trong kì thi học sinh giỏi. 

III. Kết bài 

Đôi bạn sung sướng di bên nhau. 
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BAI LAM THAM KHAO 


lià mải nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thô 
là tư dây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trôn con dường làng quen 
thiuộc. Hai bôn đường hàng phi lao dang rà rào ca hát. Trời hôm nay thật là 
dẹp. Trời xanh ngát không gọn máy. Ảnh nấng vàng rái nhẹ xuồng con 
duíờng quanh co như một dài lụa khiến Hà càng nhớ Mai biết bao nhiêu. 

Người bạn dó không phái học cùng trường, cùng không phải học cùng lớp 
míằ Mà quen trong một trường hợp dặc biệt. 

Cứ vào mỏi buối chiều di học, Thu Hà thường trỏng thấy một cỏ bé áo 
quiần rách rưới di bán bóng ngỏ. Và như vậy chiều nào Hà cùng gặp. Một 
hô>m trời mưa to gió lớn, sấm chớp ấm ầm nhưng cô bé kia vẫn di bán bỏng. 
Thấy cô bổ bán bỏng áo quần ướt sùng, Hà liền di sát lại kéo áo mưa của 
mầnh cho cho bạn và cúng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy vừa 
đi* Hà vừa hỏi: 

- Bạn tôn gì? Sao hôm nào bạn cùng di bán bỏng ngô như vậy? Bạn kia 
rưng rưng nước mất trả lời: 

- Mình tên là Mai. Vì nhà quá nghèo, bô mình mất sớm, nhà đông anh 
em, mình phải di bán bóng dể kiếm tiền mua sắm quần áo và dồ dùng 
học tập. 

Thực tình nhà Hà cùng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ đến mình có 
một chiếc áo ông nội mới tặng. Không nghĩ gì nửa, tối hôm ấy, Hà dưa ý 
kiến trao dổi với bố. Sau ít phút dán đo suy nghĩ, bố Hà đồng ý. Hôm sau, 
Hà đem ý kiến ra trao dổi với Mai nhưng Mai dã từ chồi. 

- Cảm ƠI1 bạn nhưng mình muốn mình tự cô gắng lao dộng và từ đó mà 
mua sắm lấy. 

Cũng từ hôm ấy khống hiểu sao Hà không còn thấy Mai đi bán bỏng ở 
con đường này nừa. Hà cứ mong sao gặp dược lại Mai một lần nhưng... quả 
là khó. Một hôm vào mải thời gian sau này, Hà mới bất ngờ được gặp lại 
Mai trong kì di thi học sinh giỏi thành phố. Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm 
đang chạy tung tàng trôn sân trường. Hà vui sướng chạy lại ỏm chầm lấy 
Mai. Đôi bạn ôm riết lấy nhau tưởng chừng như không thể rời nhau ra được. 
Họ chạy ù vào phòng dể chuẩn bị cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hai hàng ghê. 
Phần dầu của bài thi Hà làm dược rồi, nhưng đốn một bài toán khó Hà suy 
nghĩ mãi không dược. Trán Hà lấm tấm mồ hôi. Hà nhìn lôn thấy Mai viết 
lia lịa. Hà cô đọc lại bài toán và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra 
lời giải. Bổng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng xuống trước mặt 
bồn Hà. Cuộn giấy từ từ trôi xuống lòng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như 
ra hiệu cho Ilà một cái. Hà hiểu ý dịnh nhặt lên xem nhưng chợt Iihớ đến 
chuyện ngày trước trong dịp mới quen nhau, Hà còn nhớ Mai dã từng nói: 
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“Cảm ơn bạn... Nhưng minh muốn tụ tay lam việc (lố mua sám áo mớ.ới và 
đồ dùng học tập”. Hà không nhật nữa mà đề cho cục giấy từ từ lăn XUíuống 
đất. Hà cô đọc lại thật kì dề toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giái-i' Hà 
viết một mạch. Vừa lúc Hà làm xong xuôi bài thi thì cũng là lúc tiêng tr.rông 
vang lên hồi dài báo hiệu hết giờ thi. Ra về, cỏ di gần lại với Hà, Mai ỉ nhẹ 
nhàng nói với bạn; 

- Ban nảy thây bạn lúng túng mình muôn giúp bạn. Nhưng bây giờ nnghi 
lại, mình thật sự hối hận. Tốt hơn hết la chúng ta hãy tự đi bằng đôi 1 bàn 
chân của mình. 

Hai bạn sánh bước bèn nhau. Trời như xanh và trong hơn. 

(Trích trong Những bài văn được ggiải) 

_ £ 

ĐE SO 13: Đã lâu lắm em mới có dịp dược gặp lại thầy cô giáo ccũ, 
người đã tận tinh dạy dỗ chám sóc em hồi em mới bắt đẩu đj 
kể lại cuộc gặp gỡ dầy xúc động đó. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu dịp gặp lại thầy cô cũ. 

II. Thân bài 

Kể lại diễn biến cuôc gặp gờ với những chi tiết đầy xúc dộng về tình thầy ttrò. 

III. Kết bài 

Tinh cảm của em đối với thắy. 

BÀI ĐỌC THAM KIIẢO 

CHIA TAY NGƯỞI THẤY HỌC cũ 

Hai giờ, chúng tôi ra ga. Cụ giáo tỏ ý muốn tiễn chân. Cha tôi lại khoác tay 
cụ còn tôi thì dắt tay cụ và vác gậy cho cụ. Nhửng khách qua đường dều đứng 
lại trông vì ở đây ai cung biết cụ và kính cụ như cha. 

Qua một ngõ kia, nghe tiếng trẻ con đánh vần và dọc sách, cụ ảìng lại, 
nét mặt rầu rầu, bảo cha tỏi: 

- Ỏng Anbertô ơi! Tôi buồn quá. Nghe tiếng trẻ học, tôi lại thổ đên 
trường cũ, nơi sáu mrơi năm ròng, tôi dã quen thứ âm nhạc bằng tiếng trẻ 
thơ ây... Than ôi! B.áy giờ tôi có gia dinh, tôi không có học trò nừa! 

Cha tôi đáp: 

- Thưa thầy, xiiầ lồi thầy, có lẽ thầy lầm rồi! Thầy còn biết bao ihiêu là 
học trò hiện ở rải rác trong cõi đời này! Chúng vẫn nhớ tới thầy cínf như 
con không bao giờ quên được thầy. 
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Cụ 'ià buồn rầu nói 

- Kiông. Không. Tòi không có trường học cu nữa. Mà không có học trò 
thì tỏi í hông có cái thu sông ở đời’ 

- Tíầy dừng nói thò. Thầy dà hi sinh dời thây một cách rất cao thượng. 

Cụ páo không nói gi, gục dầu vào vai cha tỏi Khi chúng tôi đến ga thì xe 

lửa sắp chạy. Cha tôi vội vàng hỏn cụ va nói: 

- Tlôi chào thầy ờ lại, con về. 

‘Cụ iám tay cha tôi ép vào ngực cụ. dân dấn nước mát nói: 

- Tiầy chao con và cam ơn con. 

'Trưec khi lén xe, cha tôi dở lấy cái gậy trúc của cụ, đưa cái gậy cán bạc 
có jkhắ( tên tát của cha tôi cho cụ và nói: 

- Xii thầy giữ lây cái gậy này là chút ki niệm cua người học trò CJ. 

‘Cụ thông chịu nhặn, nhưng cha tỏi đã nhay lẽn xe và quay ra nó'. 

- Kíih thầy ờ lại. 

Cụ cáp: 

- Crn di dường thận trọng nhé! Ta cấu trời phù hộ cho cor đã có lòng 
quý hóí đối với thầy cù. 

HÀ MAI ANH (Dịch Edmond Oe Amỉcis) 

ĐE SO 14: E.m hãy kể vể một tối thứ bảy của gia đình em. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

BỐ en làm việc trong một cơ quan rất bận nên bố thường xuyẽn đi công 
tác xa ihà. Thường thì bố vắng nhà cá tháng trời. Nhưng tối thứ bày này bố 
sẽ về nm cả nhà em rất phân khởi. 

Ngà; hôm dó, mẹ em di chợ mua rất nhiều thức ăn dế dải bô môt bừa 
thật ngin. Vốn là một phụ nữ khéo tay nôn mẹ em nấu ăn rất tuyệt. Còn em 
chỉ biiết chạy lăng xăng giúp mọ nhặt rau, vo gạo. Gần sáu rưỡi chiều, vẫn 
chưa tthiy bỏ về nôn em và bé Thủy ra dứng đợi ơ cổng. Bé Thủy nói: 

- Bô sắp về rồi hả chị? Sao láu thô' rồi mà vẫn chưa thây bố? 

Em án ừ trả lời rằng bố sẽ về nhanh thôi nhưng thật ra em còn sốt ruột 
hơn rnó.Chờ lâu quá, hai chị em dang định quay vào thì bổng nghe tiếng gọi: 

- Thty, Hà, bố yề rồi dây! 

Chong em vội chạy lại ôm chầm lấy bố rồi mời bố vào nhà. Bừa cơm đó 
thật ấm cúng. Bô' cứ khen mẹ nấu ăn ngon mải làm má mẹ dỏ bừng lên, em 
và cáii n hủy tủm tim cười. Án uô'ng xong, em rửa bát cùng mẹ. Thủy chạy 
vào bếp và nói: 

- Ch Hà, om rửa bát cùng cho! 
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À, hóa ra cô bé muốn thể hiện trước mật bố là mình biết làm việc ĩ nhà 
đây mà. Hai chị em rửa bát xong thi ra nông nước với bô mẹ. Lúc nàyy bô 
mới hỏi: 

- Thê nào rồi các con, chuyện học hành của các con tốt chứ? 

Em cười tươi đang định trả lời bố thì Thủy vội khoe trước: 

- Bố ơi, con được nhiều điểm mười lấm bô ạ! Còn chị Hà toàn điểm kkém 
thôi! 

Bố hơi nhíu mày: 

- Hà, con có nhừìig điểm kém nào? 

Em ngập ngừng nói: 

- Con được điểm sáu môn Toán ạ! 

Bố lại khẽ nói: 

- Hà ạ, con cần chăm học hơn nữa, bố biết lực học của con rất tốt. Bớt 

• ' • * • • 

thời gian xem ti vi đi, con ạ! 

Rồi bố bỗng vui vẻ cười. Bố lấy mây chiếc túi bố mang về trong đơít đi 
công tác này ra. 

- Nào, bô" có quà cho cả nhà đây! 

Đầu tiên, bố đưa cho mẹ một bộ phấn son kèm lời chúc: ' Chúc em líuôn 
vui vẻ và xinh dẹp'". Cả nhà vui vẻ vồ tay tán thương. Bô tình cảm quái cơ. 
Tiếp đó, bố tặng em một cái đồng hồ báo thức hình con gấu rất xinh,, lại 
tặng cái Thủy một bộ váy màu hồng có đính hoa. Ai cùng cười hớn hở. Cả 
nhà lại vui vẻ. Không khí gia đình thật đám ấm biết bao. 

Những buổi gia đình sum vẩy như vậy thật hiếm hoi, nhưng cũng thật vui 
vẻ. Em luôn mong lbồ" cổ thời gian ồ bên mẹ con chúng em nhiều hơn nừm để 
những buổi tối thứ bảy của gia đình em ấm cúng hơn. 

(VŨ THỊ VIỆT HÀ, Trường THCS Thăng Long, Hồ Nội) 

ĐE SO 15: Em có lẩn trải qua một gỉấc mơ đẹp. Hây thuật lạl giấc 
mơ ấy. 

DÀN BÀIGỢlÝ 

I. Mở bài 

Giới thiệu giấc mơ. 

II. Thân bài 

Diễn biến: - Thấy minh hóa bướm. 

- Gập gỡ các bạn bướm. 

- Hết mơ. 
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III. Kết bài: 

Luyển tiếc giấc mơ đẹp. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ngày chủ nhật, ba má em và bé Tâm về thăm quê ngoại. Em phải ở lại 
giữ nhà. Giừa trưa, một mình, không biết làm gì, om lấy một quyển truyện 
cũ ra đọc. Đọc nửa chừng, mắt em híp lại lúc nào không hay. 

Em thây mình đi trên con đường đầy hoa. Những đóa hoa cực kì to lớn, 
đầy màu sắc và hương thơm. Chung quanh, những cánh bướm khổng lồ bay 
chập chờn trong ánh náng ban mai rực rỡ. Bỗng dưng, em thấy mình cũng 
hóa thành bướm và nhún mình bay lên. 

Quanh em là mây trắng, những dám mây mềm mại, êm ả trồi. Phía trước 
em là bảy sắc cầu vồng, phía dưới em là sông nước, làng xóm. 

Bỗng có một đàn bướm từ xa bay tới và em nghe tiếng gọi tên em. Thì ra 
tất cả bạn bè trong lớp em cũng đều hóa thân thành bướm. Bạn Xuân bướm 
vàng, bạn Thảo bướm xanh, bạn Mỹ bướm hồng... mỗi bạn một màu, một vẻ. 
Chúng em hợp lải thành đàn, nhịp nhàng nương theo gió vừa bay vừa vui vẻ 
hát ca. 

Cầu vồng bảy sắc càng lúc càng đến gần hơn. Đàn bướm chúng em bay 
vào chiếc cầu vồng và bỗng dưng một màu sáng chói rực lên, khiến chúng 
em hoa cả mắt. 

Em giật mình thức giấc bởi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt em. 
Em vươn vai nhưng chưa vội ngồi dậy, vì lòng còn luyến tiếc giấc mơ đẹp vừa 
đén với em. 


ĐẼ Sỡ 16: Hãy tưởng tượng câu chuyện gặp Tấm trong truyện Tấm 
Cámvà kể lại. 

— • m I — — ..—— —— — ■■■■ — —. — —— ■ — I — — ' ■■■■— — — — 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu câu chuyện gập Tấm: Hoàn cảnh không gian, thời gian. 

II Thân bài 

Diễn biến câu chuyện gặp Tấm. 

Chào hỏi, trao đổi, tỏ bày tình cảm. 

IE. Kết bài 

Tình cảm lưu luyến khi tàn giấc mơ. 
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BAI LAM THAM KHAO 

Một làn gió thoảng qua trong mát ki lạ, khiốn cho tôi tưởng mình đaniig 
lạc vào một xứ sở thần tiên. Phảng phất dâu đây mùi hương dịu ngọt, tctôi 
nhìn thấy một quả thị vàng ươm lặng lè tòa hương. Bỗng quả thị tách dồi vvà 
bước ra một cô gái. Cô mặc chiếc áo tứ thân có đinh kim sa, mái tóc dài, đẹẹp 
như dòng suối và khuôn mặt thánh thiện như Đức Mo. Tôi ngỡ ngàng vi/ui 
sướng kêu lôn: Cô Tấm! 

Cô Tâm khoan thai đến bên tôi, đôi môi cô ỉâp lánh nụ cười: “Chào ccô 
bé!”. Giọng nói của cô ếm áp và dịu dàng. Tôi vui sướng sà vào lòng cô vvà 
thấy mình bé bỏng vô cùng. 

- Cô rất mừng thây con đến nơi này. thế giới cổ tích chỉ dành cho nhữnng 
ai yêu mến và tin nó. Cô sè dẫn con đến một nơi mà từ lâu con mơ ước. Coon 
hãy nhắm mắt lại nào* 

Cô dẫn tôi di trổn một con đường êm ái tường như đi trên một tâmthảr.m 
nhung trong ứiột không gian rộng, di tới đâu củng cảm thấy mùi thơrm 
dịu ngọt. 

- Con mở mắt ra! 

Trước mát tôi là một mái nhà tranh mộc mạc dơn sơ, một cái giếng nưóức 
trong vắt, một rặng tre đung đưa trong gió. Dưới bóng mát của rặng tĩ3, đặặt 
một chiếc chõng nhỏ. Phong cảnh này tôi đã gặp bất cứ nơi đâu à làrg quiê 
Việt Nam, nhưng nó lại có một cái gì rất lạ như là ngồi trong nhà nột b)à 
lão trong truyện cổ tích. Tôi đến bên chỏng ngồi với cô, ánh mát cô nhâin 
hậu quá làm cho tôi thấy lòng mình trong trẻo, nhừng cảm xúc mới mí tràio 
dâng. Tôi thì thầm: “Cô Tấm ơi! Cháu rất thích truyện cố tích. Cháu yìu cốái 
không khí mơ màng huyền ảo của truyện. Mỗi cảu chuyện là một thĩ gkứi 
thu nhỏ. Ờ dó người tốt có, kẻ xấu có. Người tốt bao giờ cũng gặp đhu tốit, 
còn kẻ xấu trước sau cùng bị trừng phạt. Truyện cố tích còn thể hiện kháít 
vọng của người dân lao dộng “ở hiền gặp lành”, “gieo gió thì gặt bão”." 

Cô Tấm nhìn tôi trìu mến: “Cô cảm ơn con dà hiểu được những khá! vọn*g 
mà nhân dân đả gửi vào trong mỗi câu chuyện. Cô vui vì con đã không quên 
cô, không quên những nhản vật của thế giới cc tích”. 

Tôi chợt buồn khi nghĩ tới mẹ con nhà Cám, không biết họ ra sa)? Cô 
Tấm hình như cũng hiểu được nổi buồn của tôi. Cô dẫn tôi đến bên giông 
nước trong vắt - và kì lạ, trong cái trong vắt lặng yên của mặt nước, tô thây 
Cám dang cấy lúa như một thôn nữ thực sự. Niềm vui đã trở lại troig tôi. 
Tôi lâng lâng trong thế giới dầy những diều kì diệu, những con ngườ thật 
tốt, thật đáng yêu. Bôn cô Tấm, tôi cảm thấy gần gùi, ấm áp như bêr cạnh 
người thân của mình vậy. 
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Một làn gió thoáng qua, không khí cố tích loãng dần, hình ánh cô Tâm 
miờ mờ rồi biến mất trong không gian, chi còn lai quanh tôi mùi hương hoa 
dịịu dang, nhẹ nhàng. Tói vẩn còn tháy lưu luyến. Đó chí là giấc mơ u? 
Klhóng, bên tôi, mùi hương hoa tinh khiết vẫn còn vương vấn. 

(Mọc sinh MAI PHƯƠNG NGỌC) 

y // 

ĐE SO 17: Có một lẩn em nằm mơ gặp nhản vật Trần Quốc Toản 
tirong tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Em hãy thuật lại cuộc trò 
chuyện cùa em với Trần Quốc Toản. 

DÀN BÀI GỢỉ Ý 

I. Mở bài 

Nhớ lại giấc mơ đêm qua. 

II. . Thân bài 

Diễn biến giấc mơ. 

Cuộc trao đổi chuyện trò giữa em và Trần Quốc Toản. 

III. Kết bài 

Cảm phục tuổi nhỏ Việt Nam. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Khi nghe tiêng chuông dồng hồ rong reng, tôi giật mình thức dậy. Bỗng 
tôi sực nhớ đến giấc mơ tôi hôm qua. Tôi mơ dược gặp Trần Quôc Toản nhân 
vật trong tác phẩm Lú cờ thêu sáu chừ vàng của nhà văn Nguyễn Huy 
Tiròng chúng tôi vừa học. 

Đêm qua, khi học bài xong, mệt quá tôi gục xuống bàn thiu thiu ngủ. 
Bỗng tôi nghe có tiếng vó ngựa phi mỗi lúc một gần rồi một chàng trai khôi 
ngô tuấn tú, lưng đeo cung tên và bên hông deo thanh kiếm xuất hiện. 
Chàng mặc áo bào dỏ, ngồi uy nghi trên lưng ngựa tráng phau. Tôi đang 
ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì chàng trai cất tiếng nói: 

- Chào cậu bá, cậu có nhận ra ta lả ai không? Ta là cháu cúa Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng tài của dân tộc Đại Việt cách dây mấy 
trăm năm dấy. 

Nghe chàng trai nói, tôi nhận ra ngay. Đó là Trần Quốc Toản. Tôi vui 
mừng quá, không ngờ mình được gập người anh hùng thiếu niên đả từng bóp 
nát quả cam cách đáy hơn 700 nám. Tôi reo lên sung sướng: 

- A! Anh Trần Quốc Toản! 

Chàng trai nhìn tôi gật dầu cười và bảo: 
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- Thế nào cậu bổ, ngồi len dây ta kê chuyện cho mà nghe! 

Tôi ngồi lên yên ngựa. Chú ngựa trắng phi di rất nhanh. Vừa di Tfrầr 
Quốc Toản vừa bảo: 

- Ngày trước, ta dá từng cười con ngựa này xông pha trận mạc, bao nhhiêu 
trận ta đều được chú giúp đỡ đấy. Ngày ấy, khi quân Nguyên sang xâm Mược 
nước Đại Việt, chúng ngang nhiên hống hách coi thường phép nước, ? phí 
báng nhà vua và triều đình. Chúng quấy nhiểu, giết hại nhân dản. Chuúng 
lây cớ là mượn đường sang xâm lược Chiêm Thành. Nhưng ta biết đó ehhỉ ỉà 
mưu kế của chúng mà thôi, chứ thực ra chúng muốn biến đất nước Dại VViệt 
ta thành nô lệ. Ta biê't diều đó nên lòng dạ không yên chút nào cả... 

Cứ thế Trần Quốc Toản vừa đi vừa kể chuyện giặc Nguyên. 

Con ngựa phi qua bao dường dất rồi dừng lại ở bôn một bờ sông rcộng 
mênh mông. Quôc Toản chỉ tay xuống nói tiếp: 

- Ngày dó cũng chính nơi này ta đă yết kiến nhà vua về việc đánh qtuân 
Nguyên. Cậu bé biết rồi đó, ta cũng là một con người sinh ra ờ thời loạn ]lạc, 
không thể ngồi bình chân như vại nhìn dâ't nước lâm nguy. Ta chỉ tức rmột 
nỗi ngày dó mình còn quá nhỏ tuồi, các quần thần ai cùng coi ta là trẻ <C0I1 
không cho ta dự bàn việc nước, ta cảm thấy uất hận. về quê, ta nghĩ ra rmột 
cách, chiêu mộ binh sĩ để lèn dường cứu nước. Vốn là con nhà vỏ, ta cíũng 
biết võ nghệ binh pháp nhưng chưa lâo luyện nên phải cô gáng luyện ttập. 
Nhiều khi ta củng hơi sợ nhưng rồi mong muôn giết giặc dà thôi thúc ta hiơn. 
Những cuộc luyện tập thường là thử thách khó khăn cũng như những bài thi 
của chú đấy! 

Nghe Quốc Toản nói tôi cảm thây khâm phục. Quốc Toản tiếp tực kể: 

Rồi giặc đến, tất cả mọi binh lính cùng người tướng già mong la lên 
đường giết giặc. Ta cũng rất muôn trổ tài xem bấy lâu việc luyộn tập két <quả 
thế nào. 

Ngồi trên yên ngựa, lắng nghe Quốc Toản nói, tôi rụt rè hỏi: 

- Anh Toản ơi! Th^riúc ra trận, anh có nhớ nhà, nhớ mẹ không hả anh? 

Quốc Toản lại cưếi, tay cầm cương ngựa giật giật, quay lại nhìn tôi: 

- Chính quê hương, dât nước, mẹ cha là nguồn dộng viên an ủi và tiếp 
thêm sức mạnh cho người lính khi ra trận dấy em ạ. Và những cuộc thử 
thách ta đương đầu sè làm ta cứng cáp hơn. Cuộc đời đầy sóng gió mà. 

Tiếng chuông dồng hồ réo vang đưa tôi trở về hiện tại. Nghĩ lại giẨc mơ 
hôm qua tôi càng cảm phục tuổi nhỏ Việt Nam hơn. Như Quốc Toản, tuổi 
nhỏ mà chí lớn. 

(Học sinh HẢ THỊ LÍ) 
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ĐE SO 18: Một cái bàn học mới và một cái ghê gảy chân cùng 
nihau giãi bày tâm sự. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. McV bài 

Giới thiệu bàn mới và ghé cũ gảp nhau tìm cách bắt chuyện với nhau. 

II. Thân bài 

- Ban mới hỏi thám ghế củ vì sao ma năm ủ ê mỏt xó. 

- Ghê buốn rầu kể chuyện đời minh: bi lỏi kéo xô đẩy, giẫm lên đạp xuống 
nẽin ọp ẹp, rêu rã dẩn, long chẩn, gãy cẳng vẫn muốn tiếp tục phục vụ nếu 
đưíỢc chạy chữa lành lặn. 

- Bàn nghe nól thêm lo ngại cho thân phận mình dù mới vế đây phục vụ 
chưa đầy một tuần lể. 

III. Kết bài 

Bàn dược lau chùi, ghế được sửa chữa khi nhà trường phát động phong 
trào thi dua tiết kiệm và bảo vệ của công. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sáng nay, một sô bàn ghê học sinh còn để lỏng chỏng ở sân trường. Chả 
là đêm qua vừa có liên hoan vàn nghệ ngoài trời. Một cái bàn mới còn thơm 
mùi gỗ dược dịp làm quen với một chiôc ghế gãy nằm ủ ê dưới một gốc cây. 

Bàn lên tiếng trước: 

- Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Trông người lại ngẫm đến ta, tôi đâm 
lo cho sô' phận của tối. 

Ghế liền buồn rầu kể chuyện của mình: 

- Cách dây mấy tháng, tôi rời xưởng đến trường này. Cứng cáp, khỏe 
mạnh, tôi sần sàng phục vụ các bạn trẻ cho đến khi gồ mục thân tan. Nhà 
trường không thiếu gì những bạn trẻ chăm học, có kí luật, biết bảo vệ của 
công. Nhưng quả là tôi không gặp may, vớ phải mấy ông tướng nghịch. Họ 
thông biết thương cái bàn cái ghế là của cải của nhà trường, giúp họ học 
ập. Tuổi trẻ thường hiếu động, tôi rất thông cảm nhưng họ phải biết suy 
ghĩ. Họ bạc dâi tôi quá, lôi kéo, xô đẩy, vật ngang vật dọc thậm chí giẫm 
n đạp xuống. Sức nào mà chịu nổi anh? Tôi yếu dần, ọp ẹp, rệu rã, long 
lân gảy cẳng. Thế là họ quăng tôi ra ngoài sân, sông buồn tủi ở một gốc 
y, chịu mưa nắng dái dầu. Nhưng sức tôi đâu đã kiệt, tôi còn phục vụ được 
liều lớp trẻ nếu tôi được chữa chạy lành lặn. Nhà trường nếu quan tâm 
áo dục các bạn trẻ đến nơi đến chốn, dấu tranh không khoan nhượng 
ống thói nghịch ngợm, phá phách của họ thì mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. 
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Bàn chăm chú lắng nghe câu chuyện cùa ghế, ái ngại cho bạn mà cùngìg lc 
lắng cho mình. Bàn đến phục vụ ớ dây chưa dược một tuần mà đã bị bỏ qiquên 
một đêm ở ngoài trời. Một cô học sinh bút bị tắc mực, tiện tay vấy miực titung 
tóe lên mặt bàn vốn đẹp là thế. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? 

Lòng tin của ghế không phải là không có cơ sở. Một phong trào thi ( đua 
tiết kiệm và bảo vệ của công được nhà trường phát dộng mạnh mè. Bần đđược 
lau chùi, khênh vào lớp học. Ghế được dưa vào xưởng mộc chữa chạy, hhôm 
sau được trở về với đội ngù bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng trong lớp ỉhọc. ĩ. 

BÀI ĐỌC THÊM 

TÂM Sự CỦA MỘT CÁI GIƯỜNG HƯ 

Tôi là một cái giường hư bỏ trong nhà chứa đồ cù. Cái nhà nhỏ như / cái 
hộp lớn, tồi tàn dơ bẩn, bụi đâu cứ rơi chầm chầm xuống mình tỏi. Và mnàng 
nhện! Chúng giăng qua sườn tôi tự do quá. 

Mười bốn năm trời đời của tôi chẳng mây chốc mà già với đời của nggười. 
Mọi vật đều thay bậc đổi ngôi, sự dâu bẽ cua cuộc đời cho dến gỗ ccũng 
phải chịu. 

Xưa kia, tôi đẹp, tôi mới, bây giờ tôi cũ, tôi xâu, tồi hư. Tôi đá tthấy 
những chiếc chiếu dần dà rách, những cái gôi dần dà mềm nhùn, những í cái 
chăn dần dà muốn thủng, những cái màn hư hỏng từng miếng một. Để? lọt 
muỗi vào. Chiếu, chăn, màn, gối lần lượt tiếp nhau vào cõi tan nát, cái 
giường ở lại làm sân khấu cho mọi sự đối thay. 

Người ta thay mười lần bắt tôi dổi chồ, mang từ phòng này sang phiòng 
khác, đặt hết lối dọc đến lối ngang. Ban đầu tỏi là chỗ nằm của ông chủí bà 
chủ. Rồi sang năm sau, một cái giường nguy nga tráng lệ đến làm bật Ihẳn 
sự hèn kém của tôi. Tôi thành chồ nằm của những người khách đến ở vài 
ngày. Rồi được thành chỗ nằm của bọn trẻ con, mình chúng nhẹ, song Iihiừng 
cách tàn phá của chúng thì rất nặng. Chúng trèo lên mình tôi và đi gĩuốc 
lên, và nhảy nhót đùng đùng và đánh lộn ầm ĩ. 

Từ nhà trên tôi đã đi xuống nhà giữa, rồi tôi lại xuống nhà dưới, rồi cuôi 
cùng tôi lại xuống nhà bếp, hứng lấy khói bụi bồ hóng, làm chổ ngủ cho đầy 
tớ. Rồi đầy tớ cũng không thèm tôi Iiừa. 

Cuối cùng họ đẩy tồi vào đây. Khi họ mang tôi lên vai và vứt ra khỏi cuộc 
đời, bao nhiêu xương xóc của tôi đà kêu to lên một lần cuối cùng và tôi biêt 
rằng tôi đã hết. 

Cái giường không còn mong cpi gì nữa, xưa nay cái giường dể cho thiên 
hạ nằm, bây giờ đến lượt nó, cái giường muốn nằm. Nằm nghi trên cái gì 
dây? Lửa đâu? Lửa đâu? Sao không thiêu đốt mình cho ta được thành ra 
khói, ra hơi để bay lên trời thẳm để chuyển lưu trong kièp luân hồi. 

XUÂN DIỆU (Phấn thông vàng) 
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ĐE SO 19: Em hãy kể vể một cán bộ lớp em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Mấy hỏm nay, thấy Thu hốc hác quá, nhìn như người thiếu ngủ, quầng 
mắt thâm lại, tôi hơi lo. Thu có chuyện gì thế nhỉ? 

Thu là một lớp trưởng gương mẫu nhất mà tôi từng biết. Thu vừa học 
giỏi, vừa lể phép với thầy (cô) giáo, lại luôn giúp đờ bạn bè lúc khó khăn. 
Bạn có dáng người nhỏ nhắn, cùng chi cao bằng tỏi. Da bạn đen sạm vì đi 
năng nhiều. Nhà Thu nghèo lắm, bô mẹ Thu mất sớm, bạn sống với bà. Bà 
Thu đã cao tuổi nên cũng chẳng thể đi bán xỏi như ngày trưđc. Cùng vì vậy 
mà việc trong nhà do Thu lo hết. Nhà bạn dẻ cũng phải cách trường đến bảy 
cây số. Sáng nào bạn cũng dậy từ 5 giờ sáng đi bán xôi hộ bà rồi mới đến 
trường. Mà bạn giỏi thật đấy, hôm nào cũng đến lớp dầu tiên, dọn dẹp lớp 
học. Đối với các phong trào, các hoạt dộng cùa lớp, của trường bạn luôn là 
người đầu trò khuyến khích các bạn tham gia. Bạn là người rất nhiệt tình, 
có tr&ch nhiệm, biết cách quản lí lớp. Vì vậy, Thu luôn được thầy cô và bạn 
bè quý mến. 

Thu mới bằng tuổi tôi mà đã biết lo việc nhà. Thây Thu có vẻ buồn, tôi 
hỏi chuyộn thì biết: Mấy hôm nay, bà Thu bị ốm nên bạn phải dành nhiều 
thời gian đê chăm sóc và thay bà làm một sô' việc nhà. Vậy mà việc học của 
bạn không hề giảm sút. Tôi phục Thu lắm. 

Nãim nào củng vậy. Thu luôn dược đi thi học sinh giỏi và cùng luôn đạt 
giải Cíao. 

Mộ)t lần, tôi và Hùng, một bạn trong lớp, có xích mích với nhau, chúng tôi 
đá gâ.y gổ, đánh nhau. Thu vội ra can. Ai ngờ bạn bị tôi đẩy ra va người vào 
chậu Ihoa trước cửa lớp, làm chậu hoa đố vờ tung tóe. Thu dau khắp mình 
mẩy, mặt mày tái mét. Cô giáo vội chạy đến, cô tưởng Thu và chúng tôi 
đánh nhau nên trách lầm Thu. Tôi tương Thu sè kể lại sự thật cho cô, nhưng 
bạn lạd chịu lồi một mình, bạn không nói lời nào. Tôi và Hùng thấy Thu bị 
mắng oan thì thấy thấm thìa lỏi lầm của mình. Chúng tôi thú thật tội lổi 
với cô,. Cùng may, cô không mắng nhiều, chỉ phê bình và bát làm bản kiểm 
điển. Thu đứng là một người tốt, có tấm lòng cao cả, nhân hậu. Cũng từ dó 
tôi Tà Thu trở thành đôi bạn thân thiết. 

ĩuys nhà nghèo nhưng Thu luôn biết vượt khó để vươn lên trong học tập 
tốt. Tlhu đúng là một tấm gương sáng về cả dạo dức, lẫn học tập. Chúng 
mìni Ihây cùng học tập đức tính tô't dẹp của Thu các bạn nhé! 

(Học sinh HỔ PHƯƠNG LIÊN) 
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ĐE SO 20: Em hãy thay lời một con chỉm bị nhốt trong lổng kể I lại 
chuyện mình. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Tự giới thiệu: Bị giam hãm trong lổng. 

II. Thân bài 

- Nguyên nhân bị giam. 

- Hoàn cảnh hiện tại. 

- Tâm trạng thèm khát tự do. 

III. Kết bài 

Hối tiếc vì đă háo thắng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Chỉ vì ghét tiếng gáy của con chim mồi mà tôi dà bị bắt giam. Tôi mhớ 
như in là khi bay vào sát con chim mồi quái quỷ kia, tức khắc cửa lồng đíóng 
sập lại. 

Con chim mồi trâng tráo cười vang: 

- Đừng tủi hổ! Mày không hạ nối tao đâu. 

Tổi trả lời bằng cách lăn xả vào nhưng chưa kịp trố ngón dòn nào thìi tôi 
bị một bàn tay người tóm gọn lôi ra. 

Tồi bị giam vào chiếc lồng che phủ vải dày kín mít. Chẳng qua là người 
ta lo cho tôi sợ ánh sáng, sợ cảnh vật xung quanh mà bay nhảy lung Lung 
làm rụng nhiều sợi lông óng ả của tôi. Chẳng qua tôi là con chim chích chòe, 
loại chim trống hót hay và đá giỏi. 

Bây giờ, người ta đã bỏ đi lớp vải để tôi tha hồ nhìn ngắin xung quanh. 
Người ta dang chờ tôi câ't cao tiếng hót. 

Nhưng tôi không thể nào hót dược vì tình trạng bị giam giữ như thế này. 
Tiếng hót của tôi phải chuyền từ nhành cây này qua nhành cáy khác. Tiếng 
hót của tôi phải vang lên trong khoảng không mênh mông chớ không phải 
trong cái lổng chật hẹp này. 

Tôi thèm thây khoảng trời xanh, thèm dược dặt chân lên những búp lá 
non tơ, thèm được tắm người dưới ánh nắng chói chang của buổi bình minh. 

Lòng càng tha thiết yêu tự do, tôi càng tự trách mình. Giá mà tôi không 
háo thắng lao vào con chim mồi quái quỷ thì chác là bây giờ tôi vẩn còn bay 
trong khoảng trời xanh cao rộng ngoài kia! 
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HA ỉ DOC TI ỉ EM 


TÂM Sự SÔNG CỬU LONG 

Trăng tròn vành vạnh nhò lên khói ngọn sao. Giỏ xào xạc trong khóm 
trúc. Chúng tòi lặng im ngắm cành, không muốn Iìghĩ ngợi gì cà, đế tâm 
hỏn chơi vơi nơi dòng nước. Sóng nhịp nhàng vồ vào bờ. Văng vắng bôn tai 
tôi như có tiếng hỏi: 

“Các anh nhận dược tỏi không 7 Tỏi là sóng Cứu Long dây mà. Tôi với tồ 
tiên các anh vẩn co duyên tiổn kiếp, cùng G phương Bắc kẻ Tây, người Dông. 

Từ một miổn ki bi, trôn cái nóc dịa cáu, nơi có tuyêt phủ, có Phật sống, 
tôi băng chây qua những rặng núi trùng diệp ơ Trung Hoa, nhừng khu rừng 
âm u ớ Miên Diện, tỏi uốn khúc ỏm những chùa tháp ở Luang Pra bàng, hòa 
tiêng róc rách cua tòi với tiếng khôn, hoặc ám thầm từ trôn cao mấy chục 
thước đõ xuống tại thác Khòne. vờn những mom dá ờ Krau - chamr, phản 
chiêu cung diện cùa Miên Hoàng roi lặng lờ tới dây, len lỏi trong nhừng 
vườn xoài, vườn mận. 

Không phái tòi mới tới dây dâu. Tòi dã tới từ mấy vạn năm trước, hồi mà 
miền này còn là biển khơi, có cá kình, cá ngạc. Tỏi tới và chờ dựi tô tiên các 
anh vì biết trước tôi với dán tộc Việt tất có ngày hội ngộ trên dất này. 
Trong khi chờ dợi, ngày dỏm không nghi, tôi xoáy mòn dất đá của năm xứ, 
từ Tây Tạng dên Cao Miên cho hóa ra phù sa bồi dáp Dông Hải thành cánh 
dồng phì nhiêu này dể tặng dân tộc các anh dấy. 

Còng việc bồi dáp gần hoàn thành và hai trám năm trước, tố tiên các anh 
dà tới, cái ngày gặp nhau dó vui làm sao! Trăng củng vàng vặc như đêm nay. 
Tôi dâng lôn và vồ vào chân họ, róc rách dỏ ru họ. Họ cúi xuống dế múc tôi, 
vừâ uống vừa rửa mặt. Có những ỏng già tóc bạc phơ, ngâm thư chào tôi; có 
nhTng chàng thanh niên múa gươm hứa với tôi sò đổ máu dể giừ gìn công 
phi cùa tôi là cánh dồng này Nhưng trang anh hùng dó dả giữ lời hứa. 

Song của càng quý thì càng có nhiều ke tranh giành. Tô tiên các anh dã 
hi sinh nhiều, các anh còn phái hi sinh nhiều nữa mới khỏi phụ công phu 
traig mây ngàn năm của tỏi. Khéo mà gi ừ lấy nhé. Ráng mà giữ lấy nhé! 
Hoin cành có khó khăn bực nào, hề biết đoàn kết là sống. Dừng bao giờ 
quen ràng tuy ờ miền Nam mà gốc vần là ờ miền Bác. 

NGƯYẺN HIẾN LÊ ị Bây ngày trong Dồng Tháp Mười) 
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ĐE SO 21 1 Em hãy kể vể một loài cây em yêu. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Từ ngày còn bé, tôi hay chạy theo ông chăm sóc các cây trong* vưừờn. 
Những cây con, cây nào cùng đẹp, lá xanh mơn mởn. Nhưng tôi thícỉh nhhất 
cây mít. Bây giờ cây mít đả rất lớn. Trên cái thân cây xù xì mọc ra nhừừng 
quả to dầy gai. Khi bổ ra, mùi thơm lựng; bên trong cái vỏ xâu xí là nhữững 
múi ngon, ngọt, vàng tươi. Nó cùng giống như con người, xấu hay tốt khôông 
phụ thuộc vào hình thức bên ngoài - bên ngoài xấu nhưng bên trong là tầâ'm 
lòng đáng quý hơn vàng. Cây mít với tôi còn quý vì nó gắn liền v/ới bbao 
nhiêu là ki niệm bạn bè, cảm động, thân thương ngày thơ ấu. 

Bọn trẻ con chúng tôi chơi thân với nhau hơn khi ở bên cây miít. BBọn 
chúng tôi ít cãi cọ hơn, ít buồn hơn, vì khi giận nhau hoặc buồn bợn chúúng 
lại ra nói chuyện với mít. Muốn xin lỗi ai, chúng tôi nhật những cihiếc: lá 
vàng viết những lời xín lồi rồi gửi cho nhau. Cây mít là một thành viên quuan 
trọng trong xóm nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi kể chuyện, kể niềm vui và inỗi 
buồn với mít. Nhưng có một diều khiến tôi gắn bó với cây mít hơn, đổ là nó 
đã giúp tôi kết thân với một người bạn. 

Lần ấy, có một người bạn mới, gia đình bạn vừa đến thuê nhà ở gần ‘Cái 
ao mà bọn tôi hay thả những chiếc lá ghi nỗi buồn của mình. Hôm ấy, buiồn 
quá, tôi ngồi dưới gốc cây và ghi: 

- Giá mình có thêm một bạn mới nhỉ! 

Vài hôm sau, tôi thấy có mảnh giấy: 

- Mình tên là Hòa, mình rất thích cây mít nhà bạn, mình thường thiấy 
bạn chơi ở đó, mình có thể kết bạn với bạn dược khồng, nếu được mình sê 
chờ bạn ờ dưới gốc cây mít nhé! 

Và hôm sau, tôi gặp dược người bạn đó. Bạn ấy rất dể thương, dễ gần. 
Nhờ bạn ấy, tôi và bọn trẻ con trong xóm đã trở thành một nhóm nlhỏ. 
Chúng tôi lại chơi trò gửi thư cho nhau bằng lá mít. Ai có nỏi buồn, niềm 
vui, sự xích mích, lại ghi vào lá mít rồi thả xuống ao, chờ đợi và nhận dược 
tín hiệu đáp lại. Và diều mà tôi nhớ nhất, đó là dưới gốc cây mít, bọn trẻ 
con đã tổ chức một lễ cưới cho tôi và Hòa. Hôm đó, Hòa mặc một bộ quán áo 
chỉnh tề, còn tôi thì mặc chiếc váy trắng. Đồ ăn là một nửa quả mít, và một 
ít bánh kẹo. Kỉ niệm vui nhất là khi bọn trẻ con cùng reo hò, khi bọn tôi 
chuẩn bị cầm tay nhau ngồi dưới gốc mít, thì... bạn Hòa chạy mất. Khi đó tôi 
cứ tưởng là bạn ấy biôt xấu hổ, nhưng khi nghe mẹ bạn ấy kể thì hóa ra bạn 
ấy chạy về để... đi vệ sinh.. 

Tôi rất yêu cây mít nhà tôi. Và bây giờ, cây mít nhà tôi còn được tôi 

thầm đặt cho cái tên là: CÂY KỈ NIỆM... 

(Học sinh NGUYỀN THỊ HƯƠNG THAO) 
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2. 'Vong mồi chúng ta, chắc hẳn người nào cũng có một loài cây mà mình 
yêỉu q\ý. Có người thích cây đào, cây mai, cũng có người lại thích cáy bàng, 
câ’y plượng, những loài cây gán liền với tuồi học trò ngây thơ, hổn nhiên và 
nuái tr/ờng với biết bao ki niệm buồn, vui thời thơ ấu. Còn riêng tói, tôi yẽu 
câ'y trí Việt Nam, yêu sự bình dị, chân chất cùa trẻ. Mồi khi về quẻ ngoại, di 
quia lũ / tro lảng, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc - một cám xúc khó tả, chính 
nhiững lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra một điều: không một loài cây nào có thê 
sáinlì <ược bằng cây tre trong trái tim tôi. 

Tôi yêu tre vì lòng can đảm. vì sự bất khuất, quật cường của tre. Trong 
Iihiừng năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tre dã cùng nhân dân dứng 
dậy tnnh đấu, vượt qua những phút giây hiểm nghèo nhất dê rồi giành 
ch.iển háng. Tôi cùng yôu tre bới tre là một loại cây ngoan cường, không bao 
giở chu khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn, hiếm nghèo đôn mây 
ch.ãngnừa, tre già măng vẫn mọc, đó là truyền thống từ ngàn đời nay của 
tre. M)i khi một lớp tre già bị chặt xuống thì một thê hệ mới lại mọc lên. 
Tre cí mọc, cứ xanh tươi mải mái, từ thê hộ này qua thế hộ khác. Tre sè 
khàôngbao giờ tàn lụi, sẽ mãi trường tồn với năm tháng, với thời gian. Tre 
có mộ sức sống mãnh liệt, khó có loài cây nào sánh kịp. Dù ở bất cứ nơi 
đâu, tong mồi trường nào, dù là nơi khô cằn đá sỏi hay đất đai bạc màu, 
thiêu (hất dinh dường, tre vần sinh sôi, phát triển. 

Đối với tôi, không còn gì hạnh phúc, sung sướng hơn khi được ngồi dưới 
bóng tre xanh mát rượi vào một ngày trưa hò oi ả, được nghe bà kê những 
câu chiyộn về cuộc sống của tre. Tre là nguồn cảm hứng bất tận đôi với các 
nhà tlơ, nhà vần. Nhà vãn Thép Mới dã từng viết: tre giữ làng , giữ nước , 
giữ rmci nhà tranh , giừ đồng lúa chín. Thật vậy, xưa kia người dân đá biết 
trổng re thành lùy làng - một bức tường thành kiên cô", vừng chắc. Những 
vật đựig bé nhỏ, đơn sơ mà trang nhă đều dược làm từ tre. Chính vì vậy, 
cây ítrc đă gắn bó máu thịt với người dân Việt Nam; đã trở thành người bạn 
thâni tiiết, không thể thiếu dược trong cuộc sống của họ. Tre ôm ấp, bảo vệ 
con ngíời, ngăn cản bước tiến của quân thù. Con người cũng rất yêu quý, 
trân tiọng tre, luôn dành cho tre những tình cảm ưu ái nhất. Từ ngàn đời 
này, te vẫn giữ môi quan hệ thắm thiết nghĩa tình với người dân. Từ khi 
sinh ri, tre đã mang trong mình những đức tính giống con người. Tre luôn 
sát cáih cùng người dân, chiến dâu, bảo vệ Tổ quốc. Dưới bóng tre xanh 
mát, mừng câu ca dao, dân ca dà dược lưu truyền đến tận ngày nay. Đó là 
một klo tàng văn hóa vô cùng quý giá và đáng trân trọng. 

C;â> tre vĩ đại sè mãi là biểu tượng cho đất nước Viột Nam, cho những 
đức tíih quý báu của người dân Việt Nam. Dù có đi xa nơi dâu, di đến 
phươm[ trời nào, tôi vẫn nhớ về làng quê thân yêu, về lùy tre xanh với bao 
kỉ niíện: Tre xanh xanh tụ bao giờ - chuyện ngày xưa dà có bờ tre xanh. 

(Học sinh TRẨN THỊ BÍCH HƯƠNG) 
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ĐE SO 22: Bằng sự tường tượng của mình, em hây đóng vaii moột 
nhân vật trong truyện đê kế lại truyén thuyết; Sơn Tinh, Thủy Tinh.. 

DÀN BÀI GỢỉ Y 

I. Mở bải 

LỜI tự giới thiệu của Mi Nưong. 

II. Thân bài 

- Vua kén rể, hai chàng đén cáu hôn. 

- Sơn Tinh “vẫy tay nổi cồn bải, moc núi đối”. 

- Thủy Tinh “gọi gió, hỏ mưa”. 

- Vua đặt điều kiên ai mang sính lẻ đến trước sẽ gá con. 

- Sơn Tinh đến sớm được vo. 

- Thủy Tinh đến trễ giản dữ goi gió hô mua dâng nước dánh Sơn Tinih. 

- Sơn Tinh cho núi moc cao lẻn mái, Thủy Tinh đành chịu thua. 

III. Kết bài 

Hàng năm Thủy Tinh lại dâng nuớc đánh tinh đích nhung không có kếtt quã. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ta là Mị Nương, con vua Hùng thứ mười tám. Vì có một mình ta nôn vua 
cha rất yôu quý ta, thương ta hốt mực. Ta củng không phụ lòng cha, không 
làm cho cha ta phái buồn rầu vì ta. Thấy ta dã đến tuổi lấy chồng, lại xinh 
dẹp, nết na, vua cha muốn kén cho ta một người chồng thật xứng dáng. 

Hôm ấy, có hai chàng trai dên cầu hôn. Từ xa, ta dã nhìn thây hai chàng 
bèn nói cho cha biết. Một chàng là Sơn Tinh, tưứng mạo phi thường. Trống 
chàng thật hùng dũhg, oai phong. Chàng mặc bộ áo giáp, dầu dội chiếc mũ 
miện vàng chỏi lọi, chân di hài dỏ, bước (li nhanh nhọn. Chàng cúi xuống 
lạy tạ cha ta rồi xin dược trô tài. ('hàng vầy tay vổ phía dỏng, bống dưng 
phía đông nổi lên cồn hài, vầy tay vổ phía tây, phía tây mọc lên từng dây 
núi dồi. Tiêng reo hò ca ngợi không ngớt. Ta quay sang vua cha, thấy Người 
gặt dầu tò vẻ hài lòng. Dốn lượt chàng thứ hai trô tài. Chàng này cúng hùng 
dùng không kổm. Chàng mạc bộ quần áo dược dột nôn bới những chiếc vảy 
cá rất to và cứng, di theo sau là những thần Cua, thần Cá. Chàng vung tay, 
cât tiêng gọi oang oang. Bồng dâu một luồng giỏ mạnh thổi tới, rồi mây den 
ÙI 1 ùn kéo dên, mưa rơi; xuồng ào ào. Trô tài xong, chàng cùng lạy tạ cha la. 
Chàng có tên lả Thúy Tinh. Vua cha thày hai người đều xứng dáng, không 
biôt chọn ai, hèn cho hỏi ý ta. Ta cùng lác đầu nhưng thực tinh ta dà tháy có 
câm tình với Sơn Tinh nhiều hơn Thúy Tinh, dù rằng cà hai chàng đ?u 
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Iigaiig sức ngang tài. Vua cha không biôt chọn ai, từ chỏi ai, bòn cho vời Lạc 
hầu, Lạc tướng đôn để bàn bạc. Sau dó, cha ta phán: 

- Cả hai ngài đều vừa ý ta. Song, ta chi có một người con gái, khỏng biết ga 
cho ngài nao, vậy ta ra điều kiện ai mang lỗ vật đốn t rước, ta sè ga con gái cho. 

Hai chàng bòn hỏi sính lố gồm những gì. Cha ta tra lời: 

- Một trâm ván cơm nèp, một trầm nệp bánh chưng, VOI chín ngà, gà 
chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đói. 

Thấy vua cha ra lỗ vặt như vậy, ta cùng hơi lo vì kiếm dâu ra dược những 
vặt ki quặc như vậy. Nhưng rỏi ta lại nghĩ khác: Chắc vua cha cùng ưng Sơn 
Tinh hơn nôn ra lỗ vật ớ trên rừng cho chàng dồ kiếm, còn ớ (lưới biển làm gì 
có voi, có gà, có ngựa... Nghĩ thế, ta củng an lòng. Quá nhiên sáng hôm sau, 
Sơn Tinh dem lề vật đến trước và rước ta về núi. Dang di dến nứa dường, bồng 
ta nghe thấy một tiếng thét kinh khùng ờ phía (lằng sau. Theo lời nói của một 
lính hầu thì Thúy Tinh không lấy được ta nên đuổi theo đô dánh Sơn Tinh. Ta 
vội báo cho Sơn Tinh biết. Tiếng thét vọng lại gần và Thúy Tinh xuất hiện. Ta 
nhìn hắn với đôi mắt đầy căm thù, tức giận. Không lõ nào, một con người như 
hắn lại có nhừng hành dộng vô lí ấy. Lúc đôn cầu hỏn ta, tướng hắn cùng là 
người tử tế, ai ngờ... Quà dúng là một con người thô bi. Trận dánh giửa Sơn 
Tinh và Thủy Tinh diên ra thật ác liệt. Ta không muốn chứng kiến cành một 
người muốn cướp ta di còn một người thì lại luôn bào vộ ta. Thủy Tinh hô mưa, 
gọi gió làm thành giông bão rung chuyên cả đất trời. Tay hắn vung lên, hạ 
xuống, miệng thét gầm: “Sơn Tinh, trả Mị Nương cho ta!”. Giông bào cuồn 
cuộn cuốn tròi nhà cửa, núi dồi. Ta ngồi trong kiệu chứng kiến trận đánh, 
mong sao Sơn Tinh thắng. Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh. Nước ngập 
nhà cửa, ruộng đồng, ta tưởng như thành Phong Châu dang nổi lềnh bềnh 
trén biển nước. Ta lo cho vua cha, thần dân và còn lo cho cá chồng ta nừa. 
Khủng khiếp quá chừng! Ta chưa thấy trận đánh nào to và dừ dội như thỏ 
này. Gió thét ào ào. Mưa trút như thác chày. Chồng ta nét mặt bình thân bốc 
từag quả đồi, dời từng dãy núi, ngăn chặn dòng nước lủ cúa Thủy Tinh. Chàng 
đứng trôn núi cao ra hiộu cho quân lính dưa ta về nhà dế tránh tai nạn. Trên 
dưtng về, ta thấy nước của Thúy Tinh dâng lôn rất mạnh nhưng dồi núi của 
Scn Tinh càng ngày càng dâng cao. Diều dó củng làm cho ta thêm hi vọng về 
chôn thắng của chồng. Và sự thật đúng là như vậy, Thủy Tinh đuối sức, dành 
rúi quân về. 

Hàng năm, do thù tức, Thúy Tinh thường dâng nước dánh chồng ta. Vùo 
những ngày ấy, ta lại lo cho nhân dân bị lù lụt và mong chồng chiến thắng 
kcthù, mang lại binh yén cho mọi người dân. Dáp lại lòng mong mỏi cùa ta, 
ch>ng ta luôn giành tháng lợi, vì vậy Thúy Tinh dánh chán đánh chỏ nhưng 
đàìh rút quân về trong nồi nhục nhà, ê chề không thế nào xóa nối. 

(Học sinh NGƯYỂN THỊ THU HIẾN) 
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ĐE SO 23: Lẽ Lợi đánh tan giặc Minh, giải phóng đất nước, lêên 
ngôi vua xưng đế hiệu là Lê Thái Tổ, đóng đô ỏ Thăng Long... Tất ccả 
những điều đó Rùa Vàng đểu được chứng kiến, tham gia... Dựa vàào 
Truyền thuyết về Hổ Gươm trong vai Rùa Vàng, em hãy kể lại cââu 
chuyện này. 

DÀN BÀI GỢl ý 

l. Mở bài 

Rùa Vàng tự giới thiệu: Được lệnh Long Quân chở nhà vua trả lạ thaanh 
gươm cứu nước. 

II. Thân bài 

1. Giặc Minh xâm lược và những khó khăn trong buổi đầu khởi nghĩa ccủa 
Lê Lợi chống lại bọn chúng. 

- Giặc Minh tàn hại, cướp bóc, đọa đày dằn ta. 

- Dân ta đứng lên chống lại bọn chúng. 

- Lê Lợi phất cở khởi nghĩa. Buổi dầu gảp vô vàn khó khăn. 

2. Long Quân giúp Lê Lợi: 

- Long Quân rất lo lắng băn khoăn muốn giúp Lê Lợi bằng cách chc mƯíỢn 
thanh gươm báu giữ nước. 

- Giao cho ta trao gươm: Trao lưỡi riêng cho Lê Thận bằng cách Dỏ vrào 
lưới. Chuôi gươm thl treo ở cây cổ thụ cho Lê Lợi bắt dược. 

- Trao gươm như thế dể xem Lê Lợi có được lòng trời không? 

3. Được gươm báu, Lẻ Lợi lập nhiều chiến cồng và đi đến tháng lợi sai cùnig. 

4. Đòi gươm và trả lại gươm nơi Hổ Tả Vợng. 

- Theo lệnh Long Quân ta đòi gươm và nhận lại gươm. 

m. Kết bải 

- Lê Lợi dổi tên Hổ Tả Vọng thành Hồ Hoàn Kiếm (Hổ Gươm). 

- Cảm nghĩ của nhân vật Rùa Vàng: Nhà vua biết ơn người đi trước. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Này người bạn nhỏ của tôi ơi! Tôi chính là Rùa Vàng - người bại thân 
của dân tộc này từ xưa. Năm trăm năm trước dây, từ ngày Lê Lợi đáih tan 
bọn giặc Minh giải phóng đất nước, lập thành vương triều nhà Hậu Lf, xưng 
là Lê Thái TỔ, tôi được lệnh Long Quân ờ dây chờ nhà vua trả lại thanh 
gươm cứu nước Thuận Thiên. Vì sao mà có việc này? Để tôi ké cho nguti bạn 
nhỏ nghe nhé! 
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Thuớ dó, quân cuồng Minh xâm lược chiếm dóng nước ta, chúng thực thi 
nhiéu việc dối trời, lừa người, coi sinh mạng nhân dán ta như cỏ rác, lòng 
dân lòng trời đều căm giận. Khi ấy, tại Lam Sơn, nghĩa quân đả nhen nhóm 
nổi dậy chống lại bọn chúng, nhưng vì buổi đầu thế lực còn non yếu nên 
nhicìu phen bị thất bại. 

Thấy vậy, đức Long Quân bảo tôi mang gươm thần đến trao cho nghĩa 
quân đô họ dâng lôn minh chủ. 

Tôi còn nhớ vào một đèm không tráng, không sao trên bến váng, tôi đã 
bỏ lười gươm vào lưdi cùa Lê Thận, một chàng trai dùng mảnh làm nghề 
đánh cá nhưng có lòng yêu nước thiết tha. Khi kéo lưới lên chỉ thấy một 
thanh sÁt nặng, chàng trai thất vọng vứt xuống nước. Lần thứ hai rồi lần 
thứ ba, tôi lại bỏ thanh gươm vào lưới. Ngạc nhiên, Lê Thận cầm thanh sắt 
lên, ánh chớp chợt lóe, chàng trai nhận ra dây là một lưỡi gươm quý nên reo 
lên mừng rờ. 

Về sau, Lê Thận theo nghĩa quân Lam Sơn, xông pha chiến trận không 
nề hiếm nguy gian khó. Một hôm, Lè Lợi cùng tùy tùng đến nhà Lè Thận. 
Góc túp lều tối om bất chợt rực sáng. Lô Lợi cầm thanh sắt lôn, thấy dó là 
thanh gươm quý có khác sáu hai chừ “Thuận Thiên”. Một hôm, trong lúc bị 
quân thù vây bọc chủ tướng, binh si chạy tan tác. Lô Lợi bỗng thây trên 
ngọn cây kia có phát ra ánh sáng lạ. Ong cho người trèo lên thì nhặt được 
một chuôi gươm nạm ngọc. Khi mang về lắp vào thanh gươm trước thì vừa 
như in. Mọi người dồu giương to mắt lên kinh ngạc. Lô Thận nâng gươm lên 
tâu với Lê Lợi: 

- “Dây là ý trời lòng dân muôn phó thác cho minh chủ làm nôn nghiệp 
lớu. Chúng tôi, nghĩa quân Lam Sơn xin nguyện đem cả xương máu mình 
theo minh chủ, cùng thanh gươm “Thuận Thiên” này báo đền nợ nước”. 

Từ dó, nhờ gươm thần mà nghĩa quân cùng Lẻ Lợi tung hoành khắp các 
trán địa, hùng khí ngày một tăng lên mạnh mò, khiến bọn cuồng Minh bạt 
vía kinh hồn. Chiến công tiếp liền chiến công, uy danh nghía quân ngày 
càng thêm vang dội. Thê giặc thù ngày mỗi suy yếu. Kế cùng lực tận , máu 
chiy thành sông , tanh trôi vạn dặm , chúng phải dầu hàng. Từ đó, non sông 
gon về một mối , nhân dân kháp nơi lại vui hường thanh bình. 

Thê rồi, một năm sau khi duổi giặc cuồng Minh, Long Quân dã gọi tôi 
đếi, người phán bảo: 

- Nhờ gươm thần của ta giúp, Lê Lợi dã chiến thắng oanh liệt bọn giặc 
thi, thu phục lại núi sông, rửa sạch vết nhơ nô lệ. Ngày nay, dất nước đã 
thinh bình, nhà ngươi hảy đòi lại gươm thần cho ta. 

Nhân một hôm vua cùng bá quan cời thuyền rồng dạo chơi quanh Hồ Tả 
Vọig trước kinh thành, tôi liền nổi lên. Thấy tôi dang bơi gần dên, thuyền 
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rồng bòn di chậm lại. llưi thờ cua tôi làm cho gươm thần dco bón người n nhà 
vua dộng dậy Tôi dến trước mặt vua cúi dầu mà tâu ràng: 

“Nay xin bộ hạ hoàn gươm cù lại cho Long Quân”. Tức thì, nhà VU0 ì rút 
gươm ra đưa cho tôi. Tỏi vội đón lấy rồi lận xuống. 

Cùng từ dó, người bạn nhỏ của tôi ơi! IIỒ Tả Vọng đả được dối tôn thàành 
Hồ Gươin hay Hồ Hoàn Kiếm... 

ĐÊ SÔ 24: Em hãy thay gươm thẩn kể chuyện sự tích Hổ Gươm. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Lời tự giới thiệu của gươm thần về gốc tích của mình. 

II. Thân bài 

- Giặc Minh xâm lăng gây muôn tội ác, tôi ba lần chui vào lưới của Lê Thậan. 

- Được Lê Thận tiến cử với minh chủ, tôi luôn luôn tỏa sáng giúp cehủ 
tướng đuổi sạch giặc thù. 

- Sứ mệnh hoàn thành, tôi dược thần Kim Quy lên Tả Vọng hổ đón về. 

III. Kết bài 

- Tự hào về sứ mệnh cao cả của mình. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tôi là một thanh gươm dẹp và quý. Nhiều người dã gọi tôi là gươm théần. 
Nước da tôi xanh biếc, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh. Trên đầu tôi là nuột 
chiếc mủ nạm ngọc. Tôi lại là báu vật dựng cõi của nước Nam. Chủ tướmg 
tôi, Lạc Long Quân khi chia tay vợ là Âu Cơ, ke mang năm mươi con lên múi, 
người mang năm mươi con xuống biển, dả mang theo tôi về thủy cung. Còn 
chiếc mù quý của tôi ông trao cho vợ giừ với lời hẹn khi hữu sự nhất định sè 
giúp dở nhau. Không dược quên lời. 

Lúc ấy giặc Minh xâm lăng và đô hộ nước ta. Chúng gây biêt bao tội ác 
khiến cả người, thần đều căm giận đến tận xương tủy. Long Quân vì thế đă 
cho tôi di tìm kẻ hiền tài ra cứu nước. Đúng ba lần tôi tìm cách chui vào lưới 
của chàng trai đánh cá tôn Lê Thận ở bên bờ sông Mã. Biết Thận là người 
tâm huyết, tôi tin chắc thế nào anh củng gia nhập nghĩa quân và tiên cử tôi 
cùng minh chủ. Có diều là tôi chỉ linh nghiệm khi được dội chiêc chuôi nạm 
ngọc của mình vào. Bà Âu Cơ dư biết diều đó nên cho treo chiêc chuôi nạm 
ngọc lên ngọn cây đa. Một lần thua trận, Lê Lợi cùng chư tướng chạy dạt 
vào rừng và bát gặp chiếc mũ ngọc của tôi. Thế là tôi được dội lên chiếc mũ 
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thản thuộc cua minlì. Tôi còn nhớ lúc bây giờ nâng tỏi lòn, Lô Thận tâu vơi 

Lô Lợi 

- Dây chinh la trời có ý phu trợ cho minh công làm nôn nghiệp lớn. 
Chủng than nguyện hết long pho ta minh cóng. 

Từ (ló nghía quân liên tục chiên tháng Tôi luôn luôn tỏa sáng, dọc ngang 
kháp các trận địa cùng nghĩa quàn và chu tướng làm cho quân Minh nghe 
hơi mà mất vía, hoặc tháo chạy, hoặc ra hàng Vương Thông phải cầu hòa. 
Từ đó, non sông sạch làu bóng giặc. 

Sứ mộr.h cùa tôi dã hoàn thành. Long Quân phái thần Kim Quy lên hồ 
Tả Vọng đón tôi vổ. Hỏm dó ngày dầu xuân, Lê Lợi cùng các quan cười 
thuyổn dạo chơi trôn hổ. Thuyên vừa ra giữa hồ, thần Kim Quy nhô lên nói 
trịnh trọng cùng vua: “Xin bệ hạ trá gươm thần cho Long Quân”. Nhà vua 
rút tòi ra kính cấn thả xuống nước, về tới Long Cung, Long Quản làm lẻ lạy 
tạ tố tiên và hết lòng khen ngợi tôi. Người nói: 

- Gươm thần thật xứng dáng là vật báu của nước Nam ta. Ngươi dã có 
công phò giúp người tài đuối giặc. Dân nước mải nhở công lao cua ngươi. Giờ 
dây ngươi lại ờ cùng ta còn mù ngọc lại đưa lỏn núi cho bà Áu Cơ cất giữ. 

Tỏi cựa mình khe khẽ tỏa lôn một ánh sáng rực rờ nhiều màu, thầm lặng 
biêt ơn Long Quán, Âu Cơ - tố tiên của nước Nam mài mài. 

ĐE SO 25: Em hãy kể lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời 
văn của nhân vật Sơn Tỉnh. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu nhân vật, địa điểm, thời gian. 

II. Thân bài 

D hẩn phát triển câu chuyện. 

- Vua kén rể. 

- Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng đến cắu hôn. 

- Vua giao hẹn: ai đem sính lẻ đến trước sẽ được vợ. 

- Sơn Tinh đến trước. 

- Thủy Tinh đem lòng oán giận dâng nước trả thù. 

III Kết bài 

'Hàng năm, Thủy Tinh làm lụt lội báo oán nhưng cũng vô ích. 
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BAỈ LAM THAM KHAO 

Ngày dó, vua Hùng thứ mười tám có cô con gai tôn là Mị Nương rât I mực 
xinh đẹp. Ta là Sơn Tinh, mới được một lần trông thấy nàng trong lễ hội 
đầu xuân, xiêm y rực rỡ, dáng vé yêu kiều. Nghe tin nhà vua kén rê hiền i tài, 
ta liền đến ngay, trồ tài mong cưới được Mị Nương. Cùng một lúc, lạiti có 
Thủy Tinh đến ra mắt nhà vua cũng nguyện vọng như ta. Ta bào, ta có) tài 
“vẫy tay nổi cồn bãi, mọc núi dồi”. Thủy Tinh liền bảo anh ta cũng có) tài 
“gọi gió, hô mưa, dâng nước tràn ngập ruộng đồng”. Xem ra chẳng ai cchịu 
nhường ai cả. 

Thấy vậy, vua Hùng Vương bàn bạc với các Lạc Hầu, sau đó, người bảco ta 
rằng ta và Thủy Tinh đéu có tài cao rất xứng đáng làm chồng Mị Nươơng. 
Nhưng hiềm vì người chỉ có một Mị Nương thôi nôn không sao một lúcc gả 
cho hai người được. Thế ncn, người dề nghị, ngày mai, ai dem đồ sính le ĩ tới 
trước thì người sê gả Mị Nương cho. Ta và Thủy Tinh cùng hỏi lại ngtười: 
“Xin vua cho biết sính lỗ gồm có nhừng gì?”. Người nói: “Háy mang đến trrăm 
ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa c:hín 
hồng mao, mỗi thứ một đôi”. 

Nghe lời vua Hùng Vương phán, lòng ta vui như mở hội. Bới lẽ, các Sỉính 
vật ấy là sản vật ở rừng, đều là cua nhà ta sẵn có cả. Chắc là người c?ó ý 
riêng, muốn cho ta thắng cuộc. Thế này thi ta phái đến thật sớm mới đượ<c. 

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, ta dã mang đủ các thứ đồ sính lổ đèn dâng lên 
vua. Vua bằng lòng lắm và thuận cho ta rước Mị Nương về núi. 

Ngờ đâu Thủy Tinh đến muộn hơn, không cưới dược vợ, hắn bèn đem 
lòng giận ta. Hắn ra sức gọi gió, hô mưa, dâng nước lên tràn ngập kháp cả 
ruộng đồng đồi nương nhằm bát ta phải nhượng bộ. Nhưng ta đâu dồ chịu 
thua. Hắn càng dâng nước lèn bao nhiêu thì đồi núi của ta cũng cao lên bấy 
nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh dà phái chịu thua ta. 

Tuy sau này, hàng năm, cứ vảo khoảng tháng bảy, tháng tám, Thủy Tinh 
đều làm mưa, làm gió, dâng nước lên dể hù dọa ta nhưng củng vô ích thôi, 
không dược việc gì cả. 
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ĐE 30 26: Em hay tường tượng va kể tiếp truyện Õng lào đánh cá 

Vià COI cá vàng bằng lời kẽ của nhản vật bà lão. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sau khi bắt ỏng lào di ra biên bảo với cá vàng cho mình làm Long Vương 
ngiự tnn mặt biển, đế cá vàng hầu hạ và làm theo ý muôn cua mình, tôi 
lại nga trôn ngai vàng thưởng thức mọi cua ngon vặt quý mà kẻ hầu hạ 
bumg đèn. 

Tôi vừa ngồi nhâm nháp vừa nghĩ đôn những ước muốn của mình khi 
được làm Long Vương ngự trị biến cá. Đầu tiên tòi sẽ trở thành một người 
giàiu có nhất thế giới, nám mọi quyền hành trong tay và ngày ngày sè... Oi! 
Cáii gì lảy ra thế này? Một ánh sáng lóe lỏn chói lòa bao trùm lên mọi vật 
troing cmg ciiộn của tôi làm tôi không còn nhìn thấy gì nừa. Đưa tay lên dụi 
mắ t và tôi từ từ mở mắt ra: Oi chuyện gì vậy? Kẻ hầu người hạ rồi các quan 
lại, cung điộn của ta đâu rồi? Trước mắt tôi là một túp lều cũ nát xiêu vẹo, 
dướứ đâ. là cái máng lợn sứt mé nằm chỏng trơ. Và còn tôi, trôn người là bộ 
quầin ảì cù rách ngày nào. Bao nhiêu áo lông, mủ nhiễu hoa, vòng ngọc, 
nhẫn vmg dâu hết rồi? Phải chăng là tôi đã trở lại cuộc sống ngày xưa? - 
Tôi tự ìỏi chính mình. Rồi sự hốt hoảng ban đầu củng qua di, tôi trở nên 
giậm dừ “Không hiếu cái lão già ngu ngốc kia đà làm gi mà ra nông nỗi này 
đây? Lềo về ta phải trị cho một trận mới dược!”. Vừa lúc đó tôi thấy ông lão 
đang lò dò di về và ngơ ngác nhìn quanh. Rồi lão quay sang nhìn tôi đang 
đứng chíng nạnh trước cửa lều và hỏi: 

— Mìih đấy ư? Sao lại biến thành thô này? 

— Tồ dang muốn hỏi ông câu này dây? - Tôi giận dừ quát lên. 

Ổng !ão từ tốn kể lại câu chuyộn vồ biển dã nổi sóng và cá vàng đã lặn 
mất nhi thế nào. 

Tôi thần thờ ngồi phịch xuống khúc gổ cù kĩ và tôi dả khóc hu hu như 
nột đứa trẻ: 

- Ôi hế là trời đá hại ta rồi! 

Tron£ đầu tôi đang hiện lại loang loáng những cảnh tượng khi tôi còn 
giàu có, lúc đó tồi đã có tất cả, có của ngon vật lạ, có quần áo dẹp, có quyền 
hành và địa vị... Bây giờ thì hết, hết thật rồi, xung quanh tôi chẳng còn một 
ai cả. T(i khóc, tiếng khóc của sự tiếc nuối những gì đã qua và khóc cho sự 
bất hạnk của mình sè không còn dược trơ thành nừ hoàng hay đệ nhất phu 
nhân ầiừi. 

Bổngcó một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi và một giọng nói vang lên: 

- Tha bà lão ơi! Đừng khóc nữa. Âu đó cũng là cái số rồi, bà ạ! 


NBVH6 - 49 




Tôi ngẩng lên, ông lào dang ngồi bón canh va trìu môn nhìn tôi. Tói i IK 

trong tiếng liếc: 

- Thẻ mà tôi cứ tường õng sò bo tỏi mà di, VI tòi dã hết sạch của cói á, tô 
chẳng còn gì nữa cả, trời dã cướp di tất cả cua tỏi rỏ ì ông ạ! 

- Đừng nói thê, chúng ta Sống vơi nhau không phái vì tiền bạc mà vì t tìnl 
yêu thương nhau. Bà hàv nhớ lại xom. chúng ta đã có những ngày hạnh pphúi 
trong “ngôi nhà” cù nát này. Chúng ta có cần gi đáu, chúng ta chi cầnn c< 
nhau dế an ùi và dộng viên lẩn nhau thòi. 

Dúng vậy, quá thực chúng tỏi dã sổng bôn nhau rất hạnh phúc. Tói ớ I nhà 
kéo sợi còn ỏng lão thì (ii danh cá Tôi bỏng cảm thây hỏi hận quá Chnỉ vì 
lòng tham mù quáng mà tỏi dã đánh mài di hạnh phúc của chính mình. IBáy 
giờ thì tỏi có thô lí giai được vì sao trước dây khi sóng trong nhung lựa mà 
tỏi vần cám thấy buồn phiền trong lòng Tỏi quay sang hoi ỏng lào: 

- Thô... ông... ỏng có giận tói không? 

- Giận gì cơ? - Ong lào hoi lại: 

- À... à... vổ cái viộc tỏi dã dôi xư khống tót với óng trong thời pian <qua 
ấy mà? - Tôi ngượng ngập khi nhác lại chuyọn cù. 

Ông lảo mỉm cười và nói với tỏi: 

- Chuyện ây thì tôi quên rồi. Ai trong dời mà chẳng có lúc lai hầm. 
Nhưng nếu người dó biết nhận ra sai lầm cùa mình và sứa chừa thí dó unới 
là diều tốt. 

- Vâng, bây giờ thì tỏi hỏi hận lắm rồi. Ong tha lồi cho tòi nhé! (húnfg ta 
sẽ cùng nhau xây dựng lại cuộc sông, pháI không ông! 

Thế là chúng tôi bát tay ngay vào việc dô xây dựng lại cuộc sống ìhư xcưa. 
Tôi ở nhà kéo sợi còn ỏng lảo thì (li đánh cá ngoài biốn. Chiổu chiắi chíúng 
tôi lại quây quần bến nhau an búa lối ( rong không khí tràn day hạỉli phúc. 

Và do hai vợ chồng (.'ham chỉ làm ãn mà cuộc sống dã khá lơn lên. 
Chúng tôi không còn bữa nào phái nhịn dổi nữa. Nhưng bài học Igày xưa 
vần còn in dậm trong tỏi Bây giờ tôi mới cám nhận (lược giá trị to lớn của 
những kêt quả do chính bàn tay lao dộng cua mình làm ra. Và củng thính sự 
việc đó dà giúp tôi hiếu rỏ vổ chổng tỏi hơn, khiến tôi càng yêu quý vồ trân 
trọng ông ây, một ông lão dánh cá hiền lảnh, phúc hậu 

(Học sinh ĐÒ NGỌC ịƯỲNH) 
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ĐE SO 27: Em hãy tường tượng và viết tiếp truyện Mị Châu và 1 

Trọng Thủyvởì nội dung: Sau khi chết, Trọng Thủy dã tìm cách gặp lại 1 
Mị Cháu ở Thủy Cung, xin nàng tha thứ lỗi lầm của mình. 

DÀN BÀI GỢỉ ý 

I. Mở bài 

Sau khi chết, Trọng Thủy ân hân, xót xa quyết tin Mị Châu dể xin nàng tha 
thứ. 

II. Thân bài 

- Kiếm tìm gian nan, vất vả. 

- Cuôc găp lại. 

+ Tình cảm vả lời cấu xin của Trọng Thủy. 

4- Thái đô của MỊ Châu: từ giận dữ, lạnh nhạt đến tha thứ. 

III. Kết bài 

Cảm nghĩ của em nếu có. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sau khi tự vẫn, Trọng Thủy xuống Thủy Cung, dã Um kiếm Mị Châu ở 
khầp nơi nhưng không gặp. vần không nân lòng, chàng tìm đốn biển Đông. 
Trọng Thúy dặt hết hi vọng sê tìm được vợ. Nhưng khi dốn nơi, Trọng Thủy 
xin vào gặp Long Vương thì bị bọn lính gác cản lại. Trọng Thủy van nài: 

- Xin các anh cho tôi vào gặp Long Vương để hòi xem người tôi cần tìm 
có i dây không. Chi cần tìm được người đó tỏi sè không quên ơn các anh 
đâu Xin các anh đừng làm khó. 

Vlột tôn lính gác, dầu cua, giương dôi mắt lên nhìn Trọng Thủy và hất 
hàn bảo: 

- Long Vương không rảnh dẻ gặp ngươi dâu. Vổ di! 

Nhưng Trọng Thủy không chịu di, cứ van nài mãi khiến bọn lính bực 
mình. Tôn lính kia lại nói. 

- Đừng lải nhải vô ích. Coi chừng bọn ta cáu lên, dần cho một trận nhừ 
xươig báy giờ! 

Mặc cho hán dọa, Trọng Thúy cứ kêu khóc, van xin. Lần này thì bọn lính 
đá lôi dóa thực sự. Chúng túm lấy Trọng Thủy vừa đánh vừa lôi di xềnh 
xệcl làm náo dộng cả một góc biến. Nghe ồn ào, Long Vương bước ra và hỏi: 
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- Tên kia! Mi là ai? Mi muôn gì? 

Trọng Thủy thấy Long Vương, thì mừng rỡ vô cùng, vội vái chào, rồi nóiói: 

- Muôn tâu Long Vương, tôi là Trọng Thủy, đến đây chỉ muốn tìm rtgigưỜ! 
vợ yêu dấu của tôi. Mong ngài mở rộng lòng từ tâm, cho người vào traa sc 
Thủy Cung xem có tên nàng hay không? Nếu không có tôi sê di ngay. 

Long Vương nói: 

- Thôi được, vợ của ngươi tên gì? 

Trọng Thủy trả lời: 

- Tên nàng là Mị Châu. 

Nghe xong, Long Vương chợt giật mình, thầm nghĩ: “Tại sao người hhắn 
tìm lại là con gái nuôi của ta?”. Lấy làm lạ, Long Vương hỏi tiếp: 

- Bây giờ ngươi hãy kể rò dầu đuôi sự tình tại sao ngươi lại câ't công ■ lặn 
lội tìm vợ ngươi và tại sao vợ chồng ngươi phải xa nhau? 

Trọng Thủy bèn kể hết câu chuyện cho Long Vương nghe. Nghe xoong, 
Long Vương cũng thương cho tình cảnh và lòng chung thủy của Trọng Thiủy, 
ngài nối: 

- Ta rất cảm động khi nghe qua tình cảnh của ngươi. Thôi thì ta cùng <cho 
ngươi cơ hội cuối cùng để tạ lỗi với nàng. Ngươi hãy di thêm mười dlặm 
đường nữa về hướng Tây, ở dó có một tòa lâu dài. Đó là nơi ở của nàng. 

Trọng Thủy mừng rỡ, vái lạy Long Vương rồi toan quay di nhưng Ltong 
Vương gọi giật lại: 

- Khoan dã! Ngươi chớ có mừng vội. Ở quanh đó đâu cũng là những cái 
bảy của cá rồng biển, người lạ chắc chắn không thể qua được đâu. 

Trọng Thủy hỏi: 

- Thế cá rồng biển là loại cá như thế nào? 

- Đó là một giống cá rất nguy hiểm. Chúng có chất dộc rất mạnh t;rên 
các ngạnh nhọn, cổ thể gây chết người. Đặc biệt chúng có tài ẩn lúp, rất 
khó phát hiện. Ngươi phải vượt qua vòng vây của chúng mới gặp ỉược Mị 
Châu. Thôi ngươi đi di! 

Trọng Thủy nghĩ thầm: “Phải chăng dây là sự thử thách dốì với ta. Nếu 
là vậy ta sẽ không ngại!”. Rồi Trọng Thủy đi về hướng Tây, nơi chàng có thể 
gặp lại người vợ yêu dấu của mình. 

Đường đi tôi như bưng. Không thể nhìn thấy gì nhưng Trọng Thủ/ vẫn cố 
định hướng đi tiếp. Được mười dặm đường, Trọng Thủy chợt lóa mắt vì ánh 
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sáing VI cảnh vật rực rỡ quanh một tòa lâu dài nguy nga, tráng lệ. Nào là 
nhiừngđàn cá, nhừng cành san hô, nhừng con sao biển... Tất cả không có vẻ 
gi là Iguy hiểm ca. Đứng dợi một lúc lâu, Trọng Thủy đánh bạo bước lên 
míột biớc. Bồng nhiên cảnh vặt như bị xáo trộn, những con cá nhỏ lớn đều 
tảm nuc đi hết. Từ dưới lớp cát, nhừng con cá rồng biển hung dừ phóng lên 
và vâ} lấy Trọng Thủy. Một con cá tách khỏi dàn, bơi đến gần Trọng Thủy. 
Nó) giưíng đôi mát to lớn dỏ ngầu, nhìn Trọng Thủy từ đầu đến chân và cât 
gicmg ỉói: 

- N'UƠĨ là ai? 

Trọig Thủy trá lời: 

- Tá là Trọng Thủy, tôi đà vượt qua bao nguy hiểm, dế dến đây chỉ mong 
gặip lạjvợ tôi. Xin các ngài cho tôi vào gặp nàng. 

- Điy là cung cấm, không được phép bén mảng đến nơi đây, ngươi đi đi! 

Trọig Thủy van xin: 

- Xn các ngài cho tôi vào gặp nàng. Tôi phải khó khăn lắm mới đến 
được điy, xin hãy thương tình... 

Cồ <àn cá rồng biển đều giương nhừng cái ngạnh độc ra rồi đồng loạt lao 
vào Trmg Thủy. Trong giờ phút vô cùng nguy cấp, tính mạng của Trọng 
Thủy mư nghìn cán treo sợi tóc thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên: 

- Đíng giết hắn! Hãy để hắn sông! 

Từ hu dài, hào quang phát ra chói lòa, công chúa Thủy Tề bước ra. Trọng 
Thủy vii quỳ sụp xuống van xin: 

- Cmg chúa! Xin nàng hãy cho tôi gặp Mị Châu. Tôi chỉ cần được nói 
chuyện với nàng một lần thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi. Tôi xin nàng... 

Cônj chúa ngắt lời Trọng Thủy: 

- ĐiỢc! Ta sè giúp ngươi! 

Nối :ong, nàng ra lệnh cho đàn cá lui ra. Lập tức đàn cá chui ngay xuống 
lớp cát >iển. 

Cônf chúa nói tiếp: 

- Tnng Thủy, ngươi hãy nhìn lại xem còn nhớ ta không? 

TrọnỊ Thủy lây làm lạ khi công chúa biết tên mình. Chàng vô cùng ngạc 
nhiên: Aị Châu của ngày xưa dã trở thành một vị công chúa uy nghi lộng 
lẳy. Trọng Thủy mừng rở: 
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- Mị Châu! Nàng đấy ư? Cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Ta vui mùừnị 
biết bao! 

Mị Châu trá lời: 

- Còn tìm ta để làm gì? Một kẻ phụ bạc và lừa dối như mi không đáng' để 
ta gặp mặt. 

Trọng Thủy sửng sốt khi thấy một Mị Châu hiền lành, thật thà trưởc kia 
bây giờ đã trở nên vô cùng cứng rắn. Phải chăng nàng đả nhận thức đỉược 
những kinh nghiệm quý giá từ một bài học bằng xương, bằng máu mà chiính 
chàng đâ gây ra cho nàng. 

Trọng Thủy dau buồn nói: 

- Ta đến đây dể tạ lỗi với nàng. Chi vì chừ hiếu mà ta phải quên tình 
riêng. Ta mong nàng hiểu cho tấm lòng ta mà tha thứ. Ta luôn sống trong nỗi 
ray rứt, dày vò vì hối hận, nàng nghi chút tình xưa mà thứ tội cho ta. 

Mị Châu ngắt lời Trọng Thủy: 

- Chàng không dáng được tha thứ. Chỉ vì chừ hiếu, chàng dã lợi diụng 
tình cảm vợ chồng. Tôi vì cả tin, ngay thật mà hại cả cha mình. Chàng thật 
quá nhẫn tâm. 

Trọng Thủy nghe nhừng lời oán trách lạnh lùng và cương quyết cúa Mị 
Châu. Chàng đau lòng, chua xót nhìn lại thân mình: một vị hoàng tử oai 
phong ngày xưa giờ rách rưới, thảm hại, thân mang đầy những vết thương 
còn rướm máu của những trận đòn khi bôn ba tìm vợ. Chàng than thầm: 
“Phải chăng dây là cái giá mà ta phải trả cho kẻ mưu mô và phi đạo nghĩa? 
Còn Mị Châu, nàng thật thà, trung thực, đáng được hưởng những gì nàng 
đang có”. Chàng gạt lệ nói: 

- Phải! Ta không đáng được tha thứ. Tìm gặp được nhau, biết nàng dược 
sung sướng, bình yên là ta đá yên lòng. Giờ xin từ biệt nàng. 

Nhìn Trọng Thủy thất thểu ra đi. Mị Châu, một con người luôn có tâm 
lòng vị tha, nhân hậu thấy xót thương cho chồng và thầm nghĩ: “Chàng có 
lòng thủy chung, không ngại khó, vượt bao hiểm nguy dể tìm cho được ta. Lẽ 
nào ta cứ mãi cố chấp, không có lòng từ tâm tha thứ cho chàng?”. 

Sau một lúc dắn đo suy nghĩ, Mị Châu quyết dịnh tha thứ cho chồng và 
dẫn Trọng Thủy đến gặp Long Vương. Mị Châu xin vua cha tác hợp cho hai 
người được đoàn tụ như xưa. 

Rồi từ đó, Mị Châu và Trọng Thủy sông hạnh phúc bên nhau nơi Tiủy 
Cung huyền bí. 

(Học sinh CAO ANH QlỐC) 
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c ẽÁươnỶ II. 

MIÊU TẢ 


I. THE NAO EA VAN MIEU TA 

- Vân miẻu tả la loai văn dùng từ ngữ, lời văn dể thể hiện lai sư vàt, sư 
viec, con nguoi... một cách sinh dóng cụ thể như no vốn có trong dơi sông. 

- Đảy la một loại văn giàu cảm xúc, giàu trí tưởng tượng và sự đánh giá 
của người viết đối VỚI dôi tượng dược miẻu tả. 

II. CÁC KIỂU HÀI MIÊU TẢ CÓ THONG CHƯƠNG TIIÌNH 

Tảp lảm văn miêu tả lóp 6 gốm các hình thức: tả cảnh thiên nhiên và cảnh 
vật, tả cảnh sinh hoạt của con người. 

III. DÀN Ý MỘT BÀI VĂN MIÊU TẢ 

1. Mở bài 

- Giới thiêu dối tượng miêu tả (dổ vật, cây cối, người, cảnh...) 

- Giới thiệu những điểm cần thiết khác tùy thuôc vào đối tượng mièu tả 
(tháy đôi tượng dó ở đâu, luc nào, quan hệ ra sao...) 

2. Thản bài 

- Có thể tả theo trinh tự không gian hoặc trinh tự thời gian hay trình tự các 
đặc điểm. 

- Có thể tả lần lượt. 

a. Tả bao quát những nét chung nhất: 

- ĐỐI với vât là hình dáng, màu sắc, chất liệu và các bộ phận tạo thành. 

- ĐỐI VỚI cảnh là đường nét, hình khối, không gian bao quanh. 

- Đối với người và loài vật là ngoại hình, dáng vẻ, tính nết vả hoạt động. 

b. Tả những nét riêng cá biệt, đặc sắc của đối tượng: 

-Tử những nét độc đáo của đối tượng so với các đối tượng cùng loại khác 
(vể ninh dáng, chất liệu, màu sắc, đường nét, tính nết...) 

- Tả chi tiết, cụ thể vài đặc điểm nổi bật nhất gảy nhiều ấn tượng cho 
ngư^i viết. 

+ Đ ỗ vật: tả vài bộ phân tiêu biểu nhất. 

+ c ây cối: tả dáng cây, tán lá, hoa trái... 

-r Người: tả hoạt động, nội tâm và các mối quan hệ xã hội của người đó. 
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c. Nêu suy nghĩ riêng của bản thân vế đối tượng miêu tả: 

- Nêu những kỉ niệm riêng của người viết đối với đối tượng miêu tả, 

- Nêu công đụng (với đố vật), ích lợi (với cây CỐI, loài vật), quann hé 
tinh cảm (với ngưởi) và những suy nghĩ khác nếu có đối với đôi tượng đđược 
miêu tả. 

3. Kết bài 

Những ấn tượng sâu sắc, những liên tưởng, những suy nghĩ khác vé ỉ đố 
tượng được miêu tả. 

VI. DÀN BÀI BÀI VĂN TẢ CẢNH 

1. Mở bài 

Giới thiệu hoàn cảnh, lí do của việc tả cảnh, điểu kiện tiếp cận với cảnhi. 

2. Thân bài 

- Cảnh bao quát. 

- Tả chi tiết. 

(Theo trinh tự thời gian hoặc trình tự không gian hay từng đặc điểrr củai dôi 

tượng). 

3. Kết bài 

Nêu ý nghĩ, cảm xúc. 

ĐE SO 28: Em hãy tả một cây chuối đang có buổng. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu cây chuối em định tả: Thuộc giống chuối gl? Trồng ở đâu? 

II. Thân bài 

a. Tả bao quát: Cây chuối cao to dứng cạnh các cây con nhỏ hơn làm 
thành một bụi chuối xanh tốt. 

b. Tả chi tiết: Thân chuối xốp, nhẵn bóng, màu dỏ tía, ốp từng bẹ. Gốc to 
hơn thân. Có nhiều tàu lá xòe ra. Nhiểu lá bị rách vì gió. Nhiều tàu lá khô héo 
rủ xuống. Đọt chuối cuộn tròn chĩa thẳng lên trời. Bắp chuối màu đỏ. Hoa 
chuối dể lộ những nải chuối xếp thành tẩng. Các nải chuối ép sát mau, quả 
to xanh. Chuối chln thơm ngọt, ăn ngon. 

III. Kết luận 

Em thường phụ ba chăm sóc cây chuối. 
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BAI LAM THAM KHAO 


Ai đến nhà tôi chơi củng thường đế ý đến bụi chuối trổng bẽn hò. Bụi 
chuối có hai cây lớn và mấy cây con. Cây lớn bén trái dã trố buồng. 

I)ỏ là một cây chuối già. Thân cáy thắng đuột, to như cột nhà, cao hơn 
hai thước, phía dưới sậm don, phía trên xanh lợt và bóng nhẫy. Dọc thân 
chuối còn deo dõi tàu lá khò rách tơi tả, kêu lào xào trong gió. Từ ngọn chuôi 
tỏa ra cá chục tàu lá to và rộng như những chiếc lỏng chim không lồ. Lá ở 
dưới màu xanh sậm, chẳng chiếc nào còn nguyên vẹn cả. Lá ờ trôn lành 
nguyên m ỉ \u xanh lợt. Một buồng chuối mười hai nái nặpg trui trố từ ngọn 
cây xuống, kéo oàn thản cây chuối nghiêng hẳn về một phía. Nái chuối nào 
cùng có trên dưới inột chục trái. Trái chuối xếp thành hai hàng uốn cong 
lên, dáng trỏng như những ngón tay khum vào lòng bàn tay trìu mến. Càng 
xuống dưới, trái chuối càng nhỏ dần. 

Sáng nay, tỏi dứng nhìn buồng chuối con oằn nặng làm trĩu cả thân chuôi 
mẹ xuống. Chợt nghe tiếng ba tôi bảo: “Đà đến lúc cha con mình phải lấy 
cây chỏng dở cho cảy chuối mẹ đứng vững rồi đấy con à!”. 

BÀI nọc TIĨÊM 

CÂY CHUỐI TRỔ BUỒNG 

Oàn vai đùm bọc dàn con nặng, 

Một lủ hài nhi xúm xít nhau . 

Bẹ rủ thâm tình che bóng mát, 

Hút dòng sữa dát, rễ ăn sâu. 

Nhẫn nại hút từ lòng dất tổ, 

Dưỡng nuôi lủ trẻ lởn khôn lẽn. 

Bẹ gầy, lá úa, thân còm cỏi, 

Chắt mót mẹ còn một trái tim. 

Trốc gốc, rể trồi lên mặt dát, 

Mẹ còn gượng dứng chỉ vì con. 

Nghèo nàn vần cổ tâm bươn chải, 

Che chở bên mình lũ trái non... 

Ai dã về quê, bên xóm củ, 

Lặng nhìn cây chuối trổ buồng chưa? 

Có nghe lòng bồng thương vô hạn, 

Trọn kiếp mẹ hiền chịu nắng mưa. 

TRẢN NGỌC HƯỞNG (Bẻ lá che hường) 
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ĐE SO 29: Em hây tả vẻ đẹp của cây hoa đại (bông sứ), hoa dàào 
hoặc hoa maỉ vào một buổi nào đo trong ngày (ví du: khi nắng sớrni, ỉúúc 
ban chiéu gỉó mát...). 

DÀN BÀI GỌI Ý 

I. Mở bài: 

Giới thiệu cây hoa em dinh tả. Cây mai vàng ỏ trươc nhà em. Ngày giáp Tểết. 

II. Thân bài: 

a. Tả bao quát: To bằng bầp tay em. Cao hai thước. Tán xòe rông. 

b. Tả tửng bộ phận: 

Tả hoa mai: Rằm thang Chap tước lá, tuổi nước để nỏ kip Tết. Hoa mai nỏ 
đón giao thừa. Năm cánh xếp nhu năm đáu ngon tay chum lại bao bọc lấy c:ác 
cọng nhị vàng sậm. Cánn mai mỏng mém to bàng ngon tay. Mai làm đlẹp 
thêm ngày Tết. Tên mai goi sự may mắn. 

III. Kết bài: 

Hoa mai là hình ảnh tiêu biểu cho Tết miến Nam. Em chu ỷ chám sóc. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Mọc ngay trước cổng nhà tòi là một cây mai vàng thường nơ (lầy hoa 
và rực rờ mỗi dịp Têt đốn. 

Cây mai này ba tôi t ròng cách dây mười năm. Dốn nay, cây đá cao dền ba 
thước. Gốc cây lớn băng bắp chân tòi. Thán cáy màu nâu sậm, xù xì mụn to 
mụn nhỏ. Lên tới ngang vai tỏi, thân chia làm hai nhánh. Từ mồi nhánh tòa 
ra nhiều cành cong queo, gầy guộc. (Tinh nào củng chi lơ phơ mây chiếc lá 
nhỏ. Lá mai to bàng ba ngón tay tôi, canh có răng cưa, lúc non màu xanh tươi 
phơn phớt hồng, càng vé sau, lá càng (lầy và xanh đậm hơn. nàng năm cứ dến 
rằm tháng Chạp là nhà tôi lại lo tước lá mai. I)ộ này mai trơ vơ cành nhánh. 
Nhựa bồ dồn cho từng nụ xanh mơn mờn nhú lên và to dán ra. Nhưng giọt 
xanh mọng căng ấy hẹn tới phút giao thừa mới chịu hó cánh phô vàng và nở 
bung. Từng cánh vòng mòng mảnh như lụa xòe ra rực rở cho một mùi hương 

^ t cánh mai trỏng như năm ngón tay chụm giữa những sợi 
nhị vàng sạm sắc. Một cơn giỏ nhẹ thoáng qua làm vài cánh hoa rơi chập 
chờn như bướm lượn. 

Cây mai làm cổng nhà tôi tươi dẹp hẳn lên. Bà con qua dường hầu nhưai 
cùng ngắm nhìn. Có người phải buột miệng khen: “Chà! Cây mai dẹp thật”. 
Ai cùng tin là có cây mai dẹp này, năm mới nhà tỏi sẽ gặp may mán! 
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2. Còn gì thú hơn trong những ngày giáp Tòt, ư đất Hác, lại dược lỏn 
N’hật Tân thăm vườn hoa dào nối tiếng. 

Nhưng ngày này, trời lành lạnh và tạnh ráo. Con dường rái nhựa chạy 
dàti giữa những vườn dào ngun ngút. Tôi dứng lại trước một cây dào khiêm 
tôm cuối hang. Cây này chỉ cao hơn đầu tôi, nhưng cành nhánh uốn lượn thật 
đẹp mát. Cốc cây lớn hơn nám tay, nhưng càng nhỏ dán khi lên cao. Thán 
cây màu nâu xám và bóng, nhiều chồ nhựa trào ra quánh dặc như keo. Lỏn 
caio dộ hai gang tay, thán đào tỏa nhánh. Một nhánh lớn toa ra thành nhiều 
cà nh. Người trồng dào đã dùng bàn tay khéo léo can thiệp vào dô tạo dáng 
ch»o cây, cành nhánh sẽ uốn lượn theo ý mình muốn. 

Họ lại dùng dao tiện quanh thản dào (lố hoa dược nở đểu đứng vào dịp 
Tết. Hăng nAm, ngay từ tháng sáu, họ dà chú ý chăm ngắt ngọn cho cây nảy 
cành. Sau dó, thấy ngọn cao, họ lại ngắt nữa. Công việc “bấm sứa" này phái 
đúng lúc. Trước Tết một tháng, dào dã dược tước hốt lá. Dỏ đôn nhửng ngày 
giáp tốt, trên cành nhánh, từng Iiụ hồng chi chít và rái rác vài dóa hoa năm 
cánh mãnh mai hé cười với gió sớm, hẹn chi nay mai thòi sẽ nhuộm dó cá 
một góc trời xuân. 

Nếu miền Nam có hoa mai vàng thì đất Bắc có hoa dào dó thắm. Cà hai 
loài hoa đổu dem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi nhà trong những ngày 
xuân mới. 


ĐE SO 30: Cãy phượng ở sân trường dã nồ hoa, báo hiệu mùa hè 

sắp đến. Em hãy tả lại quang cảnh đỏ và nói lẽn cảm nghĩ của mình. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Cây phượng đáu trường em nở hoa. 

II. Thân bài 

- Hình ảnh cây phượng hoa nở, rụng. 

- Các bạn học sinh nhặt hoa phượng chơi. 

III. Kết bài 

Cảm nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Cái nắng oi ả đă dến, cây phượng ở sán trường dã lác đác vài đóa hoa đỏ 
thám. Một mùa hè nữa sắp về, một năm học nữa sắp trôi qua. Nhừng điều 
cây phượng báo hiệu đấy! 
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Cây phượng dứng vươn mình trong nắng. Tán lá xum xuê, bao phú 1 lấy 
cành cây. Trông những cành to lớn, xum xuê, em nghi: có lẽ cây dà đuiược 
trồng láu lắm rồi. 

Gốc phượng to, rẽ trồi lên trôn mặt đất. Thán cây xù xì, từ dó mọc ra c các 
cành to, cành nhỏ. Trôn cành, bắt đầu nhú ra những chiếc lá non Iĩiơn mciởn, 
bé xíu, rồi lớn dần, nhiều dần, làm cho tán lá xanh mượt như hiện nay. ' Và 
giờ dây, lấp ló trong tán lá đó, những dóa phượng dầu mùa đỏ thám, be l bé, 
xinh xinh đang phô sắc. Trên tấm nền xanh um, hoa phượng trông như ccác 
đốm lửa bé tí. Mỗi cơn gió thoảng qua, “đốm lửa hồng” lại rung rung, nnhè 
nhẹ nhưng không hề tắt, vẫn thắp sáng. Chỉ những khi gió mạnh, “đem lủửa” 
ấy mới chịu lìa cành, xoay xoay trong gió rồi nhẹ nhàng dáp xuống mặt dđất, 
lặng thinh. Những chiếc cánh bé nhỏ, đỏ hồng, mềm mại nằm im lìm. CCác 
cô học trò sè nhặt hoa lên, nâng niu, xếp thành con bướm phượng ỉàí Mên 
mái tóc mượt mà hoặc ép vào quyến vở thơm tho. Nhưng ấy là lúc gió mạnnh, 
hoa mới rụng, chứ giờ đây, hoa vần còn trên cành, vần đang khoe sắc thắấm. 
Có đóa còn e ấp, chỉ he hé nỏ bên cạnh chùm nụ xinh xinh. 

Nhìn hoa phượng mà em thây lòng bồi hồi khó tả, nứa vui nửa buón, xxen 
cả lo lắng. Vui vì sắp dược nghỉ hè, được chơi đùa thỏa thích. Còn luồn vì 
sắp xa mái trường thân yêu, xa trang vở học trò thơm tho, mỗi síng sẽ 
không còn cắp sách đến trường. Và em lo lắng vì kì thi học kì hai dá ịẩn kkề f 
mùa thi đã đến. Em cần phải ôn luyện kĩ càng. Rồi sau dó, sẽ rời xatrơờmg 
học, sách vở, xa cả cây phượng trong sân trường với những dóa hoa đe thắim. 
Sao trông hoa phượng thật dề thương mà lại như mang một nỗi bucn rman 
mác. Có lẽ vì phượng báo hiệu ngày chia tay. Em bỗng nhớ đến câu lát rmà 
ngày xưa em và các bạn thường hát khi hè sang: “Mai chia tay phmng «ơi, 
lòng ta năm tháng khôn nguôi. Chia tay bao bạn thân, buồn cho cánh hoa lẻ 
loi. Xa thầy cô kính yêu, xa sân trường đầy hoa phượng. Nhừng dòng ưu b)út 
ghi, bao kỉ niệm vấn vương”. 

(Học sinh LÂM THỊ QUỐC mÁNĨH) 

BẢI DỌC THÊM 

CÂY TRE 

Cành lá tre này cũng như cành lá tre khác, không có gì dặc biệt. Nhưìng 
tôi không bao giờ nhìn ngắm một cành tre mà không thấy nổi lêi trong 
lòng những ý nghĩ và những cảm giác lúc nào cùng giống nhau. 

Khi thây các lá tre gió thổi vút một chiều tôi cảm thấy một vanj động 
âm thầm và kín đáo trong tâm hồn. Hình như một cảm giác gì thanl thoát 
và lạnh lêo, một cái gì vừa cứng cỏi lại vừa chua xốt, vừa tha thiết ại vừa 
thanh đạm, như tâm hồn một nhà ẩn dật thời xưa, chán nhừng diều hê tục 
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đem giấu cái tài Iiãng không dược ai biết trong rừng núi... Vài lá tre dài, 
nhọn vát qua trăng sáng trông thật giống một bức tranh phóng bút của Tàu. 

Những bức tranh ấy không những chỉ phơi bày một cảnh mà thôi, nó lại 
còn ỉàin một ý nghĩ biểu hiện nữa mà chúng ta không ra thoát. Tre cũng 
như thòng, được người xưa lấy làm biểu hiện của người thanh cao, danh lợi 
không phàm và trong ngọn gió đầu sương vẫn giữ được tâm hồn ngay thẳng... 

(THẠCH LAM) 


HOA MAI 

Hoa mai thật có vẻ đẹp thanh cao. Hoa năm cánh nhỏ xinh xán, trắng 
phau, gốc và cành khúc khuỷu. Hoa mai thường nờ đều một loạt, đâu chỉ 
được nửa tháng rồi tàn. Nếu được ánh nắng Đông soi rọi vào cây mai đương 
nở hoa thì trông có vẻ trong trắng vô ngần, bắt ta phải liên tương dến tuyết 
sạch, giá trong. 

Nếu dược hương sắc, hoa mai thật là danh hoa. Hoa mai nớ rộ mười lăm 
ngầy thì tàn. Mà cảnh hoa mai rụng củng thật là có ý nghía. Chỉ một cơn 
gic thoảng qua, cùng dủ làm cho cánh hoa trắng rất nhẹ nhàng, êm ái bay 
theo gió là là rơi xuống đất. 

Chừng như hoa đâ nở thì cố giữ được tấm thân trong tráng mà lúc phải 
tàu tạ thì coi cái chết như khồng. 

(THỤY CHI) 


HOA NGỌC LAN 

Hoa ngọc lan, một thứ hoa “nhũn nhặn” mà thơm lúc nào cũng ám ảnh 
tâm hồn tôi, nhất là mỗi độ tựu trường. 

Hoa ngọc lan thường nở về cuối hạ, dầu thu. Bông nào lớn nhất cũng chỉ 
bằig đẩu cán bút học sinh. Những cánh màu vàng thon thon, nhỏ nhắn ấp ủ 
m<t cọng nhụy xanh, lấm tấm như hạt gạo nhỏ. 

Hoa nở một cách kín đáo, không phô trương mà thập thò giữa cụm lá 
xaih; tôi ví hoa như nàng thôn nữ xinh xinh thấp thoáng giữa giàn hoa lá. 
Mìá thơm dễ chịu thoang thoảng tỏa ra có sức quyến rủ vô cùng. 

Lúc còn bé, tôi học trường làng đặt trong ngôi đình cũ kĩ mái ngói rêu 
phrng. Sau đình có cây ngọc lan xanh tốt dầy nhựa sông. Sáng nào, tôi cung 
đếi trường sớm, đứng dưới gôc thưởng thức mùi thơm dễ chịu của hoa. 

Đà nhiều lần tôi đút mây tập vở nhàu nát vào ngực, cài nút áo cẩn thận, 
ngím cán bút vào miệng, rồi nhanh nhẹn leo lẽn cây, rảo mát tìm hái 
nhíng hoa hãy còn đọng giọt sương mai. 

Mãi đến ngày nay, hình ảnh và mùi hương của hoa ngọc lan vẫn còn 
phmg phất trong tâm hồn tôi. Và, mỗi lần có dịp đi tới một nơi nào đó có 
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trồng ngọc lan, thì sáng nào tôi củng (iậy sớm, đến bên gốc cây tìm 1 lại 
hương thơm của buối ấu thời và ngắt một vài bông cài lên túi áo. 

(HUYỀN 1HÓ) 


THÔNG REO 

Ta dá từng nghe tiếng thông reo trôn ngọn đồi quang dại. Ta dà ttừng 
nghe tiếng thông reo bẽn dòng nước thanh hương... 

Tiếng thông reo kháp bôn phương trời rộng rải, thấu qua mây tầng nmây 
năm sắc và có lè dội tận dến cung trâng. Giữa cõi thanh liêu vò tận, tiểếng 
thông reo là một diệu đàn bất tuyệt cùa bốn mùa. Thòng reo không cần í tới 
gió mà gió thổi là nhờ thông reo. 

Cây thông căn cổi, cành thỏng xương xương, lá thông tỉ mì, nhưng ccó ai 
dám liệt thông xuông ngang hàng với muôn loài cỏ? 

I)a thông khô xốp, nhưng nhựa thông dồi dào. Mình thòng tuy già nhiưng 
hồn thông vần khỏe. Thông khinh thường nhừng phồn hoa náo dộng. Thíông 
xa lánh những chồ cát vẩn, bụi lầm. 

Có ai đi bên dồi thông mà không thấy cõi lòng inớ rộng? Có ai nghe ticêng 
thông reo mà không gợi hứng nguồn thư? Thông reo vĩnh viền, thông Síông 
đời đời, mặc dầu sức nóng cùa mùa hè thiêu dốt, giá lạnh của mùa díông 
bao trùm... 

(NGUYỀN TẮT THỨ) 


NHỮNG HÀNG ME 

Me vốn dà dẹp với thân cây dều dặn, không cao lỏng khòng như dầu, 
không lùn tịt như sanh, đẹp với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già 
bên chùa cố trôn một sườn non, với rêu xanh non mởn bám trôn vỏ sậm đen, 
dẹp như non bộ dày sương dạn gió, với tàn không thưa, khòng xơ rơ như tàn 
sầu riêng, không dày mịt như măng cụt, vốn nó dã dẹp ờ ngoài thiên nhiên 
rồi, mà trồng trên vỉa hò dá, bên cạnh những ngôi nhà xi mãng côi sát, khỏ, 
nóng và buồn, thì I1Ó còn dẹp hơn biết bao! 

Oi, nhừng hàng me Chợ Củ, những hàng me phố Gia Long, nhừng hàng 
me phỏ Tản Đà giao nhành rợp bóng, những hàng me bầu bạn của người di 
bộ về trưa, những hàng me tò mò dòm vào các cứa số tư gia, gởi Ví\0 dó 
nhừng lá nhỏ li ti trôn tóc cỏ gái bé, nhừng hàng me tàn xanh sậm quyên 
luyến nhừng tiêng dương cầm của ai trong vài cửa sổ vọng ra... 

A... ha, những cây me vui, những cây me rán mắc, thỉnh thoảng, sau 
một trận mưa, lại đánh rơi xuống áo dẹp của ai Iihửng hột nước làm cho ai 
nhăn mày... 

(HÌNH NGUYÊN LỘC - Những bước lang thang trùn hè ýìố) 
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ĐE SO 31: Em hãy tả lại dòng sòng quẻ em. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thióu con sông và cho biết VI tri đia li, VI trí tinh cảm trong đời sống của 
dân làng. 

II. Thân bài 

1. ĩả con sòng: Hình dang 7 Chảy tử đâu? Rông 7 Hep 7 Nước có màu gì? 
Bơ sông: Dừa, dừa nước, bấn, chim co. 

2. Sinh hoạt ngày binh thường: 

- Hoc sinh di học, người làng lẽn huyên, lẻn tỉnh. 

- Con đò. 

- Ghe đánh ca. 

3. Nhừng ngày mưa dông: Sông đắy sóng lớn, giỏ dữ, con đò qua sông khó nhọc. 

III. Kết luận 

Ai đi xa làng đếu nhó và nghĩ vể dòng sỏng quẻ mình. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Con sông quê om bắt nguồn từ (lòng Cứu Long ỏm à, chảy qua trước mặt 
làng, giừa hai cánh dồng lúa màu mờ. Hình như người làng em ai di xa, cùng 
nhớ và nghĩ vồ dòng sông thân thuộc này. 

Quanh nàin, hai mùa mưa náng, màu nước sòng thay dối có thồ dậm nhạt 
khác nhau, nhưng lúc nào cùng giàu chất phù sa roi rói. Khi di ngang qua 
làng em, dòng sòng trôi êm á lạ thường, chỗ rộng nhất di qua làng cùng chi 
dộ hai trăm mét. Giá như dừng có những gợn sóng nhấp nhỏ vổ nhẹ vào 
nhửng buổi trưa hò nắng dẹp thì người ta có thố tường dó là một tâm gương 
trong khổng lồ cho Iihừng dám mây hay ngang soi bóng. Hai bôn bờ sông, 
nhiều ngôi nhà ngói lớn sừng sừng giừa nhừng rặng dừa xanh mướt nối liền 
nhau không dứt. ỉ)ỏ là vùng dân cư trù phú làng om. 

Mùa nước lỏn, sông dỏ ngầu màu gạch thảm, nước cháy phăng phồng 
cuốn theo từng vạt lục bình. Giừa dám lá xanh hoa tím xư xác ấy, thinh 
thoáng có một vài chứ cò tráng ngểnh cố nhìn vào bờ chăng cần biết mình 
sõ trôi dạt đến dâu. 

Ngoài mùa nước lên, các mùa khác, dòng sông què em xanh một màu 
xanh dịu dàng. Dân làng em qua sông bàng dò ngang dế lên huyện hay vẻ 
tỉnh. Bến dò bên bờ sông ờ cuối một con đường rộng. Tại dây có nhà dợi đò 
ẩn dưới bóng một cây bàng dại thụ. Sáng sớm và chiều tối là lúc dông khách 
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nhất. Con đò phải qua lại liên tục, chuyến dưa nào cùng dầy người. Nggười 
lớn, em bé, thanh niên di bộ, xe dạp, xe gắn máy chen chúc nhau đủ màu . áo. 
Dòng sông, những khi ấy, râm ran tiếng cười nói, trò chuyện không dứt hhòa 
lẫn với tiếng máy đò nổ phành phạch, phành phạch đều đều. Bác chủ 'đò, 
tuổi ngót năm mươi nhưng còn khỏe mạnh, mau mắn trong công việc. IBác 
giật máy, lái đò thật vừng vàng, lại luôn xởi lởi chuyện trò với khách. Aii có 
dịp đến đây gặp bác đều cảm thấy dễ chịu. Có việc gì cần kíp, cho dù diêm 
khuya mưa gió, bác vẫn vui vẻ đưa giúp. 

Bến sông còn gì vui hơn những buổi trưa hè. Trẻ con quanh đó tụ họp lại 
tắm táp, bơi lội, reo hò ầm ĩ. Chỉ với chiếc bập dừa nhiều bạn lội từ bờ mày 
sang bờ kia. Lám bạn tinh nghịch, còn móc bùn ném lẩn nhau, làm máo 
nhiệt cả một khúc sông trưa. Riêng các buổi chiều, nơi dây là chỗ các bà, ícác 
chị giặt giũ. Họ vừa làm vừa trao đổi chuyện trò, tâm sự với nhau. 

Cũng như mọi người đã chôn nhau cắt rốn nơi đây, mỗi lần có việc plhải 
xa quê, nhớ làng là em phải nghĩ đến dòng sông thân thuộc ấy. Hẳn ỉà dòng 
sông ấy còn cuộn chảy trong tâm hồn em suốt một đời người, còn chở nặng 
biết bao kỉ niệm trìu mến thân yêu, đặc biệt là một thời thơ ấu đả di qua • 
không sao tìm lại được. 

ĐE SO 32: Vào lớp 6 em dược chuyển tới học à trường mới. Hãy tả 
lại ngôi trường này. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Lên bậc trung học được chuyển sang trường mới. 

II. Thân bài 

Tả ngôi trường mới. 

1. Tả bao quát: Ngôi trưởng lớn hay nhỏ? ở tiếp liền nhà dân hcy riêng 
biệt? Dáng vẻ màu sắc có gì nổi bật? 

2. Tả bộ phận: 

- Rào - Cổng - Sân trường. Cây cối, bổn hoa, cột cở. 

- Mấy dãy phòng học. Hành lang, cửa ra vào lớp, cửa sổ. 

- Phòng Ban Giám hiệu, phòng Giáo viên, thư viện có gì đặc biệt. 

III. Kết bài 

Cảm nghĩ của em. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Lêi lớp sáu, năm nay em không còn tiếp tục học ở trường củ, nơi mà năm 
nốim qja, ngày một buối đà gắn bó thân thiết với em. Đầu năm học này, em 
đăí chư/ển đến học trường Trung học cơ sở nằm ở trung tâm xã. 

Tọa lạc bên cạnh con đường làng rải đá đỏ, ngôi trường ấy thật đơn sơ, 
khiông rộng lớn, khang trang mà xinh xắn, dẻ mến. Những mái ngói sậm 
mỉàu riu phong càng làm nỗi bật màu trắng của nhừng bức tường vừa được 
quiét vci mới và màu xanh của những khung cửa sổ, cửa cái vừa được sơn lại, 
tạo chv mọi người mộc cảm giac ưa nhìn, dè chịu. Đã vậy, xung quanh tường 
còm dưíc váy bọc bằng những hàng cây khuynh diệp, phi ỉao xanh thắm một 
màiu xaih ấm áp. 

Dướ bóng một cáy me tây, sum suê cành lá là cái cổng trường sừng sững 
vớii ha chiêc cột gạch thật lớn mang tấm biển to in hàng chữ sắc nét 
“Trường Trung học cơ sở Tam Lạch”. Đứng ở đây có thể đưa tầm mắt bao 
quát kláp nhà trường. 

Bướ: vào trường, trước tiên em nhìn thấy một cây phượng sum suê cành 
lá, xòe rộng chiếc tán xanh ngay giừa sân như một người bạn rộng lòng sẵn 
sàng nời gọi và đón nhận các bạn nhỏ đến với mình. Lá phượng xanh um 
nhưng 'ẩn không che khuất nổi những quả phượng dài và to màu xanh nhạt. 
Nhìn ci.y phượng, em không khỏi nghĩ đến màu hoa đỏ thắm đầy xúc động 
và làm lòng ein chợt nao nao. 

Ba Ihối nhà lớn xếp thành hình chữ Ư hướng thẳng ra cổng, ôm lấy 
mảnh cất hình chừ nhật lớn. Trừ các ô lớn bao quanh các gốc phượng, sân 
trưởng lược láng xi măng sạch sẻ chạy dọc theo các dãy hành lang lớp học, 
trước m5i lớp có các ô nhỏ trồng hoa, trên các ô ấy, các loại hoa dừa, hoa soi 
nhái đaìg nở đẹp. Giữa sân trường, một bồn hoa lớn nhiều loài hoa rực rỡ 
bao quaih chiếc cột cờ cao vút trên ngọn quốc kỳ tươi thắm bay bay. 

Các lây phòng được xây cât bằng gạch, tuy chỉ một tầng nhưng rộng rãi, 
thoáng nát, mỗi phòng đều có một cửa cái, một cửa sổ phía trước và hai cửa 
sổ phía sau. Trong các phòng, bàn ghế đều dược xếp ngay ngán, trang hoàng 
sạch đẹo. Thoạt tiên bước vào là gặp văn phòng Ban Giám hiệu, kế bên là 
thư viện và phòng truyền thống, phòng nào cũng xinh xắn và đẹp mắt. 

Lần lầu tiên được ba em đưa đến đây, hôm ấy thầy Hiệu trưởng tiếp ba 
em thâr mật và niềm nở tại văn phòng. Giới thiệu dôi nét về nhà trường, 
thầy cQig không quên cho biết là các thầy cô ở đây ai cũng giỏi về nghiệp 
vụ và cừig tận tình, tận lực dạy dổ học sinh. 

Nghe nói vậy, em rất yên lòng khi nghĩ đến những ngày tháng học tập 
sắp tới rủa mình. Nhưng chảng hiểu sao, lòng em vẫn không khỏi bồi hồi 
nhớ về Igôi trường cù với bao kỉ niệm thân yêu khó thể nguôi quên về thầy 
cô và bại lứa cù. 
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ĐE SO 33: Trời đang nắng bỗng đổ trận mưa lớn. Em hãy tả I lại 
cảnh dó. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu hoàn cảnh, không gian, thời gian. 

Chuẩn bị cho cơn mưa lớn, không khí đang nổng nực, oi ả chuyển ssang 
lành lạnh. Mây <Jen dày đặc ở chân trời. 

II. Thân bài 

1. Tả cơn mưa: 

- Trời đen tối vi bị mây dày dậc phủ kín. 

- Gió nổi bốc cát bụi. 

- Ấm I tiếng sấm. 

- Mưa to, gió lớn, sấm chớp, sét, gió càng to. Mưa như trút nước. 

2. Sinh hoạt trong cơn mưa: 

- Những người trú mưa: Dưới các mái hiên nhà, người, xe, có người bị ướt 
sũng, có người đạp xe trong mưa. 

- Trẻ con thú vị: tắm, đá bóng. 

3. Mưa ngớt: Gió dịu, mây tan. Mưa ngớt hột rồi tạnh. Trời lại trong Síáng 
trở lại. 

III. Kết luận 

Cây đổ, dây điện dứt. Người lao dộng bị cản trở trong công việc. Tuy v/ậy, 
mưa cũng rất cần thiết cho mọi người dặc biệt là nhà nông. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trưa hôm qua, lúc em vừa học bài xong, trời đang nắng đẹp bỗng diưng 
mây den từ đâu kéo đến che khuất mặt trời. Ban nãy, vòm trời mới xanh 
ngăn ngắt không một gợn mây, giờ dây dã một màu đen kịt, báo hiệu cho 
một cơn mưa sắp sửa đổ xuống. 

Một làn gió lạnh bất chợt thổi qua. Thoáng chốc, ngỡ như mọi ngọn cồ, lá 
cây và cả con người đều rung động. Cả mật đất nữa, bỗng chợt rùng mình. 
Như cái máy, chưa kịp suy nghĩ, em chạy vội ra hiên nhà gom hết quần áo 
đang phơi. Bấy giờ, ngoài lộ ai cũng vội vã. Xe gắn máy, xe đạp, cả người đi 
bộ đều chăm chăm nhìn đường, cô chạy thật nhanh để kịp về nhà trước 
cơn mưa. 

Trời bỗng tôi sầm hẳn. “Bộp”. Một giọt mưa rơi xuống mái tôn nhà bên. 
Rồi “bộp”, “bộp" vài giọt nữa rơi xuống nhanh hơn. Sau đó, một tiếng ào to 
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vang lên khắp bốn phía. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Trong làn gió 
thối mạnh hơn, những dòng nước mưa rơi thành những hàng chéo góc, rào 
rào, ào ào trên sân nhà, trên mái ngói, trên các ngọn cáy, trên khắp mặt 
dát. Lúc dầu trông ra, còn nhìn thấy nhừng dòng 11ƯỚC rơi nhanh, nhưng về 
sau, chí nhìn thấy một màu tráng sữa khắp cả bốn phía. 

Một ánh chớp lóa mắt bỗng lóe lên, rồi một tiếng sấm nô đinh tai dữ dội. 
Ngoài dường không còn ai, mọi người vội chạy vào các mái hiên rộng, các 
đẩu hồi dài bên đường đế trú mưa. Họ dựng vội xe lại rồi chạy ùa vào để 
khỏi ướt quần áo. Tuy vậy. trên đường, thỉnh thoáng củng có dôi người có 
việc gâp gáp nên đi vội cả trong mưa. Họ rạp mình trên xe, vun vút phóng 
qua, quần áo lướt thướt dính sát vào thân. 

Chi có trẻ con cùng lứa tuổi em là thích thú nhất. Chảng cần hiệu lệnh, 
các bạn ấy đa tập hợp từ lúc nào, cùng nỏ dùa chạy giờn ngoài đường trong 
mưa. Các anh tuổi lớn hơn, khoảng mười sáu, mười bảy đem từ dâu ra một 
quả bóng rú nhau làm thành đội ngũ, quả bóng chạy lệt sệt trong nước. Mấy 
anh vừa la lớn vừa chuyền bóng cho nhau làm ầm ĩ một khoảng đường. Khi 
ấy. mặt dường đã ngập một lớp nước sâu. Trên mặt nước, phập phồng đây 
dó từng loạt bong bóng cái nhỏ, cái to. 

Nước vẫn rào rào tuôn chảy. Nước rầm rầm trên mái nhà, ào ào chảy 
trcng máng xôi và ồ ồ chảy xuống mương rạch. Nhưng gió đã dịu hẳn. Một 
tiêhg sét to như xé bầu trời đưa âm vang đi thật xa. Sau tiếng sét ấy, mưa 
nhô dần lại, trời cứ sáng thêm ra và dột nhiên sáng hẳn. Mưa cùng ngớt hạt 
dần rồi dứt luôn. 

Cơn mưa lớn đã đi qua. Ở phía bên kia của bầu trời một chiếc cầu vồng 
xuết hiện, rực rờ bảy màu thật đẹp. Bầu trời chợt xanh trong chan hòa ánh 
sár.g đầy tươi mới. Từ các chỗ trú mưa, mọi người lại đố ra đường tiếp tục 
công việc của mình. Em dã hiểu thế nào là “sau cơn mưa trời lại sáng”. 

ĐE SO 34: Em hãy ỉả cảnh xóm em ỏ làng quê khi cơn mưa vừa tạnh. 

OÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giỡi thiệu hoàn cảnh, không gian, thời gian: Mưa tạnh. Em học bài xong, 
rời tàn học ra sân. 

II. ?h.ân bài 

1. Cảnh quanh nhà: 

-Nước mưa còn đọng lại trên cây rơi xuống. Lá rụng, trái non rơi vãi. 

- N ước chảy ào ào xuống mương. 
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- Đàn gà lại đi tỉm mồi, con chó mực vẫy đuôi mửng rỡ. 

2. Cảnh trên đường thôn: 

- Lầy lội, trơn trợt, vẳng tiếng ếch nhái, ẻnh ương. 

- Chim chóc bay chuyên. 

- Mọi người dưới đống làm việc vui vẻ, trò chuyện râm ran. 

III. Kết luận 

Mưa ai cũng thích, nhưng ai củng mong sao cho mưa thuận, gió hỏa. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Một tiếng sét bất chợt như xé rách bầu trời và vang đi đến tận chán trời 
xa xăm. Sau đó, mưa nhỏ dần lại. Trời cứ sáng dần ra và mưa ngớt hẳn. Em 
rời gốc học tập bước ra sân. 

Mưa đã dứt. Chỉ còn tiếng nước tí tách, đều dều, khe khẽ trên ngọn cây. 
Nước rớt lộp độp xuống mấy tờ lá chuôi rách bươm vì gió dập. Ngoài vườn, lá 
cây rụng dầy và lổn nhổn nhiều thứ trái non từ xoài, bưởi, mận, dừa... bị cơn 
dông lúc nảy làm rụng. Nước mưa tuy dà rút bớt nhưng vẫn còn đọng nhiều 
ở những khoảng đâ't thấp và tiếp tục ào ào chảy xuống mương vườn gần đó. 
Nước chảy kéo theo luôn xác lá khô, rạ rơm, rác rến làm cho mặt đất trở 
nên sạch sẽ khác thường. Đàn gà con lúc nãy vì mưa lạnh phải chui vào 
cánh mẹ bây giờ đã lon xon theo mẹ tìm mồi, không ngừng kêu chiêm chiếp. 
Trên cành cao, một chú chích chòe kéo cổ ra hót, tiếng hót mới thật rộn rà 
lạ lùng. Hốt xong, chú xù lông rũ hết bụi mưa rồi nhảy nhót, bay chuyển bụi 
nọ lùm kia tìm mấy con sâu để lót dạ. 

Vui chân, em lần bước ra ngõ. Sau cơn mưa, con dường đất trở nôn lầy lội. 
Mặt đường bình thường khô cứng là thế, vậy mà bây giờ nhăo nhoẹt và trơn 
trợt. Không thể nào dùng giày dép dược, ai ai cũng phải dùng chân trầi và 
bấm chặt ngón chân cái xuống dường cho khỏi trượt té. Khi ấy, cây cối cinh 
vật tươi tán và mới mẻ như vừa được lau sạch. Không khí cũng dịu mát tìơĩì 
bình thường. Tuy còn sớm sủa nhưng đó đây đã vang lên tiếng oạp oạp, lôm 
uôm của loài ễnh ương và ếch nhái. 

Trời đã quang dăng hẳn ra. Phía tây, gần cuối chân trời, còn le lói ững 
vạt nắng chiều và những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nhừng ngọn lừa 
xanh ven đường. Hai bên là nhừng thửa ruộng đă lênh láng nước. Đây đó, 
những chú cò khép dôi cánh trắng muốt bì bỏm tìm mồi, chậm râi bướí kề 
bên các cô, các chị đang lom khom cúi mình cấy lúa trên đồng. Tiếng chiyện 
trò, cười nói của các cô, các chị cứ râm ran không dứt làm lòng em củng ám 
thây ấm áp, vui vui. 

Lạy trời mưa xuống 
Lấy nước tôi uống 
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Lấy ruộng tôi cày... 

c nông thôn chúng em sống nhờ đồng ruộng nên ai cũng cầu mưa, nhất 
là mưa thuận gió hòa. 

ĐE SÔ 35 1 Điển dẹp nhát thường vào buổi sáng và buổi chiều. Hãy 

tả lại cảnh để lại cho em nhiểu ấn tượng sâu sắc nhất. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

L Mở bài 

Em đến biển bao giờ? Dịp nào? Khoảng thời gian nào? Buổi sáng hay 
chiều mà thấy biển đẹp. 

II. Thân bài 

1. Biển lúc bình minh: 

- Mặt biển còn tốl đen nhưng chân trời dã rạng lóa ánh hổng. Biển tĩnh 
lặng, hơi lạnh. 

- Tiếng sóng chợt ầm ào. GIÓ thổi xào xạc. 

2. Biển lúc mặt trời lên: 

- Rạng sáng, chân trời đỏ ửng, rực rỡ lạ thường. Mặt trời từ chân trời ló 
dạng, nhô lên, lấp lánh muôn nghìn ánh sáng. 

- Mặt biển xanh nhìn xa tưởng như phẳng lặng nhưng gần bờ, sóng vẫn 
đập mạnh vào bãi cát. 

3. Sinh hoạt trên bờ biển: 

- Trời sáng tỏ hẳn lên. Người tắm biển cũng càng lúc càng đông. Đám 
đỏrg nô dùa vul vẻ những khi có những đợt sóng bất chợt Chổm lên. 

- Dù vải nhiều màu cắm trên bãl biển cũng mỗi lúc một nhiéu hơn. 

III. Kết bài 

Cảm nghĩ của em vể biển đẹp buổi sáng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ít có cảnh thiên nhiên nào dẹp thơ mộng và hùng vĩ một cách kì lạ như 
cảm biển quê em vào buổi sớm. 

Khi ấy, trời chưa sáng hẳn. Phía đằng đông, những tia lửa đỏ tỏa ra báo 
hiệi mặt trời sáp mọc. Mặt biển ở phía ấy tráng sáng như được tráng lên 
một lớp bạc. Vầng sáng đỏ đằng dông ngày một lớn, khiến chân trời đỏ rực 
nhu một đám cháy. Em đứng đợi... mặt trời chưa xuất hiện. Mãi sau, vẩng 
đỏ ẩy mới lừng lững nhô lên. Bất chợt, một ngọn gió lạnh thổi tới làm 
nhũng rặng phi lao với những khóm lá hình kim ven bờ run lên khe khè. 
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Tuy sóng vẫn đập ầm ào vào bờ cát v;à ígió) eủnig không ngớt xào xạc, nhiưng 
trời đất vần mang dáng ve trám lặnjg, ngrhiiênn trang. 

Một điểm sáng như chớp Iihoangr t umg ra và bao trùm cả mọi vật trcong 
khoảng dát trời làm cho tám màn đem tối bị cuốn hán di. Mặt trời tròn và 
to, uy nghi nhìn ngắm khắp phía Sam rmộ't đêim mát mẻ, cây cổ, con ngiười, 
biển cả và vạn vật tăng thỏm Stic sởíng, lạ 1 ciươc tám dưới ánh sáng rmàu 
hồng ấm áp. Mặt biển lâp lánh nhừmgĩ clhiếc vấy hồng càng xa càng nhạt đi. 
Mặt trời lên cao, màu hỏng củng giảm cho đ»ến lúc chi còn một màu Cihói 
sáng, lấp lánh. Khi dó, mặt biển nhấp Iiỉhô nhưng mảnh sáng chói mắt. 

Tỉnh ngủ rồi, biển càng lúc càng xanh thầm thắm. Một làn biển thở phiập 
phồng lên xuống. Ớ phía chân trời xa., bóng dang những C0I1 thuyền nhỏ án 
hiện, chỉ thây rò hình những cánh butồm nhấp nhô di động chậm chạp. Oần 
hơn, từng đôi hải âu rời tô từ lúc nào, ‘dang chao lươn trên không như mao 
nức chào mừng một ngàv mới. Đây do, tháp thoáng những con tàu ruíớn 
mình ra khơi trên nhừng COI1 sóng nhấp nhò lao tới, khuất dần vào một 
vùng không gian xanh thảm. 

Cùng lúc, gần bờ biển từng cơn sóng vò ầm ào. Trông kìa, một lượn sổng 
rướn cao lên hăm hở tiến vào bờ, dập mạnh vảo bải cát, vờ vụn ra rồi từ từ 
rút xuống. Lượn sóng sau tiếp chồm lén lượn sóng trước. Cứ như váy, biển 
tiếp tục trò chtfi vô tận ấy. 

Mặt trời lên dần cao, những người đi tắm biến sớm đâ cỏ mặt và ngày 
mỗi đông dần. Họ lội ào ào xuống biển và bát chợt reo hò lên huyên náo mỗi 
khi một con sóng rướn tới nhảy qua đầu. Vui nhộn nhất vẫn là các tạn nhỏ. 
Vừa phập phồng lo sợ, vừa thích thú mảnh liệt, các bạn dón chờ những đợt 
sóng lớn ào tới để được nhảy lên. Đồi khii có bạn bị sặc, hai tay vuốt nước 
chảy ròng ròng trên mặt, vừa sặc sụa hơ. Thế mà vẩn lấy làm thú vị. 

Dọc băi cát, những chiếc dù đủ rnằu sắc như những chiếc nấm to iẹp mắt 
đã được dựng lên nhanh chóng. Người tắm biển vdi du màu quầc sắc áo 
ngày mỗi đông hơn và náo nhiệt thêm lên. 

Nắng gay gắt, biển ngập tràn ánh sáng và cúng rộn ràng nhiều thứ ân thanh. 

Biển quê em thật dọp. Những ngày nghi học, rồi rãi om thường ra dó chơi 
dến trưa... 
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HÀI DỌC THÊM 

BIỂN ĐẸP 

Buổi sớm nắng vàng. Những cánh buồm náu trôn biển đưực nắng chiêu 
vào hồng rực lôn như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. 

Lại đến một buổi chiều gió mùa đỏng bác vừa dừng. Biến lặng đỏ đục, dầy 
như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai 
đem rắc lên trên. 

% 

Rồi ngày mưa rào. Mưa Gàng dang bốn phía. Có quang nắng xuyên xuống 
biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hóng, xanh biếc... Có quảng 
biển thảm xì, nặng trịch. Những cánh buồm ra khỏi cơn mưa, ướt đầm, thầm 
lại, khỏe nhẹ bồi hồi như ngực áo bác nông dân cày xong ruộng về bị ướt. 

Có buổi sớm nắng mờ, biển bốc hơi nước, không nom thấy núi xa, chỉ một 
màu trắng đục. Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có 
sác biếc của da trời. 

Một buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm. Nhừng núi xa lam nhạt pha màu 
tráng sữa. Không có gió mà sóng vần dố dều dềư, rì rầm. Nước biển dâng 
đầy, quánh đặc một màu trắng bạc, lăn tăn như bột phấn trên da quả nhót. 

Chiều nắng tàn, mát dịu. Biôn xanh veo màu mảnh chai. Núi xa tím pha 
hồng. Những con sóng nhỏ nhẹ liếm lên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào. 

Mặt trời xê trưa bị mây che lồ chỗ. Những tia nắng dát vàng một vùng 
biển tròn làm nối bật nhừng cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếc đèn 
sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui. 

Thê đấy, biển luôn thay đồi màu tùy theo sác mây trời. Trời xanh thẳm, 
biến cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, 
biến mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. 
Trời ầm ầm giông tố, biển đục ngầu, giận dừ... Như một con người biết buồn 
vui, biết lúc tè nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đám chiêu, gát gỏng. 

BLển nhiều khi rất đẹp, ai củng thây như thế. Nhưng có một điều ít ai chú 
ý là: Vẻ dẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muôn sắc ấy phần rất lớn là 
do miây, trời và ánh sáng tạo nên. 

VỮTỨNAM 
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ĐE SO 36: Đáu- làng em có mộ)t ao sen đẹp. Em hãy tả lại ao seni đó.). 

DÀN BÀI GỢI Ý 

L Mở bài 

Ao sen đẹp nằm â đẩu lảng em. 

II. Thân bài 

1. Cảnh bao quát: 

- Những nụ sen Iđn thành bông. 

- Lá xanh, bông trắng, nhụy vàng tạc thảnh môt sự hòa hợp màu sắc rrộn 
ràng êm ả. 

- Hoa nở xòe, hoa mói lú ra chấm trắng, búp sen xanh: Các lớp hoa mhư 

những lớp anh em. 

2. Tác dụng của ao sen: 

- Hương sen thơm tỏ»a tạo nẻn cảm giác khoan khoái dễ chịu cho mọi người.. 

- Được nhìn ngắm loàỉ hoa thanh bạch cao quý thật là thú vị. 

III. Kết luận 

Cảm nghĩ vể ao sen: hoa sen thơm đẹp như trong lời ca dao muôn thuở. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ngõ vào làng em có một hồ sen rộng, trồng toàn một loài hoa sen trắmg. 
Khống biết hồ sen ây có tự bao giờ mà chỉ biết mỗi lần đi ngang, gặp nnùa 
hoa nở, hương sen thoang thoảng tỏa lan khiến ai cùng thấy lòng mình dễ 
chịu, khoan khoái. 

Ấy là lúc trời mới vào hạ, nưổc còn dầy, hồ sen tràn dâng sức sô'ng. Lá 
sen tròn phủ kín cả mặt nước rộng khoảng một công dất. Từng chiếc lá to, 
nhỏ, cao, thấp khác nhau. Có chiếc nằm ngang mặt nước mấp mênh. Có 
chiếc nhóng lên đầu cuống lá dài ve vấy. Củng có chiếc ngập ngừng, e ấp 
chưa phô hết mình ra. Từ mặt nước xanh trong veo, hàng trăm búp sen nhô 
lên như những nắm tay thon thả, từ đỏ, mở xòe ra thành những bông hoa 
trắng muốt, dịu dàng. Nhưng rải rác cũng có những bông hoa kín đáo, ngại 
ngùng núp dưới bóng xanh của lá, nở sát mặt hồ. Iỉoa sen nở mđi thật là 
đẹp, một vẻ đẹp dạm bạc, thanh cao. Những cánh hoa trắng xếp vào nhau 
tròn trịa và cân dôi nâng niu lây nhừng tua nhị vàng lấm tấm. Cánh hoa 
sen trắng nằm trên tấm lá xanh soi mình lên làn nước biêng biếc. Tát cả 
màu sắc, hình dáng của lá, của hoa, của nhị, của mặt hồ tạo thành một sự 
hòa hợp của một bức tranh dịu dàng, êm ả. 
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Đây đó, quanh hồ vào tháng tư, tháng năm, chăng lúc nào ngớt phảng 
phất một làn hương dịu nhẹ của sen, một thứ hương riêng khó thể lầm lẫn 
được Buổi trưa, buổi chiều, hương ấy theo làn gió thổi từ phía hồ dưa vào 
xóm thấm đảm mọi nơi làm cho ai cung cảm thấy cơn nắng hè oi bức như dịu 
bớt di nhiều. Lúc đó, ai cũng nghe lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hẳn ra. 

Đà có lần em nâng một bông sen lên ngắm. Thật là thú vị biết bao. Màu 
hoa không sặc sờ mà đạm bạc, thanh cao. Hương sen không nồng nàn mà 
dịu nhẹ thơm lâu. Đặc biệt là chỗ đầu cuông hoa bị cắt, nhửng sợi tơ trắng 
mỏng mảnh cứ kéo dài ra mãi. 

Giây phút ấy lòng em không khỏi miên man nghĩ về một nhân cách đáng 
qui. Tuy sinh trưởng trong chốn bùn lầy nhơ bẩn nhưng vần giữ dược khí tiết 
của mình. Em như bồng bềnh trong giọng khe khẽ ru hời của mẹ năm xưa, 
lời hát vần đu đưa: 

Trong đầm gì dẹp bàng sen 
Lá xanh bông tráng lại chen nhụy vàng 
Nhụy vàng bông trắng lá xanh 
Gần bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn ... 

ĐE SO 37: Em hãy tả cảnh lao dộng khẩn trương trên cánh đổng 

lúa quê em lúc gặt rộ. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu cảnh lao động khẩn trương trên cánh đổng quê em. 

II. Thân bài 

Công việc trong ngày gặt rộ: cắt, gặt, bó lúa... chất lên xe chở về kho. 

III. Kết bài 

Suy nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Quê em đồng lúa nương dâu 

Cố dòng sông nhỏ nhịp cầu bấc ngang. 

lôi sống dưới quê từ nhỏ nên biết rất rõ việc đồng áng. Lúc này, quê tôi 
danỉ vào vụ thu hoạch, thời điểm rất khẩn trương nhưng cũng rất vui vẻ. 

ò 6 o o... Tiếng gà gáy vang vang cuối xóm. Trời tờ mờ sáng, sương phủ 
dày đặc. Mờ mờ ảo ảo trong màn sương là cả một cánh đồng lúa mênh 
môrg, vàng óng ỏ, đang chờ tay người gặt. Một mùi thơm thoang thoảng, 
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ngọt ngào như dòng sừa mẹ, phảng phât đâu đây. Cảm giác bổng bểmh ldân£ 
lâng trong lòng tôi. 

Bỗng từ xa, tiếng chân đi thình thịch. Các chị, các anh xả viên v/á<c 1 lười 
hái, lười liềm, quang gánh trên vai di tới. Bộ quần áo nâu giản diị, cbhân 
không giày dép, đầu đội nón lá. Những khuồn mặt xương xương của nhaừng 
người lớn tuổi lấp chìm trong vành nón. 

Vừa tới ruộng, mọi người đã hồ hởi bắt tay vào công việc. Mọi nigườii ùa 
xuống ruộng. Quần xắn cao dể lộ lớp da đen nâu vì phải đội nắng, dầm Iinưa. 
Những bước chân dưới bùn nghe lõm bõm. Ruộng nước, bùn đến quá rmắt 
cá chân. 

Các nhóm tất bật làm. Mây bà, mấy chị lom khom tay cầm liềm, tay quơ 
lúa, cắt giật xoàn xoạt. Liềm đi tới đâu, gốc lúa trơ ra đến đấy. Mấy bà, imây 
chị dàn hàng ngang mà gặt. 

Bên nhóm nam rất sung sức, chẳng chịu thua bôn nữ. Họ hãng say gặt 
lúa. Họ tất bật bó lúa. Dù lúa có trốn tránh ở đâu cũng bị vạt ngọn, trơ /gốc. 
Bùn bắn lấm tâ'm lên quần, lèn áo, lên đôi tay rắn chắc. Lội chỏ này, gặt 
chồ nọ, mải miết làm không còn biết mệt. 

Có tiếng hô vang lên từ nhóm nữ như thách thức, như mời chào. Giiọng 
nừ vừa dứt thì một giọng nam đã cất lên trả lời liền. Cứ thế, hò qưa, đôi lại. 
Có anh vỗ ngực hát. Có chị bụm miệng cười. Rồi tiếng cười lan ra khắp 
ruộng. 

Mấy anh con trai, thân trần trùng trục, ôm từng bó lúa xếp lên xe chở về. 
Lúa chất cao dần lôn xe. Nhìn những bó lúa vàng óng, mọi người mỉm ccười 
khoan khoái. Tôi cũng mỉm cười như muốn chia niềm vui với họ. 

Mặt trời càng lên cao, không khí càng nóng. Ánh nắng gay gắt chiếu 
xuông cánh đồng, chiếu trên những cái lưng lom khom. Tấm áo bồng trở nên 
mỏng manh như nắng có thể xuyên qua được. Thê nhưng, các bà, các chị vần 
hăng say làm việc. Chốc chốc lại có người đưa tay quệt mồ hôi trên khuôn 
mặt đỏ bừng. 

Lúa chất lên xe kéo về sân kho. Cái sân không rộng lắm, lát bằng xi 
máng, ở giữa là lù lù chiếc máy tuốt lúa. Người ta lây từng bó lúa bỏ vào 
miệng nó. Nó nhằn nhằn một lúc rồi nhả ra bao nhiôu là thóc, rơi tung tóe 
xuống gầm máy. Máy xinh xịch chăm chỉ làm. Anh con trai xoa dầu chiếc 
máy khen “giỏi quá!”. Rồi anh đọc bài thơ chiếc máy tuốt lúa. Mọi người 
xung quanh phì cười. Thóc chất lên xe bò dầy ăm áp. Hai con bò lê từng bước 
kéo về. Vài hạt thóc còn vương vãi, mấy con chim gáy sà xuống. Mặt trời 
đứng bóng. Đã trưa quá rồi. Mọi người nghỉ tay. Lưng áo ai cùng đẫm mồ 
hôi, nhưng nét mặt mọi người tỏ rõ vẻ sung sướng. Tiếng cười, giọng nói hân 
hoan. Người ta nhẩm tính sản lượng từng thửa ruộng vừa gặt. 
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ít lau sau, tôi lên thành phô học. Nhưng cứ mỗi lần bưng bát cơm trắng 
lên tôi lại nhớ đến buổi gặt hòm ấy, cảnh lao động khán trương của bà con. 
Và t : )i lại nhớ quô: 

Quẻ em dồng lúa nương dâu 
Có dòng sông nhó nhịp cẩu bắc ngang. 

(Học sinh HOANG LAN ANH) 

ĐE SO 38: Tả cảnh nhộn nhịp của sản trường em trong giờ ra chơi. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Chi còn vài phút Iiừa là hết giờ làm bài kiểm tra chát lượng giữa học 
kì. Các bạn đang lần lượt nộp bài lẻn bàn cô giáo rồi lặng lẽ trờ về chồ ngồi. 
Không gian vẫn lặng im như tờ. Bồng, Tùng! ... Tùng! ... Tùng! Ba tiếng 
trỏng vang lên rộn rã làm bế vụn khối không gian tĩnh lặng ra thành từng 
mảnh nho, báo hiệu giờ giai lao dã đến. 

Trong phòng học, tiếng CƯỜI nói lao xao rộ lên. Ai cũng muốn nộp bài cho 
xong Kẻ chen, người lán trông thật nhộn nhịp. Vài phút sau từ các cửa 
phong học tủa ra không biết bao nhiôu mà kê những cảnh áo đồng phục màu 
máy, chập chờn bay lượn giừa sân trường như muôn vàn cánh bướm vào 
những ngày cuối xuân đầu hạ. 

Sán trường vòn rất rộng, vậy mà giờ đây em có cám giác như bị thu hẹp 
lại. Nó không đủ sức chứa nhửng bước chân bay nhảy của tụi trẻ chủng em. 
Kháp cả sân trường và trên hành lang của cả ba dãy phòng học, dâu đâu 
cũng rộ lên tiếng cười, tiông nói ríu rít y như một bầy chim hót loạn xạ vào 
buổi sớm mai vậy. Chồ này bắn bi, chỗ kia đánh cầu, chỗ nọ kéo co. Sôi nối 
nhất là chồ tránh náng ở góc phải sân trường. Các cầu thủ của hai đội 5A và 
5B đang tranh thủ thời gian tập duyệt, chuẩn bị cho ngày hội “Phù Đổng” 
sắp tới. Dường như toàn bộ tụi con trai, con gái cả hai lớp dều tập trung ở 
đây để động viên, cố vũ lớp mình. Xuât sác nhất trong dội 5A có lẽ là bạn 
Thành, lớp 5B là bạn Thịnh. Cả hai bạn dều là học sinh giỏi vòng thị xã 
năm lớp bốn. Hai cầu thủ ấy là “linh hồn” của mỗi đội. Ở vị trí nào cùng 
thấy bóng dáng của hai bạn, cả hai dều khỏe, đều cân tài ngang sức, chẳng 
ai kém ai. Mới năm phút đầu, dược đồng dội đưa bóng đến, Thịnh nhanh 
nhọn như một con sóc lừa bóng qua hàng hầu vệ của lớp em, kẻ một dường 
bóng căng như sợi dây dàn, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Tiếng 
hoan hô như làm vỡ tung cả sân trường. 

Lúc này, đội 5A như hăng máu lên, quyết lấy lại thế cân bằng. Mồ hôi 
bạn nào bạn ấy đổ ra như tắm. Thành đón bóng từ chân hậu vệ của đội 
mình đưa tới, lừa qua dược ba cầu thủ. Chỉ còn hàng hậu vệ nữa, tiếng hoan 
hô cô vù dậy len: 
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- Chọc thủng hậu vệ, Thành ơi! Ráng lên! 

Như được truyền thêm sức mạnh và bằng sự tài trí của mình, Thành 1 hất 
nhẹ bóng vào người đôi phương. Bóng dội lại chân Thành, bằng một đdộng 
tác luồn lách rất đẹp, Thành dưa bóng lọt qua hàng hậu vộ. Bầng một cú I sút 
chân trái bất ngờ và lắt léo của Thành, quả bóng như một chiếc lá vàng 1 bay 
lọt vào khung thành gở hòa cho dội mình. Một lần nữa, tiếng reo hò I như 
làm rung chuyển cả sân trường. “Hoan hô bạn Thành! Hoan hô bạn Thànhh!”. 

Dưới những gốc phượng vĩ có tán lá xum xuê, những bạn gái tụm ba cchơi 
trò banh dũa, nhảy dây. Nhìn những sợi dây uốn lượn lẽn xuống nhịp nhààng 
trong những đôi chân thoăn thoát, mới thấy hết vẻ diệu nghệ của những í cây 
nhảy lành nghề. Thật là một trò chơi bổ ích và hấp dẫn. Đáy đó trên hèành 
lang của lớp học, các thầy cô giáo chỉnh tề trong bộ y phục với màu sác 
trang nhã, đi đi lại lại ngắm nhìn nhừng dứa học trò thân yêu của mìình 
đang nô đùa bay nhảy giừa sân trường mà lòng rộn lên với niềm vui cúa trẻ 
thơ. Hai nhịp trống ba bổng vang lên, không gian như ngưng đọng lai trcong 
giây lát, rồi tiếng rào rào của muôn ngàn bước chân vội vã đi về hưứng <cửa 
phòng mình rộ lên. Hai mươi phút giái lao giừa giờ kết thúc. 

Chao ôi! Vui quá, thoải mái quá, sôi nổi và bổ ích quá! Ước gì suốt cả măm 
học tiết trời lúc nào cũng sáng, dẹp như hôm nay dổ chúng em luôn có đỉược 
nhừng giờ giải lao vui nhộn, sảng khoái như thê' này. 

LINH THĨÙY 

2. Tùng! Tùng! Tùng! 

Ba tiếng trống vang lên đúng vào lúc tiết toán nặng nề vừa chấm dứt. Cả 
lớp thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Tuy nhiên, chưai ai 
dám nhúc nhích vì còn phải đợi lệnh của thầy. 

Cả sân trường đang váng lặng, chỉ có tiếng rì rào của hàng cìy đỉiệp 
trong ánh nắng sáng, bây giờ, bỗng chốc rộn ràng tiếng nói lần teng reo 
cười. Học sinh từ các lớp ùa ra chẳng khác dàn ong vỡ tổ. Không kií nhộn 
nhịp hẳn lên. 

Sau mấy phút tập thể dục, các bạn chuyển ngay sang những trò chơi 
riêng của mình. Kia là một nhóm nam đá cầu nghe chan chát. Nhitìg quả 
cầu vun vút bay vồng lên từ chân bạn này sang bạn khác rất tuyột. Này là 
một nhóm nữ đang say sưa với trò nhảy dây. Các bạn luân phiên ngrời vào 
người ra, tóc bay lòa xòa. Tiếng dây chạm dất lạch xạch, tiếng chốn nhảy 
thình thịch. Có bạn váp ngã làm mấy người dứng ngoài vồ tay reo inh ỏi. 
Nơi gốc sân, các em nhỏ lớp một chơi trò rượt đuổi nhau, chạy la cìí chóe, 
mồ hôi nhễ nhại, mặt dỏ bừng. Ngoài ra, còn một số bạn ngồi chivện trò 
dưới vòm me tây mát rượi ra vẻ thích thú lắm. Mọi người đều dắn mình 
trong cuộc chơi. Các thầy cô thì từ từ di về phía văn phòng, chỉ riêỉg thầy 
Hiệu trưởng, deo cặp kính tráng, ra vẻ trầm ngâm cứ đi đi lại lại pha trước 
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hàng hiên các lớp, thỉnh thoảng nhìn chúng em nô (lùa. Thầy gọi bác bảo vệ 
chỉ trỏ điều gi đó, bác lật đật ngoắc mây bạn phía ngoài trường vào rồi khép 
kín cổng lại 

Chợt thây bạn Phượng Khánh dang đứng một minh, mặt buồn buồn, em 
vồ vai: 

- È, sao không đi chơi? 

- Mình nhảy dây dỏ nên chẳng dám nhập bọn với ai cả. 

- Thỏi, lại dây hai dứa mình đánh đùa. 

Phượng Khánh vui vẻ nhận lời ngay. 

Giờ chơi trôi qua nhanh chóng mà thật vui. Vào lớp, chúng em ai nấy đều 
cảm tháy khoan khoái. Nhờ vậy mà học bài mới dễ hiểu vô cùng. 


ĐE BAI 39: Một đêm giữa tháng, trăng sáng vằng vặc. Hãy tả lại 
đém trăng đó. 

1 --- „ -- — ,, „ — - mmm — - -- - 1 — - — - - - —- ■ 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Như thường lệ, giữa tháng trăng sáng vằng vặc. Em lại ra vườn để ngắm trăng. 

II. Thân bài 

1. Trời vừa chập choạng tối: 

- Màn đêm buông xuống phủ trùm lên cảnh vật. 

- Nhà nhà đã lên đèn. 

- Trăng từ tử lên cao ở phía ngọn cau. 

2. Trời đã vào đêm: 

- Không gian trong vắt. 

- Cảnh vật lặng im như nghiêm trang chờ đón vầng trăng lên ngự d?nh đổi. 
2. Trong đêm: 

- T răng cao sáng vằng vặc như gương. 

- T rong vườn lá cây xanh ngời thấm dẫm ánh trăng. 

- N ước ao lóng lánh, tiếng tôm búng càng, tiếng cá đớp trăng. 

- Tiiếng côn trúng rỉ rả đây đó như vui hát dưới trăng. 

A. Vào khuya: 

-Tiiếng gió khẽ khàng lay động nhành cây, ngọn lá. 

- Á nh trăng lung linh thấm dẫm mượt mà. 

- Mlọi vật như sống dộng hơn, huyền ảo hơn. 


N8VM6 - 77 




- Trăng vẫn tràn đầy ánh sáng. 

III. Kết bài 

Đêm trăng sáng đẹp càng làm em yêu mến quê hương mình hơn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhân ngày rằm tráng tròn và sáng, em ra vườn để hóng mát và ngắm trăăng. 

Trời đă tối, mặt trăng đã lên cao. Vầng trăng chói lọi trên nền trời thaanh 
bạch, soi sáng cây cối trong vườn. Ánh trăng soi xuống mặt nước lăn tăn 
như dát bạc. Dòng nước chảy lờ dờ. Mấy chiếc xuồng câu lập lòe ánh lửa. 

Cảnh vật trong vườn thật là yên tĩnh. Ánh trăng len lỏi qua cành cáy/, kè 
lá, lấp lánh trên mặt ao. Một làn khói nhẹ phảng phất trên bờ rào thưa hòa 
hợp với sương đêm thành một màn sương khói mờ ảo. 

Hoa sen về mùa thu chỉ còn lại mấy chiếc lá khô. Trên lá, vài giot sưrơng 
đêm lóng lánh đã tàn. Dưới ánh trăng, một con cá đớp bọt, gợn thiành 
nhừng vòng ánh sáng trên mặt nước. Một cơn gió thoảng qua, hoa dạ lí đưa 
hương ngọt dịu, hoa lài, hoa bưởi như thì thầm nói chuyện với nhau. 

Một con chim bắt muỗi bay thoáng qua làm lay động cành cây. Tiếng* dế 
nỉ non, buồn bá. 

Con đường trải sỏi như một vệt phấn trắng giừa màu xanh của cỏ. Bióng 
cây in vào tường nhà trông như những hình ảnh ma quái linh động. 

Đếm trăng thật là dẹp. Cảnh vật rất nên thơ, ở thị thành mấy ai đlược 
ngắm cảnh đẹp như thế? 

MINH VẢN - XƯÁN TƯỚC 

BÀI ĐỌC THÊM 

TRƯA HÈ 

Trưa quê đả buồn mà trưa ở đây lại buồn gấp mấy lần ở xóm làng. Nhà 
hàng xóm ở xa quá. Tiếng gà gáy trưa, tiếng cối đá xay bột vảng dư* lại, mơ 
mơ màng màng như là từ dĩ vống xa xưa đưa tới. 

Heo, gà, chó nhà nào cũng chứa đông đúc cho dân số Thái Huyên trang 

dược sầm uất hầu dờ tẻ lạnh. 

• « 

Cây cối còn lùn bân, mặc sức cho nắng đổ xuống vườn, cái thứ láng hè 
buồn một nỗi buồn tẻ và chết như nỗi buồn sa mạc. 

Cho đến cả xe cộ ngoài đường cũng a tùng để tăng thêm cái biồn trưa 
nắng. Bao nhiêu xe nhà, xe du lịch rộn rịp trên đường thiên lí khi íáng bây 
giờ đă rút lui đi đâu mất hết. Chỉ còn lại nhừng chiếc cam nhông tiển sử, 
hổn hển kéo những rờ mọt gổ, khúc gỗ nào cũng như một tháy ngưu vừa bị 
lột da, và nhừng bành cao su sông phết vôi trắng chói lòa lên dưới ntng hè. 
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Con đường nhựa không don nữa, mà ỉà tím sẫm xuống như một băng lụa 
vắt ngang vòng hoa tang bàng cườm trong các dám phúng diếu. 

Người trong trang Thái Huyên nghe là lạ trong người là mặc dầu trời 
nắng gay g;ít và trời nóng hầm, họ vần không thấy buồn ngủ. 

Giấc ngứ trưa của họ trong mười mây năm nay không sai chạy bừa nào, 
sau bừa ăn dúng ngọ. Nhưng hôm qua bận dọn nhà không buồn ngủ thì 
không nói gì còn hỏm nay dã rảnh rang rồi sao mà... 

Không ai buồn lên gác cả. Gia đình tụ họp nơi buồng tiêp khách, ngồi 
lặng tniĩih nhìn cam nhông mui lá dài nhàng, uế oải bò như con trâu già 
mệt nhọc kổo xe rơm khô, tuy chở nhẹ vẩn không muốn bước. 

BÌNH NGUYÊN LỘC - Đò dọc 

HOÀNG HỒN 

Chiều lên dần dần. Tôi càng di, trời càng tôi. Những bước di cùng dồng 
thời với chiều bóng dâng, xúi cho tôi dẻ tưởng rằng bước của tôi có quan hệ 
với thời giờ, thính thoảng tôi đứng lại, tần ngần xem thử họa có liên lạc 
gì không... 

Con dường Nam Giao thắng mà không bằng; tôi khởi sự đi trong ánh 
sáng và tôi tới lần trong bóng tối, tựa hồ trong thành phô Huế là ngày, bên 
kia Nam Giao là đẽm. 

Vâng, chiều lên dần dần; chiều không xuống. Đầu tiên, ruộng hai bên 
đường thầm lại; những bụi cây, lá không phân biệt nữa, thành những khôi 
bóng. Chín mười cây cau song song vụt lên, giữ sáng ở trên đầu như những 
cây nến khống lồ. 

Ánh vàng nhạt cứ bớt mải, có ai kéo về trời để thắp các vì sao. Tàu lá cau 
trỗi nhát gượng bám chút bụi mặt trời. Nhưng hết rồi. Bóng càng lên mau, 
càng đậm mầi, xuất tự đất den, trong khi ở sát da trời, còn mơ hồ ánh sáng. 

?rí tôi thấy - tuy mắt tôi không - những lớp bóng càng ở trên càng nhạt 
di một tí và cái đen tôi cứ lên hoài, cho đến lúc ngập cả trời cao. 

Hoàng hỏn... Ẻnh ương kêu, tiếng khàn khàn phát tự muỏn gốc cỏ, từ 
nhùng ruộng sâu thũm xuống làm cho con đường tự nhiên cao. Tiếng ảo não, 
hơi phồng, như trong ấy có sự gắng sức, tiếng rậm, và nhiều, và thê lương 
nhu sự chết, làm sôi bóng hoàng hôn. 

Nơii này đã khởi sự nhà quê. Những con ễnh ương rải hồn tha ma trùm 
đườig váng... 

Và đường vắng thì rải nhựa đen. Tối thong thả di, buổi chiều len lấn vào 
tâm tui, theo ngõ của hai mắt. 

XUÂN DIÊU 
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HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG 

Ánh nắng cuối cùng luyến tiếc rời bỏ ngàn lá xanh bên kia bfr, vạn vật 
trở nên buồn buồn trong bóng hoàng hôn. 

Trôn không, vài con cò về tổ trẻ, dập nhanh đôi cánh trắng phau rồi 
khuất trong lùm cây rậm lá. Những dám mây trắng đá ngả màu ngà, ỉ bầu 
trời xanh đả biến sang màu sậm dưa đến màu đen. Đâu đó có tiếmg chiirn lẻ 
bạn, tiếng dơi muồi lào xào lẫn trong tiếng gió nhẹ lay cành. Dưới bến sô5ng, 
con nước rong lên dầy mé đả đứng lại không lùa được những dợt hục bìnth lơ 
lửng giữa dòng ra sông cái. Dòng nước xanh chìm đi trong màu xáỉm sậmi và 
những bóng cây bôn kia bờ ngả xuống dòng, càng lúc càng hiện ra líù lù 
thành hàng trong bóng nước. 

Thỉnh thoảng những bóng cậy tan mờ xao dộng vì những chiếc xuồng con 
Mướt qua làm vỡ tan gương nước phẳng lì. Người đi xuồng khuấy nhianh clniếc 
giầm để mau về đến nhà, xa xa tiếng ai hát ru con, giọng buồn tản mát tirên 
dòng sông lặng lẽ. 

NGỌC LINH (Trên sông ìhoàng ìhôn) 

TRĂNG ĐỔNG QUÊ 

Ông trăng to tướng, nhô mình ra khỏi mấy quả núi ở chân trời xa tLắp. 
Mặt ông như mạ vàng. Chẳng mấy chốc ông đã lên cao, và dã gặ]p .'nấy chị 
mây trắng giang hồ. Mấy chị mây vốn hay có tính lẳng lơ cứ níu lếy tnãng 
định buông diệu vớ vẩn. Ông trăng biết thế chẳng có ích lợi gì, Cỉứ ;ười mà 
gỡ các chị ra đi thẳng. Chắc trăng định cố lên cao cho bằng muôn triều nâng 
sao trên thẳm từng kia, nhưng quái lạ, chẳng nàng sao nào gần ôrugcả. Õng 
ỳrở nên cô độc giữa nền trời bao la. 

Nhờ trăng, thế gian được hưởng những đêm vàng, mà tất cả vèng thật 
trên thế gian này không dát nổi. 

Gái buộc chặt lại chiếc gàu tát nước, xô'c lên vai. Đêm nay sánj trăng, 
nàng sắp sửa di tát nước đêm, để thửa ruộng miền đồng Trầm ngrà} mai có 
nước mà cày. 

Đường cái bây giờ đang đông người. Thanh niên rủ nhau lên đìnih họp. 

Qua chiếc cổng làng cũ kĩ, gió dồng lồng lộng thổi mát làm Grái dể thở. 
Nàng bước gọn gàng theo những vết chân trâu, trên con đườnig lất đầy 
trăng. Mỗi cơn gió nhẹ thổi, những ngọn mạ xanh rờn rạp mình »cuế'ng tiếp 
đón gió. Một vài con vạc đi ăn dêm, kêu khô khan trên trời rộng, mgie rõ cả 
tiếng vỗ cánh. 

NGUYỄN Mim LANG 
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ĐE SO 40: Em hãy tả cảnh tấp nập nơi đường phố vào giờ cao điểm 
(sắp đến giờ làm việc hoặc lúc vừa mớỉ tan tầm) hoặc lúc thành phố 
lên đèn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Thường ngày, cứ sáu giờ ba mươi em lại cáp cặp bách bộ đến trường. Vừa 
mđi mớ cổng em dà thây trước mát con dường Điện Biên Phủ người và xe cộ 
tấp nập di lại ngược xuôi. 

Hai ben lé dường người đi lại như mác cửi, tiếng cười, tiếng nói râm ran. 
Dưới lòng dường dủ các loại xe: xích lô, xe đạp, honda, ô tô... lao di vun vút. 
Em hòa vào dòng người trên lổ đường dành cho những người di bộ. Lòng 
đường rộng đốn thế mà giờ dây như bị thu hẹp lại bởi dòng người, xe cộ cả 
hai chiều đi lại không ngớt, ơ ngã tư dường phố, bảng hiệu chỉ đường thỉnh 
thoảng lại nhấp nháy hiện lên màu xanh, dò hướng dẫn cho dòng người, xe 
cộ dì hay dừng lại, điều chỉnh mật độ trên dường, báo đảm an toàn giao 
thông. Chốc chốc nhừng chiếc ô tô bóp còi inh ỏi, nhừng chiếc xe máy, xích 
lô., dạt vào hai bên lề dường, nhường lối cho ô tô. Một sô người đi xe dạp cố 
vượt lên trước, chắc là có việc gấp gáp hoặc dường dến sở làm việc khá xa, 
sợ trề giờ nên gò lưng cho xe lao di vội vã. Kìa! Dèn đỏ xuất hiện, dòng xe 
cộ và cả dòng người nửa như bị vật chắn vô hình ngần lại trước vạch sơn 
trắng ngang dường. Chồ dừng lại ở ngã tư phía hai chiều mồi lúc một dông 
hơn. Người, xe cộ đứng chen chúc lẫn lộn dàn kín cả mặt đường chờ tín hiệu 
xanh trước mặt bật sáng. 

Len lỏi trong dòng người dông đúc ấy khoảng mười lăm phút thì em đến 
dược cổng trường. Khắp cả sân trường, các trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sồi 
động hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia dá cầu, chồ nọ đuổi bắt nhau. Chốc 
chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vù bời một dường bay của trái cầu 
đẹp mắt hoặc một dường bi chính xác bay từ tay của một xạ thủ nào đó. 
Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sinh động. Trò chơi Iihảy dây 
truyền thống lúc nào cũng hấp dần mọi người. Sợi dây uốn vòng lên xuông 
nhịp nhàng với những bước nhảy dẹp mát, trông như những nghệ sĩ xiếc 
chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành diệp, cành phượng cao tít, 
những chú chìa vôi, se sẻ, chích bông,... cùng dua nhau cất tiếng hót líu lo 
như muốn cổ vũ, hòa nhập với cuộc vui bên dưới. Em cũng tích cực tham gia 
vào trò chơi kéo co, bởi em kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho 
đội mình, được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ “đầu máy xe lửa”. Hòa trong 
không khí sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ loa phóng 
thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức rộn rã đến thế. Quang cảnh 
sân trường trước giờ vào học tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày 
hội “Phù Đổng” thi tài dua sức. Bồng, Tùng!... Tùng!... Tùng! Một nhịp trống 
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ba vang lẽn, không gian như rung minh lay dộng nhò nho bới sứt' lam toa 
cua các sóng ám truyền vào thinh không Chang ai bao ai, tàt ca riêu mgưng 
cuộc chơi, nhanh nhọn ùa về trước cứa phòng, tự (lộng xốp hàngr nhiư một 
phản xạ có diốu kiện vậy. Ngày học mới dã bát dầu. 

Quên sao dược khung cánh buổi sáng cùa một ngày dẹp t rời vui nhộ n như 
buổi sớm mai này. Nó dà trở thành những ki niệm dẹp trong kì uíc cu.a tuối 
thơ. Dẩu mai dảy, dù có phái chia tay với nhửng ngày vui cua t ré íhcơ, vần 
mải mài dọng lại trong tâm hồn cua mồi chúng em cái hương vị ngọt ngào 
ỏm dịu cua tuổi học trò! 

HAìI NHƯ 


ĐE SO 41 : Cánh đổng lúa quê em hứa hẹn được mùa lớn. Hãy ttả lại 
cánh đổng dó vào mộỉ buổi sáng đẹp trời. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Mặt trời lên như một khuôn mặt hồng hào, rạng dần từ sau n.-hCngĩ rạng 
tre xanh ngắt đầu làng. Em cứ tưởng tượng như có một ngọn đèn p>ha t»ừ iưứi 
bầu trời quê ban mai sáng dần và hình như màu hổng dã chuyến: smg một 
màu vàng lúc nào không biết. Im ắng ờ tất cả các nơi trừ vài tiôn.g :hìim xa. 
Cánh đồng ban mai mênh mòng trong bầu yên lặng dó, nhưng lại ân áp 
trong cái khuôn của lủy tre làng, khúc dỏ xanh chạy vòng nói tiêp vái khu 
dân cư. 

Cánh dồng lúa dược mùa như một tâm thám vàng óng. Bao qiuái Hà một 
màu vàng, nhưng nhìn kì thì có dám lúa vừa chín tới vàng tơ, lác đáĩ Cỉó lám 
lúa ngả vàng rục, có nơi, lúa chín chậm với màu vàng pha xanh. 

Lúa ăm ắp kháp nơi. Kín ố, kín bờ, và có lẽ chỉ phán biột díưcc nlừng 
khoảnh lớn bằng các rặng tre vút cao, nối dài trên các bờ kênh long lính 
dưới ánh mặt trời ban mai. 

Hương thơm của lúa tỏa khắp cánh dồng. Một vài tiếng chim Víng vlng 
trên không trung. Thanh thản hơn cà là những con trâu thong domf gTặn cỏ 
trên một vài gò đất xanh có bóng cây che mát, lác dác trôn cánh d»ng. ỉầu 
như không thấy bóng người trên cánh dồng nhưng em lại có cảm guc mh/ cả 
làng dang chuẩn bị để sáng mai, ngày kia, đổ xô ra dồng thu hoạich kiêtquả 
lao dộng cúa mình. 

Con đê làng đồ sộ như dang ườn ngực, vươn vai, tự hào dà ỉba) 'Vệcho 
cánh dồng tươi tôt trong mùa lù vừa qua. Quanh em là một tthra rộng 
không biết của gia dinh nào. Nhìn vào thừa ruộng ấy, thật khó rru :XÓ bồ 
dược cái ấn tượng sâu dậm của một mùa lúa bội thu sắp tới. Khôrug híâydâu 
là bờ, em chỉ đoán được dây là một thửa ruộng nhờ ở con mươnjg ih<ỏ hạy 
quanh. Lúa ờ dây to gốc, dày và cao, rậm rạp khó có lối chen vàiO,hạtuẩy 


82 - NBVM6 



dài trêu những bỏng lúa dài vống cong, deu dạn, ngả về cùng một phía như 
có ai >ốp (lặt gọn gang Những cây lúa xum xuê, nặng bông hơn cá vảy 
qiuanh hừa, lam một dường viền, dan chặt vào thừa ruộng bôn cạnh, che kín 
lối di. Dứng giừa ruộng lúa, om càng cám thấy ngào ngạt hương thơm 
11 giày Iĩùa. 

Náng lên cao lúc nào không biết mà khung canh cánh đồng bỗng khới sắc 
mộ t Cíkh lạ lùng: Cá cánh dồng vàng ối, no ắp, vạm vờ, căng dầy sức sống. 

Quê hương! cỏ lè hai tiếng thân thương dỏ không bao giờ lại không gắn 
liền vớ màu vàng no âm của dồng quê. 


ĐE so 42: Hãy tả lại con đường quen thuộc từ nhà em đến trường. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Dà sáu giờ ba mươi rồi. Em khép vội cánh cổng, cùng Hoa ráo bước trôn 
con đường đôn trường, chỉ lo sự trề học. Cà hai đều cô vượt lên trước những 
khách ci dường, không dám nhờn nhơ như các lần trước. 

— Sáug nay, Hoa làm gì mà đôn trễ vậy? 

- Triíởc lúc di làm, mẹ mình bào cho heo ăn rồi hãy di học. Nồi cám nóng 
quá phai ngồi chờ cho I1Ó nguội. Đố cho heo ăn là mình tất tả di ngay. Nóng 
cả ruột! 

Biết Hoa di muộn vì một lí do hết sức chính dáng, em không nỡ trách 
Iỉoa, trai lại càng thương bạn hơn. Dã bốn năm rồi, em và Hoa cùng học một 
lớp, cùn Ị sánh vai nhau trên con đường quen thuộc này ngày hai lượt đi, về. 
Con dường đã in không biết bao nhiêu dcíu chân của hai đứa. Có lần Hoa nói 
với enn: “Minh có thế nhắm mắt di một mạch từ nhà đến trường mà không 
hề vấp agà đây”. Em vội nói ngay: “Mình củng vậy. Hoa biết không? Cả ba 
chúng ninh đều là bạn thân của nhau. Mình hiểu Hoa cũng như Hoa hiểu 
con đuíờiig và ngược lại. Phải không nào?”. 

Con dường là biếu tượng của quê hương, là sợi dây gắn bó tình cảm của 
mọi nỊgưri trong tình làng nghĩa xóm. Nhà thơ Đỗ Trung Quân thật có lí khi 
nói rằmg “Quê hương là dường di học”. Vâng! Quá dúng như vậy. Con đường 
rợp lá ne bay này không phải là con đường nhựa thẳng tắp láng bóng như 
các com lường ờ thị thành. Nó chỉ là con dường đá dỏ bình thường như mọi 
con đưtờrg khác ờ các làng quê. Đối với chúng em, nó là quê hương, gần gũi 
và thâm thiết biết chừng nào! Chẳng có ngày nào, lu chúng em không đặt 
nhừng biíớc chân nhỏ xíu của mình lên mặt đường đầy những ố gà, sống trâu 
của nó.. Mặt dường chỗ nào phăng lì như mặt sân phơi, chỗ nào mấp mô uô'n 
lượn nlhu sóng nước mặt hồ những lúc gió nhẹ, chỗ nào đá to, đá nhỏ em đều 
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thuộc như lòng bàn tay. Bởi vậy rnà cun dường t rờ thành một mgười ỉ bại 
dáng yêu nhất của chúng em. 

Con đường này lồ trục lộ giao thông chính của liên xã. Đoạn díần chuúní 
em đến trường, lại nằm ờ khu trung tâm nẻn thường tấp nập xe cộ’ và nggườ 
qua lại. Hai bên đường. Iihửng cây me tây lâu dời tỏa bỏng xuống lòng dưườn^ 
mát rượi. Hàng cột điện cao thê như những cột chống trời, đem ánh ssánỄ 
vốn minh về cho các làng xả trong vùng Những nhà lá, nhà tồn, n hà trưường 
và có cả những nhà lầu xen kẽ nhau, chạy dài hai bên trục lộ. Đây dó nhsừng 
tiệm tạp hóa, viện uốn tóc, rạp chiếu phim, quán giãi khát, cà phô... mọc lên 
với những bảng hiệu dù màu trỏng như những dãy phố ớ thị thànih. Khiung 
cảnh buổi sáng mai trôn đoạn dường này thật dóng vui. Thinh th oảng xxe ô 
tô chở khách, chở hàng lãn vội trên đường, bốc lên những dám bụi dày (đặc. 
Khách đi đường phải nép vào những gốc me già chờ tan bụi. 

Gần đây trong chương trình phát triển nống thôn, nghe nói trục lộ Hiên 
xã này sè được sửa sang tôn tạo lại. Đường sẽ dược tráng nhựa trong nay 
mai. Ổi! Con đường thân yêu của chúng em rồi (láy sõ đẹp hơn, sè không còn 
những ổ voi, ổ chó mấp mồ lượn sóng như bảy giờ. Nắng, mưa, gió, bãco sẽ 
không còn “cơ hội” ngán cản bước của chúng em dến trường được nữa. 

Tương lai rực rờ dang đến với con đường và với cá chúng em trong ĩmột 
niềm tin và hi vọng của cuộc sống mới. “Trống đả diêm, tạm biệt con đưòtng, 
chúng mình vào học nhó!”. 

(Học sinh LINH THtẢO) 


ĐÊ SÔ 43: Em hãy tả lại cảnh đẹp quê hương em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1 . Ai dã một lần đến Thái Nguyên quê minh, hẳn sè không thể quên dược 
một cảnh quan tuyệt vời: hô Núi Cốc. 

Từ trung tâm thành phô di về phía tây hơn mười ki-lô-mét, rất nhanh 
thôi là bạn đă đến hồ Núì Cốc. Từ dây bạn có thể di ca nô để chièm ngưỡng 
vẻ đẹp bồng bềnh của hồ. Nước hồ bốn mùa lúc nào cũng trong xanh và mát 
rượi. Nhìn xa xa, bạn có cảm giác như mây và nước cùng chung một màu 
xanh. Một màu xanh kì diệu. Sáng sớm, khi ánh ban mai tỏa xuống, hồ như 
được dát vàng, dát bạc. Ỏi! Thật là huyền ảo. Dọc hai bên bờ hồ có những 
quả đồi với những cây bạch dàn du dưa theo gió. Tháng hoặc ngay giừíi lòng 
hồ có những đảo như đảo Cò, dáo Khí. Người ta kế rằng: Hễ đến gần đáo Cò, 
bạn chỉ cần vồ tay nhẹ là từng đàn cò lại bay ra như mời đón các du khách 
vào trong thăm đảo. Vào những buối trưa hè mát mẻ, các du khách còn 
xuống hồ tắm. Chi ít phứt, chiếc ca nô đả dưa chúng ta vào đúng trang tâm 
nhà nổi. Đến đây, bạn sẽ ngờ ngàng trước vò đẹp nên thơ của nhà nòi. Đứng 
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từ trên cao mà quan sát hạn sẽ thấy nhà nổi dẹp lộng lầy như nhừng tòa lâu 
đài trong cáu chuyện cô tích thần tiên. Chẳng thế mà sau khi được tận mát 
chứng kiến vé dẹp ở nơi này, nhạc sì Phó Đức Phương đà cho ra đời một bài 
hát “huyền thoại” bằng tất cá sự tâm đắc của ông trước vẻ dẹp của núi non, 
mây trời, sông Iiước: 

Núi ơ núi... 

Thuyền ơ thuyền... 

Mây ơ mây... Nước ơ nước.,. 

Tạm dừng ờ nhà nổi, bạn có thê vào nhà nghỉ mi-ni với những tiện nghi 
sang trọng dành cho khách thập phương. Vào đây, bạn sè thây thoải mái và 
dễ chịu sau lần di du ngoạn trên mặt hồ. Nếu thích, bạn có thể chụp những 
tấm ảnh kí niộm bôn những bồn hoa cây cảnh và những mô đá hình nhiều 
con vật rất ngộ. 

Mình rất vui thích mỗi lần có dịp cùng gia đình về hồ Núi Cô'c vãn cảnh 
và nghỉ mát. Mình hứa sè học thật giỏi để góp phần xây dựng quê hương 
Bắc Thái ngày một giàu dẹp. 

(Học sinh LÊ THỊ THƯ HƯƠNG) 

2. Nhân dịp nghỉ hè về thám ngoại, em được thưởng thức một buổi bình 
minh rực rỡ và tràn đầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yêu. 

Trời còn sớm, nhưng em đã thức dậy ra sân. Khí trời se lạnh. Gió thoảng, 
khè lay động cành lá để lộ những giọt sương mai tráng trong. Cả làng xóm 
dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. về phía đông, mặt trời tròn 
xoe, ửng hồng, e ấp nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình 
rẻ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các 
hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng ánh dèn từ trong ngôi nhà thức sớm 
đă vội tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dãy lụa 
mền uốn lượn trên bầu trời rộng rồi lan tỏa nhanh cả cánh đồng. Ớ dây lúa 
dang mơn mởn đương thì con gái, ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. 
Nhìn xa, đồng lúa trông giống như một tám thảm xanh rờn, nhấp nhô theo 
làn giổ sớm. Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, sương tan, ánh 
nắng chói lòa, cánh đồng lúa quê em như một bức tranh tuyệt dẹp. Em say 
sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bấy lâu em chưa được 
thưỏngĩ thức ở Thành phố Hồ Chí Minh nơi em ờ. 

Đếm khi vầng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh 
sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên dưới ánh binh 
mink. ‘Cánh đồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng mọi âm thanh, tiếng 
dộng. Đàng xa, em thấy thấp thoáng nhừng chiếc áo màu tươi tắn của tổ làm 
cỏ lúa trên dê. Tiếng kèo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra đồng 
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bón lúa hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các cô, chú xả viôn tranh tthti ỉ làr 
sớm, càng làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẳn lên. 

Em khoan khoái bước nhẹ dọc bờ kênh nhò. Ảnh sáng chiếu xuốmg ddòni 
nước bạc lấp lánh như bạn nào đó tinh nghịch chơi trò chiếu gương:. Thhỉni 
thoảng một vài chú cá lòng tong, cá trám cỏ nhảy lôn khỏi inặt mước *đớ| 
mồi rồi vội lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn lan xa. Trong khiôni 
khí yên ắng ấy bổng đột ngột vang lên tiêng rao hàng trên sông hòa ccùnj 
tiếng khua mái chèo của ai đó. Đàn chó ùa ra bờ sông cất tiếng sủa íăng ẳnỊ 
với theo. Em bước vội vào khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấnii áp 
Bên luống rau xanh, mái đầu bạc thân yêu của bà em đang lủi húi nh(ố cc 
bắt sảu. 

Một ngày mới dang bát đầu trôn quô hương em. 

Được thưởng thức buổi bình minh đọp vào ngày hè trên quô ngoại tihân 
yêu, em thêm vui khỏe, lạc quan và thêm yèu cuộc sống. Em hứa sè cố (gắng 
học giỏi, rèn luyện tốt để mai sau góp phần làm cho quê hương ngày càng 
thêm tươi đẹp, â'm no hơn nữa. 

(Học sinh PHẠM THỊ NGỌC THƠ) 


ĐẼ sõ 44: Em hây tả cảnh sum họp của gia đình vào một buổi tố»ỉ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

1. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho khí trời buổi tối trở nên lạnh lèo. 
Sau khi ăn cơm xong, gia đình em quây quần sum họp trong càn nhà thật ấm 
cúng. 

Lúc này, các cửa dà được dóng kín. Dưới ánh dèn nêông, bức tường quét 
ve xanh hắt ánh sáng dịu nhẹ. Tại một góc nhà, trôn chiếc bàn nhỏ có để 
sẵn ấm nước và bốn chén nhỏ, một gạt tàn thuốc lá và bao thuốc “Sông 
Cầu". Bố em ngả người trên chiếc ghế chăm chú dọc báo. Mắt bô> em deo 
kính lão và hai ngón tay kẹp diếu thuốc dang hút dở. Thỉnh thoảng bố' lại 
ngước mắt lên qua gọng kính dể thông báo nhừng mẩu tin tức hấp dồn mà 
bố vừa đọc được cho cả nhà nghe. 

Trên giường, mẹ em cùng ngồi trò chuyện với chị em và cháu Thanh Trà. 
Mẹ vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt trên tay dỏi kim dan cho cháu Trà chiếc 
áo len. Kế bên cạnh, chị em vừa nói chuyện với mọ, vừa vuốt thẳng một tâm 
vải. Có lẽ chị dịnh cắt quần cho cháu bé. Ngồi chồm chệ giửa giường là bé 
Thanh Trà. Được bà và mẹ thả lỏng, bé dang dùa giờn với con mèo mướp. Bé 
vuốt ve con mèo và cô' ý bế nó, nhưng con mèo vần cứ chuồn ra khỏi vòng 
tay của bé. Bé tóm chân mèo giừ lại làm inòo sợ hài kêu len: “Meo! Meo!”. 
Thanh Trà sợ quá bỏ tay ra và quay lại phía mẹ cầu cứu. 
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Còn em, bón góc học tập cua minh, em dang chuan bị sách vớ và dồ dùng 
đè lọc bài buổi tỏi. Em câm tháy mọi người dồu cố găng nói nhó dể tạo diều 
kiội cho om học Cá dến bó Thanh Trà thinh thoang hét toáng lên cũng 

dươ( ba nhắc nhờ: “Bé mỏm chứ cho cậu học ”. 

• * • 

Hiông khí buôi sinh hoạt tối cua gia dinh om thật là dâm ấm. Mỗi người 
đều 'ó nhừng việc riêng nhưng dều quan tám lần nhau với tình thương yôu 
dùmboc. Em mong dược sống nhiêu buổi tối yón vui trong cân nhà thán yêu. 

(Hoe sinh VỎ THANH QUANG) 

2 Buối chiều, di học vồ, bước vào nhà. om sung sướng reo lèn: 

- Bố mẹ ơi! Con dược nhà trường công nhạn là học sinh giói dấy! 

Ci nhà rộn rã hán lon. 

Cinh gia dinh tối nay thật là dầm ấm! Ánh diện như muốn hòa chung 
niổn vui lớn này cùa gia dinh, tỏa sáng trưng khắp gian nhà dơn sơ. Bô mọ 
om vui quá, nghi mọi công việc buối lối, phấn khơi ngồi vào hàn uống nước. 
Bát ìước chò tươi nóng hốc hơi nghi ngút làm tàng thêm vê ấm cúng. Em 
vào góc học tập mớ cặp lấy tám giây khen trán trọng dưa cho bố. Cu Tí kêu 
lên: ‘Ôi! Cái tranh gì dọp thế! Chị cho Tí xom với!”. Mọ om mím cười xoa 
dầu cu Tí: 

- Không phải tranh dâu! Giây khen cua chị con đây! Tranh không quí 
bàng giấy khen. 

Bố em nảy giờ dọc cái giây khen, ngẩng lỏn nhìn mọi người, mát long 
lanh vui sướng: 

- Mọ nó nghe nhé! “Em Hồ Thị Tuyết Nhung dạt danh hiệu học sinh giỏi 
toàn diện”. Vinh dự quá! 

Đỏi mát mọ rưng rưng cảm dộng. Cuộc dời I 1 ÌỌ vất vả nhiều. Đôi mát 
thâm quầng nhìn em rỏ lâu. Ánh mắt chan chứa niềm vui và thiết tha trìu 
mèn. Mẹ em dã chịu dựng bao khó khan vất vá, nuôi em ăn học. Hôm nay, 
nhận dược kết qua học tập tốt dẹp của om. mẹ không vui sao dược! Niềm vui 
của mẹ thật trầm lặng. Bàn tay chai sạn tan tào xiốt chật tay em: 

- Con thấy không? Dấy là kốt quá hơn ba tháng nay con chăm chỉ học 
tập. Gắng lén nửa con nhé! 

- Mẹ nói dúng dấy! Gắng lên nửa đê lớn lên di bộ (lội như anh dây này! - 
Anh Hòa vừa mới về phép, giọng nói lém lính làm cà nhà phì cười. 

Chú mèo mướp rón rén đến bên em, thò cái lười âm ấm liếm nhẹ vào 
chân em. Hình như chú ta muôn chia vui với em thì phải. Hương thơm dìu 
dịu cùa hoa bười theo gió thoảng vào nhà làm ai củng thây khoan khoái dễ 
chịu. Bố em gỡ dôi kinh lão, cười xuề xòa. Tính bố hồ hới như thế dấy! Khác 
vơi sự kín dáo cua mẹ, hể có gì vui là bố cười ngay... Nhìn em. bò nói: “Con 
biết nhờ ai mà con học dược khen không? Khống thây dò mày làm nôn đây 
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con ạ! Con phải cô gắng hơn nữa đê xứng dáng với sự tận tâm dạy dỗ của 
các thầy, các cô!”. Rồi bố tiếp tục: “Ấy, mải vui mà sắp hết buổi tôi rồi ctíây! 
Các con xem lại bài vở để mai di học!”. 

Em ngồi vào góc học tập. Hình ảnh vui mừng của gia dinh em tối nay Hàm 
em tự hào, sung sướng. Em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa dê demi lại 
cho gia dinh những niềm vui như buổi tối hôm nay. 

(HỔ THỊ TUYẾT NHƯ1NG) 

—- 

ĐE SO 45: Em đã được đi thăm một số danh lam thắng cảnh ctủa 

đất nưđc. Em hãy tả một cảnh mà em thích nhất. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Có thể nói, Nha Trang là một trong nhừng tháng cảnh dẹp nhát của đất rnước 
ta, là một viên ngọc biếc bên bờ biển dẹp. Tuy gần Đà Lạt, nhưng thành phố) lại 
có cái nẮng rực rờ của miền nhiệt đới nóng ẩm. Hình ảnh đầu tièn khiôn em 
chú ý là những tòa nhà đồ sộ trong nhừng vườn cây xanh nằm bên những đại lộ 
lớn. Đây là' một thành phố trẻ trung, tươi mát. Điều cuốn hút khách du lịch dến 
đây là những bãi biển ven thành phố, nhừng khu nghỉ mát hiện dại. 

Bãi cát trải ra mênh mông, óng ả dưới ánh nắng mặt trời, những rặng 
thông, phi lao rì rào với gió biển suốt ngày đêm. Từ sáng sớm, bầu trời đả 
quang mây, xanh ngắt. Trên bãi cát, khách du lịch đông đúc, đi lại nhộn 
nhịp. Những chiếc dù đủ màu sắc rực rd dưới ánh nắng mặt trời. Trên mặt 
biển, nước trong xanh, bập bánh những chiếc phao bơi. Tiếng reo hò náo nức 
hòa với tiếng sóng biển ì ầm đập vào bải cát tung bọt tráng xóa. Những khi 
mặt trời mọc, tia nắng chiếu xuốhg mặt biển, vỡ ra thành muôn vàn đồng 
tiền óng ánh. Buổi trưa những ngày dẹp trời, nước biển trong veo như màu 
mảnh chai. Mặt trời sau một ngày lao dộng vất vả từ từ lặn xuống tỏa ánh 
sáng tím hồng xuống mặt biển. 

Bờ biển Nha Trang bằng phẳng, không nhiều đá ngầm như Đồ Sơn ở Hải 
Phòng. Từ trên bãi cát, em phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy nhừng hòn 
đảo nhỏ như những chấm xanh nhô lên trên mặt biển, dó là Hồn Én, Hòn Tre. 

Nha Trang thật xứng đáng với niềm yôu môn của khách nước ngoài và 
trong nước. Em nhớ măi những ngày dẹp được sống ở Nha Trang. Khi em 
viết những dòng này nối về Nha Trang, trong lòng em ngân nga những câu 
thơ của nhà thơ Sóng Hồng: 

Dừng chân nghỉ lại Nha Trang 

Hiu hiu gió thổi trời quang tuyệt vời 

Xanh xanh mặt biển da trời 

Cảnh sao quyến rủ lòng người khó quên 
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Dây rồi ỉ lòn Én, Iĩòn Tro 

Xa xa Hòn Khói đi ré Ị huyền ai 

Mật trời vừa nior ban mai 

Mênli mông cát tráng hồng phui mịn màng 

Dẹp thay non nước Nha Trang 

Người di hồn vẫn mơ màng đáu dây. 

(NGUYỀN THANH HÀ) 


ĐE SO 46: Đẩu tuần, trường em thưòng có tổ chức lễ chào cờ. Em 
hãy tả lại một buổi lễ chào cờ và nói lẻn cảm nghĩ cùa em. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu khung cảnh không gian và thời gian diễn ra buổi chào cờ (Sáng 
sớm thứ hai. Những tia nắng rực rỡ. Sân trướng dông học sinh...). 

II. Thân bài 

a. Quang cảnh sản trường trước lễ chào cờ: 

- Tả cột cờ: Cột cờ cao, lá cờ đỏ thẳm bay phán phật dưới ánh nắng ban 
mai rực rỡ. Sân trường sạch sẽ. 

- Tả hoạt động của học sinh: Truy bài, chơi nhảy dây, đá cầu, trò chuyện. 
Một nhóm kê bàn ghế. 

- Tiêng trống. Học sinh các lớp lẩn lượt xếp hàng. Sân trường im lặng. 

b. Lễ chào cờ: 

- Chuẩn bị chào cờ. Hàng ngũ chỉnh tề, mọi người nghiêm trang chờ đợi. 

- Lễ chào cở: Bài quốc ca vang lên. Thái độ mọi người lúc đó. cảm xúc 
trong lễ chào cờ (khi nhìn lá cờ, nghe hát quốc ca...). 

c. Phần nhận xét dưới cờ: 

- Tháy Hiệu trưởng nhận xét: nội dung nhận xét (khen các lớp tốt. Nẻu một 
số khuyết điểm, chê trách. Nêu công tác trong tuấn). Tả so qua giọng nói của 
tháy (trong trẻo hay trầm ấm, nhẹ nhàng hay gay gắt...). 

- Cảm nghĩ của bản thân: có thể vui, phấn khởi (vi lớp được khen hoặc vl 
thấy nhiếu bạn học tốt hoặc vl lí do nào dó...), có thể suy nghĩ, thầm húa sẽ 
làm tốt một vài việc cụ thể... 
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III. Kết bài 

Cảm nghĩ sau lễ chào co (có thê’ là cảm nghĩ vẻ su cố gắng nỗ lực của lbạn 
thân, có thể là cảm nghĩ vé trách nhiêm với lớp VỚI trưởng, có thể là cảm rnghĩ 
vế lá cờ đỏ sao vàng...). 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sáng sớm, em cùng bạn Hòa cáp sách bên sườn, vừa (ii vừa nhay dhân 
sáo. Trường dây rồi. Sán trường nhộn nhịp quá. Hôm nay thứ hai. hình như 
ai cùng như em: Phải di sớm dế dự lẻ chào cờ. 

Trôn sản trường, nhiều nhóm cầm vơ hay sách, miệng hoi bài nlhau. 
Nhóm chơi đang chạy đuổi nhau. Mấy anh học lớp 8 dá cầu. quá cầu lên. 
xuống nhịp nhàng, ơ phía sân, trước dãy lớp học gần cột cờ, mấy bạn ít rực 
nhật dang kô bàn ghế. Trôn cột cờ cao. lá cờ do sao vàng bay phần p)hật 
dưới ánh nắng ban mai rực rờ. 

Một hồi trống vang lỏn. Em vội vàng kéo bạn Hòa chạy vổ chồ lớp em 
xép hàng. Các thầy cô giáo chu nhiệm theo lớp của minh nhác nhớ các em 
xếp thắng hàng. Sân trường lúc này tương chừng rộng hẳn ra như một sân 
bóng đá. Vài bạn dến chậm chạy vội qua sân. Lớp nào lớp ây dã xép thang 
hàng, các tháy, các cỏ dà ngồi chật trôn các hàng ghé. Chúng em dang ồn 
ào, bồng nghe một tiếng hô: “Nghiêm!” cùa chị Hạnh lớp trương 7B vang 
lên. Chúng em vội đứng thẳng người. Tiếng ồn ào im dần. Em soát nhanh 
lại xem quần áo dã chinh tề chưa. Mấy bạn vội bổ mù. Cá trường im phăng 
phắc. Tiếng bay phần phật của lá cờ nghe rõ quá. Tiêng hát quốc ca hùng 
tráng cất lên. Ảm thanh bài hát mạnh như tiêng hước chân cùa các chú bộ 
đội hành quân trôn dường. Lá cờ như múa lượn trong gió, màu do cùa lá cờ 
rực rở trước mắt em. Ảm thanh của bài hát, màu dỏ của lá cờ như nhác em 
nhớ tới công Ơ 11 các liệt si dã hi sinh. Câu hát cuối cùng cùa bài quốc ca vang 
lên như nhác nhớ từng dội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chúng 
em ‘Tiến lên!! Cùng tiến lên...” theo bước cha anh. 

Dứt bài quốc ca, thầy Hiệu trường lên nhận xét. Giọng thầy rò ràng, trầm 
ấm và nhẹ nhàng. Ngay cá lúc thầy nêu khuyết diêm cùa chúng em, giọng 
thầy củng như vậy. Hôm nay, thầy khen các anh chị lớp 8 châm học. nhắc 
các anh lớp 7 không dược díẳ bóng trong sân trưởng. Thầy khen lớp em di 
học đéu, giừ trật tự tốt, lại chum tưới rau. Vườn rau lớp em, những luống cái 
lá xanh rờn xòe rộng kín cả luống trỏng dẹp hơn hẳn luống rau của các lớp 
bên cạnh. Nghe thầy nói, bạn Hà ngoảnh sang hỏi em: 

- Thích chưa? 

Em cười. Nhiều bạn lớp em cùng cười. Thầy nêu lỏn nhừng công tác lớn. 
Trước khi két thúc, thầy hói cà trường: 
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- ('húng ta dang thi (lua mừng ha ngày lú lớn, tuần nàv các em có quyẽt 
tâm dạt thành tích cao hơn tua 11 trước không 9 

Ca trường dồng thanh tra lời: “Co ạ'”. 

Muối chào cờ kêt thúc. Các han lớp 0111 thoo hang vổ lỡị). Ai củng bao lớp 
minh plìài cố gang dò tuần sau lại dược tuyên dương dưới cờ như hóm nay. 
Em cùng thầm hứa phai cô gáng dò góp phán vào thanh tích chung cua lớp. 

Th oo Bài làm cua hoc sinh (Dàn bài lập làm vàn f> NXB (ìiáo <luc Mà Nội) 


ĐE SO 47: Tả một cảnh lụt mà em đã chứng kiến. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Quê om ơ Minh DỊnh. Năm rồi vổ thăm quê nhà, om dã chứng kiên một 
cảnh lụt thật khung khiêp. 

Hôm ấy trời nong nực khác thường. Mồng có mây cơn giông thật mạnh 
thổi qua rói màt hán. Từ ngoài sông nghe co tiêng kêu: “Nước lén! Nước 
lèn!’'. Nước hiên dỏ vào sông, sông lén thật mau chóng. Chi mới hai tiếng 
dồng hồ mà nước dã ặp đôn những cánh dồng xa. 

Ai cùng biòt la có lụt. Cơn giỏng lại kéo dốn mạnh hơn. Nước từ từ dâng 
cao. Các nhà lá ờ bờ sông bị ngập hốt. Mưa hát dầu xuống. Mưa gào, gio thót, 
và nước cứ dâng lên. Ai náy deu xuông thuyên dê chạy lên các vùng dồi núi. 

Dứng trôn một ngọn dổi, om nhìn lại cành bão lụt. Có mây người leo lỏn 
nóc nhà, nhưng giỏ mồi lúc một mạnh, khiên họ phái buộc mình vào kèo 
nhà. Nhưng ngôi nhà lao chao rồi sụp dố, kéo theo mây mạng người. Trôn 
một chiếc thuyền không mui khám lừ, cá một gia dinh bươn ba di lánh nạn. 
Mưa lạnh làm cho các cụ già run lập cập, các em bó khóc thót lên. Từng dợt 
sóng dỏ xô lại. Em hổi hộp dứng nhìn và reo mừng khi chiếc thuyền vừa di 
đến một trái dồi. 

Nước chày mạnh cuốn trôi hốt nhà cứa và dâng cao lên gán tới ngọn cây. 
Mây chiôc thuyền dánh cá từ ngoài biến bị tròi giạt vào các cánh dồng. 

l)ù dược ờ yên trên dồi, nhưng nhiều gia dinh vẩn chưa thoát nạn. Trời 
mưa mài, biêt lấy gì che thân. Máy cụ già, các om bó vì quá một, chí còn 
ngồi co ro một chồ, không còn sức dê run, khóc. Một nối gạo nho không dù 
chia tcho sô dỏng ngươi, nạn đói làm cho nhiêu người ngoác ngoài. Em muốn 
chia cho họ một bát cơm cũng không làm sao dược. 

Suiốt bốn ngày liền, nước cứ dâng cao. Don ngày thứ năm thì nước mới 

I 

bát d.áu rút. Cá l T y ban cưu trợ dược thành lặp dò chờ gạo, mẩm, quần áo 
tiôp t.ỏ cho người bị nạn. 
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Ba ngày sau nước mới rút hết. Bao nhiêu nhà cửa đà bị cuốn trôi thheo 
dòng nước. Cả một mùa hoa mầu bị tiêu tan. Nhìn những cánh đồng láy lội 
ai mà không buồn? 

Cơn bão lụt tàn phá thật dữ dội. Cha mất con, chồng mất vợ, bao nhiiêu 
gia đình phải sống cảnh màn trời chiếu đất thật chẳng có gì buồn cho b&njg. 

MINH VẢN - XUÂN TƯÍỚC 


ĐÊ sõ 48: Nơi quê em có nhiểu công trình lớn nhò dang mọc lêtn. 
Hãy viết thư cho một người thân, đang làm nhiệm vụ ỏ biên giới, kể wể 
sự thay dổi đó. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Dầu thư 

- Nơi viết, ngày... tháng... năm... 

- Lời xưng hô. 

II. Phần chính bức thư 

- Lí do: Đã lâu không dược tin anh. 

- Hỏi thăm sức khỏe, công tác, cho biết tinh hình gia đình. 

- Kể về sự thay đổi: Đường sá - chợ - trưởng học - diện khí hóa nông thôm. 

III. Cuối thư 

- Chúc sức khỏe. 

- Kỉ tên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

ngày... tháng., năm... 

Anh Huy! 

Hơn ba tháng nay, không có tin tức gì về anh, cả nhà ai cũnf mong 
ngóng. Ba má cứ nhắc em viết thư cho anh mái. Em phải nói dôi lè đâ gửi 
rồi, nhưng phải đến hôm nay, thi cử xong, em mới viết cho anh được. 

Đơn vị anh vẫn còn dóng chỗ cũ hay đã dời nơi khác? Anh ố khỏe 
không? Công tác có gì bận rộn mà anh chẳng gửi chữ nào về vậy? Đti chiến 
sĩ xa nhà, chắc anh và các bạn anh nhớ nhà lắm! Em biết diều đó Ớ quê 
nhà, ba má và chúng em vẫn bình an, công việc dồng áng vẫn bình hường. 
Anh cứ yên tâm. 
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Anh I í uy ơi! 

Anh đi, tính dến nay, gần một năm rồi dó. Chi có một thời gian ngắn 
thôi irà quẻ hương mình lạ hắn Lúc về, chác là anh sè ngạc nhiên nhiều 
lắm cc 

Coi dường vào làng giờ dây dược trai dá do lên cao và rộng ra. Bóng 
dáng con dường đất lầy lội ngày xơa dã lùi vào di vảng rồi. Nhiều người rủ 
nhau r.i cái nhà, lập quán hai bón đường, vui lắm. Cây cầu tro thuờ nào anh 
hay dét om qua củng thố, chi còn ỉà cái tôn quen gọi mà thỏi. Giờ đả thay 
bàng cầu xi-măng xinh xắn, xe bốn bánh có thế chay dược. Hai bôn thành 
cầu có lan can hình vòng cung ngổ ngộ. 

Còn ngôi trường mà anh cứ phàn nàn nắng rọi, mưa tạt thì dang được dờ 
đi. Có lẽ năm học tới là một dãy láu sê mọc lên. Ba, lúc này, cũng hơi bận 
rộn, vì ngày nào củng đến phụ với thầy cỏ coi sóc công trình. Ba có chán 
trong tan chảp hành hội phu huynh học sinh đó mà. 

Him như năm nay quê mình dược mùa xay dựng. Nghe nói có nguồn dầu 
tư gì do, em cùng chăng hiếu, nôn không những dường di, trường học mà chợ 
cùng xẰy lại luôn. Nhìn thấy, không ai Iighĩ là ngôi chợ nhà que. Các gian 
hàng tôn trong nhà lồng dược trang hoàng cứa kính bóng loáng, hàng hóa 
giăng dầy, dù màu sặc sờ như hoa dáng ngày hội. Bảng tôn chợ dược mạ 
vàng leng lánh tuyệt dẹp. Mà lạ sao, từ ngày có chợ mới, người đâu cũng 
đông hơn anh ạ. 

Nlhing tuyệt nhất là diện dà kéo về. Cột điện chạy khắp xóm, chăng chịt 
nhữn g lây như dày hàng rào cao nghệu. Ban dêm, nhà nào cùng rực lên ánh 
sáng ktỏng khác nào đèn soi ếch nhái trong những tối đầu mùa mưa. Nói đến 
đây, en nhớ ông nội quá. Hồi còn sống, nội cứ ao ước nhưng chẳng bao giờ tin 
có diện về. Phải chi nội còn thì vui biết mấy. 

Đấy anh thấy chưa, trước sự thay dối ấy ai cùng đều phấn khởi. Phải 
chăng quê hương mình dã đến lúc có trong tay chiếc dũa thần kì diệu như 
cố tíCỉh. 

Amh Huy cúa em! 

Amh đừng lo lắng việc gia dinh chi hết. ớ nhà, nghe lời anh, em cố gắng 
học hiàr.h, không đi chơi nhiều. Rảnh, anh biên thư về nhé. Nhớ chụp hình 
anh và :à đơn vị cho em xem. 

Chiúc anh luôn luôn đầy du sức khỏe và công tác tốt. 

Em của anh 
Trần Tuấn Khải 
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ĐE SO 49: Mẹ váng nhà mấy ngày nay, đang lúc mong đợi thì miẹ 

về. Em hãy nhớ lại và tả hình dáng, cử chi mẹ em lúc ấy. 

DÀI BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu: me vể quê ngoại dà mấy ngày - dang mong đợi thỉ mẹ vẽ. 

II. Thân bài 

- Hình dáng mẹ: áo trắng - quán đen - mổ hôi ướt trán - mặt dỏ vì nắngj. 

- Hoạt dộng: xách giỏ năng trĩu, quạt cho em dù dang nực - hỏi thíâm 
chuyện nhà - lấy bánh ra ăn - nựng em - không khí gia đình ấm lên. 

III. Kết bài 

Sung sướng khi mẹ về. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Mấy ngày nay, mẹ vổ quê thăm ỏng bà ngoại. Những ngày váng mẹ sao 
I1Ó dài lẻ thô và quạnh váng vô cùng. Bồng có tiếng con Mimi sủa ăng ẳng 
ngoài ngô, om nhìn ra: 

- A, IT 1 Ọ về! Mẹ về, chị Thúy ơi! 

Đúng là mẹ rồi. Đúng là áo tráng, quần don, mẹ dã mặc di hôm trước. IMẹ 
dang khệ nệ xách một cái giò nạng trìu. Em vội bò cả sách vỡ xuông bàn, 
chạy ùa ra sân, ôm chầm lấy mọ. Mọ dể giỏ xuống, dón lấy em, cầm chiếc 
nón lá phe phẩy quạt cho em, dù trôn trán mẹ dang lấm tấm mồ hôi và mặt 
mẹ đỏ lên vì nắng gắt. 

- Con có trông mẹ lắm không? Con ăn cơm chưa? 

Chị Thúy chạy ra: 

- Cả nhà đang dợi mẹ về dó. 

Chị Thúy sách giỏ cho mọ, còn OIĨ 1 thì nắm tay mọ, cùng di vào nhà Con 
Mimi cũng chồm chồm chạy theo. 

Mọ vừa rửa một, thay dồ, vừa làng xăng nói chuyện với cha vé quẻ ngoại. 
Chị Thúy giúp mọ lây từ trong giò ra những bánh trái ngoại gứi cho, dặt lên 
cái dĩa lớn giừa bàn. Vui quá, có mọ về, lại có cả bánh trái nừa. Mẹ vừa bộu 
má em vừa cho om nhiều quà. 

Em sung sướng vô cùng, ngồi nép sát dầu vào ngực mẹ. 

- Mai mốt, mẹ dừng đi dâu lâu, bỏ con ờ nhà nừa nghe inẹ! 
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ĐE SO 50: 0 gia đinh em (hoạc một gia dinh ma em quen biết) có 
một em bé dang tuòi tảp noi. tập di. Em hãy ta hmh dáng va tính nết 
thơ ncãy của em be ấy. 

DÀN BÀÍ GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiêu em be. 

II Thím b I i 

- Hhh dáng: vua thỏi nòi - bu sủa - tráng hông - tay chàn no tron - lua 
thưa ĩór - mắt tron, đen. 

- Tírh nết: vủa tâp di. tâp nói - ngây tho - thích khen - khoe đo, CUOI do. 

III. Kế: bài 

♦ 

Cảrr nghĩ vế em bé. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Thài £ Nhí gióng như con hup bô, ca nhà em ai cũng cưng nó. 

Mới vừa qua thỏi nôi vài tuần nón no con rát bụ sứa, nước (la trắng hỏng. 
Lúc nà( no củng mang một cái dây hình vuông trôn cỏ. Tay chân no tròn và 
cụt ngủi. DÂU chi lưa thua tóc. Hai con mát long lanh don như hai hột nhản. 
Mồi kh nó cười đế lộ cặp nướu màu hồng tươi với vài cái răng sữa mới lú 
nên trôig dầy vò thơ ngây và rất dỗ thương. 

Chị Hai om cứ hỏn hít thang Nhí luôn, vì I1Ó là dứa con trai (lầu lòng cùa 
chị. Nó vừa mới tập di. Cứ mỗi chiều gió mát, chị thường ám nỏ ra sân rồi 
dô dứng xuống đất. Chị lui ra sau một khoang, vỏ tay kêu: “Nhí, Nhí, lại dây 
con’. No chập chứng vài ba bước bươn tới ngã chồm vào lòng chị. Chị dang 
hai tay đón lâv con và vuốt vo nựng nịu no. Thấy mọi người cười khen ngợi, 
thằng Mìí hình như lấy làm thích thú. miệng toe toét, kôu “ba, ba”. 

lỉrm bát chước chị Hai, ầm Ỉ1Ó dô xuống (lất rồi cũng lùi lại. Nó chi lo 
ngước mìn xung quanh dô trông chờ dược tán thường; di chưa (lược mấy bước 
đà Iigíâ ăn cù, rồi khóc òa lên. Km lật dật dền cho IÌÓ một cái bánh lạt. Nó 
thò tay láy và cười rạng rỡ ngay, dù nước mắt hãy còn ướt, đảm. Thật dúng 
là trõ ccn. Khóc dó rồi cười dó. 

Nli.ìn thằng Nhí, em chợi nghĩ: có lồ hồi nhỏ mình củng thế. Mới biết 
công l.ac cha mọ nuôi con từ thuớ âu thơ đến lúc khôn lớn quả thật là to tát 
biết diường nào. 
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ĐE SO 51 1 Hãy tả hình dáng và tính tình một cụ gỉả mà em rất kímh 

yêu (Cụ già đó có thể là ông, bà hoặc một người em quen). 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu cụ già em định tả. 

II. Thân bài 

Hình dáng bên ngoài: Tầm vóc, tuổi tác, nét mặt, râu tóc, tay chân, dâng 
đi, cách ăn mặc. 

Tính tinh: Thái độ đôi xử với mọi người. 

III. Kết luận 

Cảm nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Thật ra, ông Tám không có họ hàng ruột thịt gì với em, ông chi là người 
hàng xóm. 

Khi em chào dời, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại dả mất từ lâu. Chính 
vì vậy, em coi ông Tám như người thân của mình. 

Ông Tám đã ngoài sáu mươi, dáng người gầy, dong dỏng cao, ông thường 
mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết úa trên vai. Dù tuổi đà cao nhưng ông lấy 
làm hành diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm tắp chưa rụng cái 
nào, ông Tám xước mía, nhai xương khỏe khoắn như người dang tuổi đôi 
mươi. Duy có dôi mắt của ông Tám hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc 
báo, hoặc làm việc gì đó có tính cách tí mỉ. 

Ông Tám sống một mình. Bà Tám đã mất cách dây mười năm và không 
để lại cho ông một mụn con nào. Vì vậy, ông Tám rất yêu trẻ con. Một trong 
những dứa trẻ mà ông Tám thương nhất chính là em. 

Vườn ông Tám trồng nhiều cây trái. Mùa nào quả nấy, em tha hồ hái quả 
mà không hề sợ ông Tám la rầy. Chính vì biết ông Tám thương mình nên 
nhiều lúc em thường làm nùng với ông, đến nỗi má em phải nói: 

- Con không dược làm phiền ông Tám! 

Nghe như vậy, ông Tám cười: 

- Tao coi nó như cháu nội. Con nít thì phải vậy, chớ sao. 

Nghe ông Tám nói, em thương ỏng quá chừng. Em sà vào lòng ông Tếm. 
Ổng vuốt đầu em và cười hiền lành. 
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ĐE SÔ 52: Thầy giáo (cô giáo) em rất tận tụy VỚI nghề. Em hãy tả 
lại thẩy (cô) em lúc đang say sưa giảng một môn học nào dó mà em 
nhớ nhất. 

DÀN BÀI GỢl ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu tháy đứng trước bảng. 

II. Thân bài 

- Sơ lược hình dáng: năm mươi tuổi - ốm- tóc bạc - trán có nếp nhăn. 

- Hoạt động giảng bài: cẩn thận - nhiệt tinh - cặn kẽ. 

III. Kết bài 

Kính yêu thầy - nhớ ơn thấy. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bây giờ, dù đã ba năm trôi qua, nhưng tồi không thể nào quên được 
hình ảnh thầy Huy đang đứng trước bảng den. Đó là thầy giáo lớp ba của tôi 
ngày trước. 

Tuy thầy dã ngoài nảm mươi tuổi, nhưng thầy luôn tận tụy với nghề 
dạy học. 

Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là giờ toán. Bài toán dố thuở ấy đối với tôi bây 
giờ khồng khó lắm, nhưng không hiểu sao cả lớp đều bí, không làm được. Có 

lẽ là loại toán mới gặp. 

Đề ra xong, cả lớp ngồi cắn viết. Riêng tôi cứ vờ cắm cúi làm, nhưng thật 
sự tôi cũng chẳng tìm dược một lời giải nào. 

Thấy thế, thầy ra lệnh cho cả lớp ngưng viết và cùng quay nhìn lên bảng. 
Thầy bắt dầu đọc lại dề toán, nhắc nhở chúng tôi từng chi tiết trong bài. 

Thầy giảng chẩm chậm. Cả lớp im phăng phác, không ai dám nói chuyện, 
vì biết tánh thầy rất nghiêm. Giọng thẩy hơi run vì đã già, nhưng rất ấm và 
rỏ ràng. Dường như lúc giảng bài thầy quên hết mọi chuyện xung quanh. 
Trước mắt chỉ còn dám học trò nhỏ đang lắng nghe thầy. Có lúc thầy lặp di 
lặp lại cặn kẽ một vấn đề cần thiết hoặc dừng lại, gọi vài bạn học sinh lơ 
đãng để truy bài. 

Giảng đến dâu, thầy dùng thước vè hình đến dó thật cẩn thận. Thầy hay 
dùng phấn màu tô lại những chỏ cần lưu ý chúng tôi. 

ít ai dám nghĩ thầy ốm yếu như thế mà có thể giảng bài một cách khỏe 
khoán như thế. Lúc bình thường, thầy chỉ nói vừa đủ cho chúng tôi nghe thôi. 
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Nhìn vẻ say sưa giảng bài, tôi thầm kính phục thầy vô cùng. Vì học trò, 
cả dời thầy đã không quản khó nhọc. Sau khi giáng bài xong, ca lớp đều 
hiểu được bài, thầy nờ một nụ cười sung sướng. Trên vồng trán hơi nhân cua 
thầy, lấm tâ'm những giọt mồ hôi làm ướt dầm mấy sợi tóc dã bạtc ráng vì 
cần lao và năm tháng. 

Tồi kính yêu thầy vô cùng. Những ai từng học thầy mà không nhố đến 
công ơn của thầy, thật là diều dáng trách. 


ĐE so 53: Trên chiếc võng kẽo kẹt, một người mẹ đang ôrm iứa bé 
vào lòng ru cho nó ngủ. Em hảy tả lại hình ảnh ấy. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu trưa hè - trên chiếc võng - người mẹ dang ôm con. 

II. Thân bài 

- Tả hlnh dáng: người mẹ trẻ hai mươi tuổi - áo hoa. quần rách tia - tóc 
dài - đứa trẻ chưa đấy thôi nôi - chỉ mặc chiếc áo ngắn. 

- Tả hoạt dộng: mẹ đưa con - hát ru hời. 

III. Kết luận 

Hình ảnh đáy hạnh phúc. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhà bà ngoại hày còn xa. Trưa hè, náng gát. Cảm thảy mệt, cmghố vào 
một hiên nhà bên đường dể nghỉ mát. Bỗng từ bôn trong nhà vọmgra teng 
võng dưa kèo kẹt hòa với tiêng hát ru buồn buồn. Nhìn qua kho v áđì lá,om 
thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngú. 

Người mẹ còn rất trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chỉici áo nàu 
hoa cà đâ bạc. Chiếc quần don cùng không mới hơn, nó rách tưa íCả lai. )uy 
chỉ khuôn mặt chị là toát lên vé tràn dầy hạnh phúc. Mắt chị khtóphờ, môi 
mấp máy ngọt ngào nhừng lời hát ru. Mái tóc dài của chị xòa tậm lất, jhất 
phơ theo nhịp vòng. 

Dứa trẻ chác chưa dầy thôi nối. Em không thể thấy dược mặit ló, V nó 
dang nằm sấp trên ngực mọ. Đứa nhỏ chỉ mặc dộc nhất một chiếc io !ifán. 
Dường như I 1 Ó vừa mới nín khóc nôn dôi vai thỉnh thoáng lại co lên heo 
tiếng nâ'c hày còn trong giấc ngủ. 

Người mẹ vừa vồ vồ vào lưng con, vừa chói chân xuống dất, miiộig klàng 
ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn: 


98 - NBVM6 


Âu ơ... vi ưầtt cầu ván dóng dinh 
Cầu tre lát lẻo gập ghềnh khỏ di 
Au ơ... khó di rnẹ dát con di 
Con di trường học, mẹ di trường đời. 

Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường đến nhà 
ngoạ.. Trên đường, hình ảnh người mẹ tré nằm vỏng âu yếm hát ru con 
cứ vang vọng mải trong em. 


ĐE SO 54: Một hôm đang nằm ngủ bỗng giật mình trò giâ'c, em 
thấy mẹ vẫn ngồi cặm cụi bên ánh đèn khuya vá lại chỉếc áo cho em để 
kịp ngày mai tới lớp. Hãy tả lại hình ảnh ấy. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thièu mẹ đang vá áo dưới ánh dèn. 

II. Thân bải 

- Nguyên nhản rách áo. 

- Sơ lược hình dáng mẹ. 

- Những động tác vá áo. 

(Tả xen khung cảnh xung quanh: bên ngoài lặng ngắt - tiếng côn trùng rĩ 
rả - tiêng chó sủa đêm - tiếng đổng hổ tích tắc). 

III. Kết bài 

cảm nghĩ của em đối với mẹ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Dang ngủ ngon bỗng giật mình trờ giấc, qua lớp vải mùng thưa, em thây 
mẹ dang ngồi ben ánh đèn dầu leo lét vá áo cho em. 

Đó là chiếc áo trắng duy nhất mà em mặc dể đi học. Vì nhà nghèo, ba 
mất sớm, mẹ em phải buôn bán suốt ngày dể nuôi em và hai đứa em còn 
nhỏ. Mẹ dành dụm nhiều ngày mới sắm dược chiếc áo dó. Phải chi hồi chiều 
này dừng giỡn với thằng Đức thì dâu dê'n nổi bị nó trì rách ở bả vai. Đi học 
về, em cố giấu mẹ nhưng mẹ vẫn nhận ra. Mẹ em chỉ thở dài mà không 
trách máng gì. 

Dưới ánh đèn, tay mẹ kéo từng dường chỉ may. Thỉnh thoảng mẹ cúi 
xuống gần ngọn dèn nhìn cho rõ hơn. Tuy đà ngoài bốn mươi tuổi nhưng mắt 
mẹ em vẩn rất tinh tường. Dáng mẹ hơi gầy, có lè là do công việc làm ăn 
hàng ngày cua mẹ quá vất vả. 
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Trời đả khuya lắm. 

Bên ngoài không một tiếng người qua đường nói chuyện, chỉ có ti ếng cô 
trùng rỉ rả. Xa xa, vài tiếng chó sủa đêm vọng lại hòa với tiếng tích tắc: củ 
chiếc đồng hồ treo trên vách đều đều như dếm từng nhịp thời gian trôi qiua. 

Lâu lâu, mẹ dưa áo lên ngắm lại, xem đường vá cố ngay ngắn khtông 
Bóng mẹ in trên vách nhà to lớn giống một thiên thần dang vươn vai ccan! 
chừng giấc ngủ cho em. Em muốn bước xuống chạy đến bên mẹ, ôm hôn mẹ 
nhưng không hiểu sao em cứ nằm im nhìn mẹ. 

- Mẹ ơi! Sao mẹ chưa ngủ? Khuya lắm rồi. 

- Con cứ ngủ ngon, sớm mai đi học. Mẹ vá một chút nữa là xong. 

Nhìn mẹ cặm cụi giữa dêm vá áo cho em, em thương mẹ quá. Tình mẹẹ đố 
với em như trời cao biển rộng, thiêng liêng vô cùng. Mẹ là cả một bầu trờii yêi 
thương che chở cho dời em khôn lớn. Những ai không có mẹ chắc là khổ lắim! 

«? 

ĐE SO 55: Hẫy tả lại hình ảnh một người đang ngổi câu cá. 

DÀN BÀI GỢI Ý 

I. Mở bài 

Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh không gian, thời gian. 

n. Thân bài 

- Hlnh dáng sơ lược. 

- Hoạt dộng câu cá: móc mổi, cá cắn câu. Giật lên dược cá. 

ra. Kết bài 

Cảm nghĩ của em. 

BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

CÂU CÁ TRÊN BIỂN 

Trời chưa sáng hẳn, lão già dã thả mồi xong. Dòng nước đưa lão đi. Lồo dỗ 
thả một cái mồi xuống sâư bến mươi sải nước; cái thứ hai, bảy mươi hai sải; 
cái thứ ba và cái thứ tư chìm sâu trong lớp nước xanh biếc ở quàng một trăm 
và một trăm hai mươi lăm sải. Mỗi con mồi láo đều mắc ngược đầu cúi xuống 
dưới, cột thật kĩ, khâu thật chác, cồn thân lưỡi câu thì lẫn kín bên trong mồi, 
những chỗ mấp mô như ngạnh và đầu mũi dều có bọc cá trích tươi. Những con 
trích này lão đă dùng lưỡi câu sâu suốt qua dôi mát kết thành một cái chùm 
che kín ngạnh. Có thể nói thật là không còn một li nào trên chiếc lười câu mà 
khống thơm ngon làm cho chú cá lớn nhà ta đến phải phát thèm. 
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Thằng bổ có cho lão già hai con cá thu nhó thường gọi là cá bè. Lảo móc 
hai con cá vào sợi dây câu thả sâu nhất và chúng trĩu nặng như những cục 
chì. ơ hai sợi kia, lảo móc một con ca sòng to màu xanh và một con cá dao 
màu vàng là những con mồi tuy đã dùng một lượt rồi cung đang còn tốt 
chán Vá chăng đả có những con cá trích ngon lành kia mắc kèm một bôn để 
làm cho chúng thỏm phần quyên rũ. Mồi sợi dây câu to băng một thân bút 
chì cở lớn đều được cột vào một cái que băng cành cây còn xanh nhựa, hơi có 
vật gi chạm vào con mồi là chiếc que sè tức khắc chúi ngay xuống. Mổi sợi 
dây câu còn trừ sán hai cuộn dây bốn mươi sái mỗi cuộn, như thế khi cần, 
lão co thể buông dây đến hơn ba trăm sải đỏ theo một con cá. 

E. HÊ MIN-HUÊ 

CÂU CÁ 

Tám cấu một khúc giun, lấy ở trong hộp bích quy, mắc vào lười câu, rồi 
buông dây, tay phải cầm dốc cần đưa mạnh từ dằng sau ra đằng trước. 

Mồi ờ dầu dây theo dà củng bị dưa di rồi chìm xuống nước. Khi dây đá 
thẳng, phao đứng im một chỗ, và chỉ hơi rung rung theo làn sóng gợn. Tám 
dặt cần, bó gối, yên lặng, ngồi chờ. 

Ị)ột nhiên y cầm lây cần. Rất nhẹ nhàng phao hơi động dậy, vè thành 
một cái vòng con, Tám nắm chặt cần câu, nhịn thở. Phao lại động, lại vè 
một vòng tròn rộng hơn chút nữa, Tám hồi hộp, tim đập mạnh... Phao từ từ 
lướt trên mặt nước rồi chìm. 

Tám hơi giặt mạnh cần, cần cong thành vành cung, dây căng thẳng vì 
con cá có lẽ khá to. Tám kéo dầu dây về mình, dược non hai thước, dây bị co 
mạnh ở dầu kia, Tám vẫn lôi và ở gần mặt nước hiện ra một vật vàng vàng, 
một bóng den kì lạ. Tám vẫn lặng yên và vần kéo. 

Một con cá béo mập, lưng đen, bụng nhờ nhờ trắng ra khỏi mặt nước, 
nằm nghiêng về một phía trôn cỏ: nó giãy giụa, vật lộn, vẻ khó chịu, bực tức 
trỏng đả hiển nhiên. 

Phỏng theo FOGAZZARO (Việt luận - Nghiêm Toản). 

ĐE so 56: Em đã có djp gặp một em bé bán vé sổ. Hãy tả lại em bé 

ấy và nói cảm nghĩ cùa mình. 

DÀN BÀI GỢl Ý 

I. Mở bài 

Gặp em bé bán vé sổ trong quán. 

II. Thân bài 

- Sơ lược hlnh dáng: tám, chín tuổi - áo sơ mi trắng ngà, thâm kim - quẩn 
tây bạc phếch - mặt thon thon - mắt sáng, đượm chút u buổn. 
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- Hoạt động: Mời khách mua - đợi khách dò sỏ - bán quanh cac bàtn - 
cám ơn khi khách mua. 

- Cảm nghĩ: Em mua môt vé vì lòng thương em bé - om bé đã mang niiềm 
hi vọng đến cho mọl người. 

III. Kết bài 

Em bé đi bán vé số thì còn thời giờ đâu học hành 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

“Vé số đây, vé sô" chiều xổ đây!” 

Đang ngồi với ba trong quán giải khát ở ngà tư đường về, nghe tiêng irao, 
tôi quay nhìn thây một em bé tay cầm một xấp vé số dang bước vào. 

Em bé trạc chừng tám, chín tuổi. Dáng người gầy gầy cao. Em mặc chìiẽc 
áo sơ-mi thâm kim đen màu tráng ngà vì dà cũ Chiêc quần tày cứng ehíẳng 
khác gì hơn, bạc phếch, nhăn nheo, sờn ca hai gỏi. Gương mặt em thon tbion, 
đôi mắt trông lanh lợi, thoáng chút u buồn. 

Em mời hết người này đến người kia trong quán. Nhất là nhưng lúc 
khách vừa trả tiền nước, em chạy dến ngay với hy vọng người ta sè dùng sô 
tiền lẻ thối lại dế mua ít tờ vé sô. 

Nhưng em bị từ chối bằng thái dộ lạnh lùng, ánh mát dừng dưng của mọi 
người. Rồi có bàn gọi em đến. Một óng khách to người, mập phệ ngồi dựa 
ngửa, xòe vé số ra, lật từng tờ dể dò. Ông ta có vẻ hứng thú như thể sắp 
dược cả ván bài to. Có nhưng vé chỉ còn cách vài số nừa là trúng dộc đắc, 
ông khách ây vỗ tay đen dét vào dùi, la lỏn tiêc rè. Những người cùng bàn 
xúm lại nhìn xem, bàn tán xôn xao. Còn em bé thi dứng kê bẽn chờ dợi. 
Chắc em cùng đang cầu mong cho khách trúng nhiều dể em bán dát hơn. 
Khi khách mua và trả tiền xong, em liến thoáng bước sang bàn khác, miệng 
không ngớt rao mời, giới thiệu vé số các tinh. 

Tôi rút trong cặp ra số tiền sáng nay dể dành không ân bánh, gọi em lại 
mua một vé. Em gật đầu cảm ơn. Tuy biết rằng chẳng dẻ gì trúng số nhưng 
tôi vẫn mua chỉ vì thấy thương em bẻ kia, mới chừng ấy tuổi dầu mà đố phải 
lăn lộn với cuộc sống rồi. Ai có biết dâu, chính cm dã mang những niém hy 
vọng, những chờ mong nho nhỏ, thậm chí, những vận may của cuộc dời dên 
cho nhiều người. Riêng em bé, mỗi ngày, em chỉ kiếm dược chút ít tiền dủ 
hai bữa cơm qua ngày thôi. 

Em bé đi khuât rồi mà tôi vẫn còn suy nghĩ mải. Cùng lứa tuổi như tối, 
có nhiều bạn kém may mắn, họ phải sớm chịu cực khổ tự lo lảy thân và đi 
bán vé số như vậy thì thời giờ đâu mà học hành nhỉ? 


102 - NBVẫ»6 



ĐE SO 57: Hãy tả một nhân vặt có hành động và ngoại hình khác 
thườrg mà em đả có dịp quan sát, dã đọc sách hoặc nghe kể lại. 

DÀN BÀI GỢỉ ỷ 

I. Mở bài 

GiỠ! th iệu nhản vật. 

II. Thốn bài 

-Ta h ình dáng. 

- Tả hành đỏng. 

(Có th‘ể tả xen hai phẩn hình dáng và hành dông. Lưu ý chọn những nét 
đặc: sắc kíhác thường). 

III. Kết bài 

Cảrr mghĩ vể nhân vật. 

BÀII) ỌC THAM KHÁO 

MỘT THIỂU NỮ QUÁI Gỏ 

Tỏi rgC)i nhôm dậy... Hôn mình tỏi. một cỏ gái lạ mặt dang chăm chỉ nhìn 
tôi, miệng cười chúm chím... Sự kinh ngạc của tôi bấy giờ thật không sao tả 
dược. Cai chòi tỏi nằm, bốn cột làm bằng bốn cây xôi mảnh dè, hơi bị gió 
ung lay cùng rung rinh như vòng. Người con gái ấy lên lúc nào mà tôi không 
biết? Ve cilìăng cô ta là ai, lỏn chòi tỏi có chuyện gì? Cớ sao lạ lùng thố? Cô 
ta không phải là người trong dộng tỏi, cùng klìỏng phải người các dộng 
chung qaamh. Cô ta dẹp một cách dị thường: mật dài thon thon, da tráng 
mòng mmg, lại có nhừng ván dỏ và phủ một lượt tơ như vỏ dào non, lông 
mày rận, vàng như râu ngỏ, lượn tròn trên cạp mát sáng quác. Lạ một diều 
là lòng iein mát cô ta đỏ và trong suốt như mắt thỏ tráng, cỏ ta nhìn một 
cách lấn lỉét đáng nghi, miệng cười như dốt lòng người. Nhưng... đôn hai 
hàm năng tthì ghê quá. Răng người dâu mà nhọn hoắt như răng mèo. Y phục 
không n Kinh, không ra Mán, chăng phải Khách, chẳng phải Nùng. Toàn 
thân cô có một mùi thơm như hoác hương. Thật trong dời tôi, có lần ấy nom 
thấy một C(ô thiếu nữ quái gờ như thế... 

LAN KHAI (Truyện dường rừng). 
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MỘT*NGƯỜỈ ÃN MÀY KÌ DỊ 

Ngày xưa có một tên ăn mày cồ qiuổ i iàm nghố hành khất, cái nghề là 
phải cầm bằng rằng mình không dám coi ai là thường nữa, thê mà hắn (còn 
chọn lựa từng cửa rồi mới vào xin àn Hổn toan vào xin những nhà dại gia 
thôi và cô làm thê nào cho giáp được rmặt chủ nhân rồi mới xin. Có một Lần, 
hắn vào đến một nhà phú hộ kia, giừa lúc chủ nhản cùng vài quí khách đ&ng 
ngồi uống trà buổi sớm. Mọi người thấy hắn mon men lên thềm, và người 
thu hình lại ở chân cột một cách ngoan ngoãn, mọi người không nói gì cả để 
coi tên này định giở trò gì. Hán chả làĩĩĩi gì cả. chỉ nhìn mọi người khoan 
khoái uống trà. Hắn đánh hơi mùi và càng tỏ) vé khoan khoái khi hít được 
nhiều hương trà nóng tan bay trong phòng. Thây mặt tên ăn mày đã đứng 
tuổi không dến nỗi bẩn thỉu quá, chủ nhân bèn hỏi hắn muốn xin cơm thừa 
hay canh cặn hay là hơn nữa: Hán muốn xin xôi gấc. Hắn gãi tai, tiỗn lại 
gần tủm tỉm cười và lễ phép xin chú nhân cho hắn uống nước trà với! Mọi 
người tưởng hắn diên nhưng khỏng nở đuối hắn ra và còn gọi hắn lại phía 
bàn cho hắn nhận lấy chén trà nóng. Hắn rụt rè xin lồi và ngò ý muốn dược 
nguyên ấm trà mới kia. Hắn nói xong, giở cái bị ăn mày của hán, cẩn thận 
lấy ra một cái ấm đất độc ẩm. Thấy cùng vui vui và là lạ, mọi người lại đưa 
cho hắn mượn cả khay trà và phát than tàn cho hắn dủ quạt một ếm nước 
sôi, thử xem hắn định đùa với bọn họ dến bực nào mới thôi. Hán xin phép 
đâu dấy rồi là bắt chản chữ ngũ tráng ấm chén, chuyên trà từ chén tóng 
sang chén quân trông xinh đáo để. Lúc này không ai dám bảo hán là ăn 
mày, dầu quần áo của hắn rách như tổ đỉa. 

Uống chén thứ nhất xong, uống đến chén thứ nhì, bỗng hắn nheo mắt lại 
chép môi đứng dậy, chắp tay vào nhau và thưa với chủ nhân: “Là thân phận 
một kẻ ăn mày như tôi, được các Ngài cao quí rủ lòng thương thực kẻ ti tiện 
này không có điều gì dám kêu ca nữa, chỉ hiiềrn rằng bình trà của Ngài có 
lẫn mùi trấu ở trong. Cho nên bề dưới chưa lây gì khoái hoạt lắm”. 

Hắn lạy tạ, tráng ấm chén lau khay hoàn lại nhà chủ, lau xong cái ấm 
dộc ẩm của hắn, hắn thổi vài hơi vào ấm đất và cất kĩ lường âm ấj vàc bị, 
thế rồi xách nổn, xách gậy, vái lạy chu nhân và quan khách xong, hắn tâp 
tểnh lên đường. Mọi người cho là một thằng diên không để ý đên Nhưng 
buổi chiều hôm ấy cả nhà đều lấy làm sợ tên ăn mày vì ơ iọ trà lánh đổ 
vung cả trên mặt bàn, chủ nhân dă lượm dược ra đến nửa chục mảnh trấi. 

NGUYỄN TlíÂN 
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c ẽẮươaạ' III. 

ĐtíN TỪ 


I. TIIỂ NÀO LÀ DƠN TỪ 

Đơn từ lã loại giấy tờ của cá nhân hoặc tập thể gửi đến một cá nhân, một 
cơ quan, hoặc một tổ chức có quyén hạn và trách nhiêm để đé bạt một 
nguyện vọng, trình bày một yêu cầu hoậc khiếu nại một sự việc. 

II. CÁC LOẠI ĐƠN TỪ 

Có thể chia đơn từ ra làm hai loại: 

- Loại có mẫu quy định. 

- Loại không có mẫu quy định. 

III. CÁCH VIẾT DƠN TỪ KHÔNG CÓ MAU quy DỊNH 

Một lá đơn thường bao gồm ba phần: phần mở đầu, phần triển khai và 
phẩn kết thúc. 

1. Phẩn mỏ đầu: phải có đủ. 

- Tiêu ngữ (quốc hiệu). 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

- Tiêu đề dơn: 

(Đơn xin nghỉ học, 

Đơn xin học nghề...) 

- Người nhận dơn. 

+ Kính gửi: Ồng Hiệu trưởng trường PTCS Thỗng Nhất - thị xã Tân An, 
tỉnh Long An. 

+ Kinh gửi Ban phụ trách câu lạc bộ X... 

2. Phẩn triển khai 

- Tự giới thiệu: Người viết dơn phải tự giới thiệu họ tên, ngày tháng năm 
sinh, chỗ ở, trình độ văn hóa... sao cho phù hợp. 

- Trinh bày nguyện vọng, yêu cẩu: Đây là phẩn chủ yếu cùa lá dơn v) 
vậy cẩn viết cụ thể, rõ ràng, nghiêm túc. 

3. Phẩn kết thúc cần có: 

- Lời hứa hẹn và cảm ơn cùa người làm dơn. 

- Ngày tháng năm viết đơn, có thể ghi cả dịa điểm làm dơn. 

- Chữ kí và ghi rõ họ, tên. 

- Phần ghi chú nếu có. 
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ĐE SO 58: Hãy viết đơn xin vào học. (Việt theo mầu) 


BAI LAM THAM KHAO 

Cộng hòa xả hội chu nghĩa Việt Nam 
Dộc lập - Tự do - Hanh phúc 

ĐƠN XIN VÀO ỈIOC 

Kính gởi: Ỏng Hiộu trường trường TI1CS Hướng Thọ Phú 
Gia dinh chúng tôi xin cho con dược học lớp 6 tại quý trường: 

- Họ và tên học sinh: Doãn ('ỏng Trừ 

- Nam (nữ): Nam 

- Sinh ngày: 2 - 9 - ... tại Long An 

- Họ và tôn bố: Đoàn Công Cộng 

- Nghồ, chức vụ và nơi cóng tác: Công nhân làm nghề xây (lựng. 

- Iỉọ và tên mẹ: Bùi Thị Minh Toán 

- Nghề, chức vụ và nơi cóng tác: Buôn bán 

- Địa chỉ: Số 216, phường II, thị xà Tản An, Long An. 

- Những đặc điếm nối bật vồ hạnh kiểm, học lực, nâng khiồu hoặc 
khuyết tật của con: Ilọc khá môn Toán, mát bị chứng cận thị. 

Cháu dược vào học, gia dinh chúng tòi xin châp hành mọi quy dịnỉh :ủa 
nhà trường. 

U)ắlg An, ngày 27 tháng 8 năm .... 

I ỉọ tên và chừ kí cùa cha mọ học siinl: 

Doàn Công Cộng 
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ĐE so 59: Hãy viết đơn xin đi học nghề. (Viết theo mầu) 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam 
Dộc lập ~ Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN DI HỌC NGHỀ 

Kính gời: Ong Giám đốc Trung tâm dạy nghề Long An 

- ỉ lọ và tôn: Trán Thị Thu Trang 

- Ngày sinh: 4 - 6 - ... 

- Nơi sinh: Bệnh viện Tiền Giang 

- Nơi ỡ hiện nay. 45 Nguyên IIuộ - phường 1 - thành phô Mì Tho. 

- Dân tộc: Kinh 

- Trình dộ văn hỏa: 12 

- Trình dộ ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

- Nguyện vọng: Dược theo học khỏa Nừ còng gia chánh 

- Lời cam doan: Tỏi xin chấp hành mọi quy định cùa Trung tám khi dược 
theo học. 

Ngày 5 tháng 8 nam ... 

Người viết dơn: 

Trần Thị Thu Trang 


* 
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ĐE SO 60: Hãy viết đơn xin miễín giảm học phí. 


BÀI LÀM THAM KHÀO 

Cộng hòa xả hội chu nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự d '0 - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN MIỀN GIẢM nọc PI1Í 

Kính gởi: Thầy Hiệu trương trường THCS Nhưt Tảo 

Em tên: Vũ Tất Cường, học sinh lớp 6C cua trường, xin được tìrìnhi bày 
cùng thầy một việc như sau: 

Gia đình cm hiộn có bốn anh cin cùng học tại trường. Hơn nữa, cơm bão 
lụt vừa qua dã ảnh hưởng, gây nhiều khó khán cho kinh tế gia đình . Vì vậy, 
em xin thầy Hiệu trưởng xét cho om được miền giảm học phí trong nànn học 
20...-20... 

Trân trọng cảm ơn thầy. 

Long An, ngày 5 tháng 9 nă.m ... 

Vù Tất Cường. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐON XIN GIA NHẬP ĐOAN TNCS IIỎ CHÍ MINÍI 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường TIICS Thông Nhất - thị xả Tán An 

Tôi là Trương Trọng Hiền, học sinh lớp 8E Trường THCS Thống Nhất. 
Tôi dã là đội viên Dội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh từ năm học lớp 6. 
Ba năm qua, tôi đă cố gắng ròn luyện đế trở thành một đội viên tốt, một 
cháu ngoan của Bác IỈỒ. Lí tưởng của tôi là tiếp tục phấn dâu dể vươn lên 
Đoàn, dể được đứng trong hàng ngũ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh. 

Tôi đã nghiên cứu kĩ điều lệ của Đoàn, tự xét thảy dã có đủ tiêu chuẩn để 
trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và có nguyộn vọng tha thiết 
vào Doần để rèn luyện và góp phần xây dựng Đoàn. Vì vậy, tôi viết dơn này, 
xin Baa Chấp hành Đoàn trường xét cho tôi dược gia nhập Doàn TNCS Hồ 
Chí Miih của trường. 

Tôi tin chân thành cám ơn và xin hứa sè thực hiện dầy đủ nhiệm vụ của 
người ỎDàn viên khi dược kết nạp Doàn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tân An ngày 20 tháng 2 năm ... 

Người viết kí tôn: 

Trương Trọng Hiền. 
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